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8/6/2021 15:43 TRẦN TRUNG NAM 25/11/2000 Nam 47/6G, ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn 9 2015-2016 THCS Dỗ Văn Dậy 10 Lớp KHTN Trồng trọt v 10D Buổi tối
8/4/2021 19:25 NGUYỄN HOÀNG GIA KIỆT 30/09/2006 Nam 5/35b, đường Nguyễn Thị Điệp ,ấp 1,tổ 9, xã đông thạnh,huyện hóc môn ,th10 2020- 2021 THCS Đông Thạnh 10 Lớp KHTN Không đăng ký
7/22/2021 13:59 TRẦN VŨ QUANG 05/12/2006 Nam 1/159 Nhị Tân1 Tân Thới Nhì Huyện Hóc Môn 9 2021-2022 THCS Lý Chính Thắng1 10 Lớp KHXH Không đăng ký
7/22/2021 13:59 HUYNH HOÀNG LONG 21/07/2005 Nam 62/6B, Dân Thắng 1, Tân Thới Nhì, Hóc Môn, TPHCM 9 2020-2021 THCS Lý Chính Thắng 1 10 Lớp KHXH Không đăng ký
7/27/2021 19:44 HỒ ANH TÀI 11/03/2002 Nam 21/3 ấp mỹ huề,xã trung chánh,huyện hóc môn,tphcmớp 10 cuối học kỳ rớt 2018 Trung cấp kinh tế kỹ thuật quận 1210 Lớp KHXH Không đăng ký Buổi tối
7/22/2021 16:25 NGUYỄN VĂN HƯNG 16/01/2006 Nam 312/24a, ấp 6b, xã bình mỹ, huyện củ chi, tphcm 9 2020-2021 THCS Bình Hoà 10 Không đăng ký10A1
7/22/2021 16:37 NGUYỄN TUẤN TRỌNG 24/01/2006 Nam 312/26, ấp 6b, xã bình mỹ, huyện củ chi, tphcm 9 2020-2021 THCS Bình Hòa 10 Không đăng ký10A1
7/22/2021 14:28 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 20/02/2003 Nữ 15/6k ấp thới Tây 1 xã Tân hiệp huyện hóc môn tphcm 10 2019 THCS Lý Chính Thắng 1 10 Không đăng ký10A5
7/22/2021 11:51 HỒ THỊ LAN ANH 22/08/2005 Nữ 40/4a ấp 1 tổ 9, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TP.HCM 10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy10 Không đăng ký10A8
7/22/2021 11:55 HUỲNH TRIỆU HUY 23/05/2006 Nam 358 tô ký phường tân chánh hiệp quận 12 10 2020-2021 THCS Quốc Tế Á Châu 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)
7/22/2021 12:21 LÊ THÀNH CÔNG 30/04/2006 Nam 58/9, Ấp 1, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh10 2020-2021 THCS Đặng Công Bỉnh 10 Quản trị và kinh doanh nhà hàng khách s
7/22/2021 12:30 PHẠM THẢO NGUYÊN 02/05/2006 Nữ 156a đường Nguyễn Kim Cương Tổ 2 ấp 9 xã Tân Thạnh Đông huyện Củ Chi Th9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 Không đăng ký
7/22/2021 12:47 TRẦN LÊ PHÚ QUÝ 19/07/2006 Nam Tổ 23,đường nguyễn thị nê.ấp phú hòa.xã phú hòa đông.huy 9 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 10
7/22/2021 13:02 TRẦN VƯƠNG THẢO NGÂN 16/11/2005 Nữ 424/5P Tùng Thiện Vương Phường 13 Quận 8 TP.HCM 9 2020-2021 THCS TAM ĐÔNG 1 10 Không đăng ký
7/22/2021 13:34 NGUYỄN TUẤN AN 22/09/2006 Nam 46.21c đường 112 Tổ4 ap3A xã Tan Thanh Dong Cu Chi Tphcm9 2020-2021 THCS Tan Thanh Dong 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)
7/22/2021 13:43 VÕ THÀNH TÂM 22/02/2004 Nam 96/7A ẤP TÂN THỚI 2 XÃ TÂN HIỆP 9 2019-2020 THCS LÝ CHÍNH THẮNG 1 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)
7/22/2021 16:29 NGUYỄN NGỌC TRÂM 16/07/2006 Nữ 150/8 Khóm 2 Tam Bình Vĩnh Long 9 2020-2021 THCS NGUYỄN HUỆ 10 Không đăng ký
7/23/2021 15:52 TRẦN ĐÌNH PHƯƠNG 07/05/2005 Nam 2/181a ấp nam thới, xã thới tam thôn, huyện hóc môn 10 2020-2021 GDTX huyện hóc môn 10 10A5
7/23/2021 20:26 TRẦN THỊ THU NHI 11/03/2003 Nữ 15/8a ấp Thới Tây 1 xã Tân Hiệp Huyện Hóc Môn 9 2019-2020 Trường Thị Trấn 10 10D Buổi tối
7/24/2021 10:47 ĐINH XUÂN ÁNH 13/07/2005 Nữ 1/247 đường dương công khi xã tân thới nhì huyện hóc môn 9 2019-2020 Thcs lý chính thắng 1 10
8/9/2021 22:54 NGUYỄN THỊ CẨM LY 27/05/2002 Nữ Ấp mỹ cháng 5 xã Hậu mỹ bắc A cải bè tiền Giang Đăng ký lớp 10 2017 Trường Trung Học cơ sở hậu mỹ bắc A10 Không đăng ký Buổi tối
7/25/2021 16:35 NGUYỄN HÙNG MINH 14/08/2005 Nam 11/1A ấp 2 xã Xuân Thới Thượng huyện Hóc Môn TP.HCM9 2019 - 2020 Trường Trung học Cơ Sở Xuân Thới Th10
8/11/2021 11:58 DƯƠNG NGUYỄN THÌ UYÊN 29/02/2004 Nữ 12/2 khu phố 8 tổ 70 thị trấn Hóc Môn huyện Hóc Môn tp.HCM9 2019 - 2020 THCS Thị Trấn 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)
7/29/2021 21:03 NGUYỄN ĐOÀN HOÀN QUÂN 13/02/2005 Nam 144/2e Ấp Tân Thới 2, Xã Tân Hiệp, Hóc Môn 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-DGDTX huy10 Không đăng ký10A8
7/31/2021 12:52 NGÔ THỊ MỸ TIÊN 26/07/2004 Nữ 17/10c ấp Thới Tứ 1 xã Thới Tam Thôn huyện Hóc Môn TP.HCM9 2018-2019 THCS Tam Đông 1 10 Không đăng ký
8/6/2021 17:45 THÁI MINH HUY 07/12/2006 Nam 206,Đường Tỉnh Lộ 15, Ấp 11, Tổ 2,Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Th9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 Không đăng ký
8/4/2021 14:40 NGUYỄN THANH CHÂU 23/06/2006 Nam Tạm trú tại 17/2A khu phố 6, thị trấn Hốc Môn, Huyện Hốc Môn,TP HCM9 2020_2021 THCS thị trấn Hốc Môn. 10
8/7/2021 19:28 TRẦN LÊ MINH KHÔI 10/09/2006 Nam Tô 16 khóm thành nhân thị trấn tân quơi huyện bình tân t 10 2020_2021 THCS TAM ĐÔNG 2 10 Không đăng ký Buổi tối
8/5/2021 18:49 PHÙNG THỊ XUÂN HƯƠNG 05/09/2003 Nữ 29/6,ấp thới tứ,xã thới tam thôn,huyện Hóc Môn 9 2018-2019 THCS TAM ĐÔNG 1 10 Buổi tối
8/5/2021 19:41 HÀ THANH TUẤN KIỆT 16/07/2006 Nam 8/11 ấp 2 xã Đông Thạnh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 9 2020 - 2021 THCS Đông Thạnh 10 Không đăng ký
8/6/2021 13:34 VO THIEN PHUOC 14/02/2004 Nam 144/2C ấp tân thới 2 ,xã tân hiệp , huyện hóc môn tphcm 9 2019 Trường THCS Đỗ Văn Dậy 10 Không đăng ký
8/7/2021 14:53 TRẦN CHÍ TÂM 07/01/2005 Nam ấp 11 xã tân thạnh đông huyện củ chi 9 2019-2020 THCS Tân Thạnh Đông 10 10A5
8/7/2021 15:10 NGUYỄN BỈNH TUẤN 30/07/2005 Nam 31e đường 110, ấp 2, tổ 8, xã Tân Thạnh Đông huyện Củ Chi TP.HCM9 2019-2020 THCS Tân Thạnh Đông 10 10A5
7/23/2021 11:00 VÕ QUỐC HUY 02/01/2005 Nam 20/4 khu phố 6 thị trấn Hóc Môn , huyện Hóc Môn 10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 Lớp KHTN Không đăng ký10A6
7/22/2021 12:23 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 21/02/2005 Nữ 48/6 ấp tân Thới 1 xã Tân hiệp huyện hóc môn 11 2021-2022 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 Lớp KHTN Quản trị và kinh doanh nhà hàng khách s10A9



7/24/2021 10:46 NGUYỄN ĐÌNH VŨ 13/11/2005 Nam 136/4 ấp 5 xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TPHCM11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 Lớp KHTN 10A8
7/24/2021 13:37 NHÂM YẾN PHƯƠNG 23/06/2005 Nữ 19/7a, đường Trưng Nữ Vương, tổ 58, khu phố 6, huyện Hóc Môn, tp.hcm10 2029-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 Lớp KHTN 10A7
8/1/2021 18:47 ĐẶNG TẤN TÀI 15/12/2005 Nam 3/79A ấp 1 , Đông Thạnh,Hóc Môn , TP.Hồ Chí Minh 11 2020-2021 THCS Đông Thạnh 11 Lớp KHTN Không đăng ký10A1
8/2/2021 9:48 LÊ HƯƠNG LAM 03/01/2004 Nữ 4/4 ấp Tân Hòa tổ1 xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn thành ph 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 Lớp KHTN 11A2

8/2/2021 11:31 NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG18/04/2005 Nữ 67/7 ấp 1, tổ 6, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành ph10 2020-2021 THPT Nhân Việt 11 Lớp KHTN
8/3/2021 9:38 LÊ ĐÔNG TRIỀU 04/09/2005 Nam Tổ2 ấp 11A xã Lộc Thiện huyện Lộc ninh tỉnh bình Phư 10 2020 GDTX huyện hóc môn 11 Lớp KHTN Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)10A9

7/23/2021 12:29 LÊ NGUYỄN TUYẾT TRINH 27/05/2005 Nữ 77/33a đường bến than xã tân thạnh đông huyện củ chi th 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 Lớp KHXH Không đăng ký10A2
7/22/2021 12:13 LÊ HOÀNG NGỌC HÂN 23/11/2005 Nữ 21/4 xuân thới đông 1, hóc môn , tp.hồ chí minh 11 2020-2021 Trung tâm GDTX - GDNN huy11 Lớp KHXH 10A7
7/22/2021 13:47 TIÊU ANH TÚ 24/10/2005 Nam 102/5A Ấp Tân Thới 2 Xã Tân Hiệp Huyện Hóc Môn TP HCM11 2020-2021 THCS Đỗ Văn Dậy 11 Lớp KHXH Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)10A7
7/23/2021 13:06 TRẦN THỊ ANH THƯ 12/02/2005 Nữ 112/6 tổ 8,Tân thới 2,Tân Hiệp,Hóc Môn,TP. Hồ Chí Minh 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 Lớp KHXH Quản trị và kinh doanh nhà hàng khách s10A9
7/23/2021 14:46 ĐẶNG HIẾU TRUNG 10/10/2005 Nam Tổ 3 ấp 7 xã tân thạnh đông huyện củ chi tp hồ chí minh 10 2020-2021 Trung tâm GDTX - GDTX huy11 Lớp KHXH Không đăng ký10A2
7/24/2021 16:38 ĐỒNG NGUYỄN TẤN LỘC 22/10/2005 Nam Ấp mới 2 xa Trung Chánh huyện Hóc Môn 10 10 năm học 2020 2021Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 Lớp KHXH 10A6
7/24/2021 21:34 CAO DUY HIỂN 24/12/2005 Nam 15/5A Khu Phố 2 Thị Trấn Hóc Môn Tp.HCM 10 2020 - 2021 GDNN - GDTX huyện Hóc Môn11 Lớp KHXH Thiết kế cảnh quang, hoa vi10A7
7/27/2021 20:41 NGUYỄN MINH CƯỜNG 25/03/2003 Nam 162/2M ấp thới Tây 2 xã tân hiệp huyện hóc môn 11 2020-2021 GDTX huyện Hóc Môn 11 Lớp KHXH 10D Buổi tối
8/2/2021 16:24 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 16/09/2005 Nữ 3/4b đường Dương Công Khi, ấp Nhị Tân1, xã Tân Thới Nh11 2020-2021 GDTX huyện Hóc Môn 11 Lớp KHXH Không đăng ký10A10
8/6/2021 13:26 ĐỖ VÂN KHOA 09/06/2005 Nam 141/9G ấp Tân thới 2 xã tân hiệp hóc môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX Hóc Môn11 Lớp KHXH Quản lý Đất đai (https://www.ats.edu.vn/trung-cap-quan-ly-dat-dai.html)10A9
8/7/2021 17:34 VÕ QUỐC BẢO 10/11/2005 Nam 36/8 Đường 17, Khu phố 3 phường Linh Chiểu, Thủ Đức, Th10 2020 - 2021 GDNN-GDTX Hóc Môn 11 Lớp KHXH 10A9
7/22/2021 11:47 KHỔNG THỊ PHƯƠNG ANH 26/05/2005 Nữ 140/11/12 Phan Văn Trị, Phường 12, Bình Thạnh, TP.HCM11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A1
7/22/2021 11:57 HỒ PHẠM THANH TRÚC 25/12/2005 Nữ 80/4G đường bà triệu khu phố 1 thị trấn hóc môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A1
7/22/2021 12:00 PHAN HUỲNH ANH HÀO 22/09/2004 Nam 280/80/27A ấp 2, Đông Thạnh Hóc Môn,TP.HCM 10 2021-2022 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A1
7/22/2021 13:00 ĐẶNG HOÀNG THANH VY 01/01/2005 Nữ 18/19 ấp Thới Tứ xã Thới Tam Thôn huyện Hóc Môn 10 2020 - 2021, 2021 - 2022Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A1
7/22/2021 12:45 TRẦN NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG07/07/2005 Nữ 17/4c ấp trung đông xã thới tam thôn huyện hóc môn 10 2020-2021 trung tâm gdnn-gdtx hóc môn 11 10A1
7/22/2021 13:00 TRƯƠNG NGỌC XUÂN MAI 21/05/2005 Nữ 28/2, ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP HCM10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A1
7/22/2021 12:59 TRẦN ANH THƯ 12/08/2004 Nữ 36/5a ấp thới tứ xã thới tam thôn huyện hóc môn 10 2020-2021 Trung tâm giáo dục thường xuy11 10A1
7/22/2021 13:02 NGUYỄN ANH THƯ 15/02/2005 Nữ 49/15A, Đường Huỳnh Minh Mương,Tổ 20, ấp 5 xã Tân Th11 2021-2022 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A1
7/22/2021 13:13 HUỲNH NGỌC HÂN 27/12/2005 Nữ 2/160F ấp Nam Thới,xã Thới Tam Thôn,huyện Hóc Môn 10 2020-2021 Trung Tâm GDNN-GDTX huy11 10A1
7/22/2021 13:19 NGUYỄN MINH DƯƠNG 23/09/2005 Nam 101/120B ấp 4 xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn 10 2020-2021 Trung tâm GDNN GDTX huy 11 10A1
7/22/2021 15:11 PHẠM NGỌC HUY TUẤN 18/07/2005 Nam Đường số 39, tổ 2 168/13M ấp thới tây 2 - xã tân hiệp - Hóc môn(tphcm)10 2020-2021 Trung tân GDNN - GDTX huy11 10A1
7/22/2021 13:58 NGUYỄN QUỲNH NHƯ 10/06/2005 Nữ 52/4C tổ 31 khu phố 3 thị trấn hóc môn huyện hóc môn th 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A1
7/22/2021 15:36 NGUYỄN PHAN MINH KHA 08/04/2005 Nam 32/2A . ấp 5 . Xã Tân Thạnh Đông.Huyện Củ Chi. TPHCM 10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A1
7/22/2021 17:39 LÊ TUẤN KIỆT 12/07/2004 Nam 151a, đường hà duy phiên/ấp 5,tổ 7/xã bình mỹ huyện củ Chi TP HCM10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A1
7/22/2021 19:08 TRẦN TẤN BEN 23/03/2005 Nam 56 Ấp Trung Đông 2 xã Thới Tam Thôn huyện Hóc Môn 11 2021-2022 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A1
7/22/2021 19:14 LÊ KIM HỒNG 07/11/2005 Nữ Ấp 6a,Bình Mỹ, Củ Chi ,tp Hồ Chí Minh 10 2020-2021 Trung tâm GDNN- GDTX huy11 10A1
7/22/2021 19:57 NGUYỄN LÊ ANH THƯ 03/05/2005 Nữ 180/5 ấp tam đông 2 xã thới tam thôn huyện hóc môn 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A1
7/22/2021 23:21 LÂM NHẤT TÍN 16/06/2005 Nam 102/1Tam Đông Thới Tam Thôn, Hóc Môn ,TP.Hồ Chí Minh10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX 11 10A1
7/23/2021 10:59 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 14/09/2005 Nữ 5/31A Ấp 1 Xã Đông Thạnh Huyện Hóc Môn TPHCM 10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX Huy11 Trồng trọt v 10A1
7/22/2021 11:26 BÙI MINH NGHĨA 10/01/2005 Nam Long Phú A Phú Thành A Tam Nông Đồng Tháp 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A10
7/22/2021 11:48 TRƯƠNG NHẬT ANH HÀO 29/11/2004 Nam 42 ấp 4 Xã Xuân Thới Sơn 10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A10
7/24/2021 20:48 NGUYỄN TRẦN THANH NGỌC13/07/2005 Nữ 3/113 Ấp Nhị Tân Xã Tân Thới Nhì Huyện Hóc Môn TPHCM10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A10
7/22/2021 12:52 TRẦN NGỌC KIM NGÂN 22/07/2005 Nữ Ấp 4, xã Tân Thạnh đông, Củ Chi 10 2020-2021 GDNN-GDTX 11 10A10
7/22/2021 17:38 NGUYỄN HUỲNH THANH TRÚC18/09/2003 Nữ 425/2 Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A10
7/22/2021 17:59 TRẦN QUỐC TRỌNG 03/10/2005 Nam 220 ấp 7 Đông Thạnh Hóc Môn TP.HCM 10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A10
7/23/2021 8:37 NGUYỄN BÙI THANH THẢO 20/10/2005 Nữ 7a170 ấp 7 xã Phạm Văn Hai huyện Bình Chánh 10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX 11 10A10
7/22/2021 11:18 NGÔ HUỲNH KHÁNH DUY 16/01/2005 Nam 41/49/26 cù lao Nguyễn kiệu phường 1 quận 4 tp HCM 11 2021-2022 Trung tâm GDTX huyện hóc môn11 10A2
7/24/2021 20:32 NGUYỄN THANH TRÚC 17/09/2005 Nữ 34/2 tổ 1 ấp 3b đường Lê Thị Đảo xã Tân Thạnh Đông huyện Củ Chi th10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A2
7/22/2021 12:56 TRƯƠNG MỸ THUẬN 19/10/2005 Nữ Tổ 9, ấp Đông Tiến, Tân Đông, Tân Châu, Tây Ninh 10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX Hóc Môn11 10A2
7/22/2021 12:57 TRẦN LÊ MỸ LINH 06/11/2005 Nữ 46/4/3A đường bến than ấp 1 xã tân thạnh đông huyện củ chi tphcm10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX 11 10A2
7/22/2021 13:02 HUỲNH GIA HÂN 07/08/2005 Nữ 18/3c ấp Đông 1 xã thới Tam Thôn huyện Hóc Môn Thành ph11 2021 -2022 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A2
7/22/2021 13:05 NGUYỄN NGỌC NHI 28/09/2005 Nữ Tố 3, ấp 5 xã tân thạnh đông huyện củ chi thành phố Hồ Chí Minh10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A2
7/22/2021 13:05 NGUYỄN TRẦN THANH TÂM 12/02/2005 Nữ 27/20E ấp Thới Tứ 1, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A2
7/22/2021 13:45 LÊ NGUYỄN BẢO TRÂN 26/11/2005 Nữ 8/2, Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TPHCM10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 Không đăng ký10A2



7/22/2021 13:45 PHÙNG KIM LIÊN 10/11/2005 Nữ 16/2, đường thới tam thôn 12, ấp tam đông, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A2
7/22/2021 21:22 PHẠM NGUYỄN ANH THƯ 30/06/2005 Nữ 586/2 Phụng Đức A - Phú Phụng - Chợ Lách - Bến Tre 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX Huy11 10A2
7/23/2021 12:28 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 09/10/2005 Nữ 6C, Đường 106 Ấp 10 Xã Tân Thạnh Đông Huyện Củ Chi TPHCM11 2020-2021 Trung Tâm GDNN -GDTX huy11 Không đăng ký10A2
7/23/2021 12:28 TRƯƠNG THẢO NHI 30/10/2005 Nữ 91 TRẦN QUỐC TOẢN PHƯỜNG 7 QUẬN 3 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A2
7/23/2021 12:29 ĐẶNG THỊ THANH VY 27/03/2005 Nữ Đường Nguyễn kim cương ấp 7 xã Tân Thạnh Đông huyện củ chi th10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX Huy11 10A2
7/23/2021 12:29 NGUYỄN VĂN DUY 21/10/2005 Nam Tổ 12 ấp 5 xã tân thạnh đông huyện củ chi 10 2020-2021 Trung Tâm GDNN-GDTX Huy11 10A2
7/23/2021 12:29 KHƯƠNG YẾN VY 05/07/2005 Nữ Số nhà 21 , đường 185 , ấp 2 , xã Bình Mỹ , huyện Củ Chi Th10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A2
7/23/2021 12:43 NGUYỄN THỊ HUỲNH HƯƠNG27/12/2005 Nữ 123D khu phố 7 phường Trung Mỹ Tây quận 12 Tp.Hồ Chí Minh10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 Không đăng ký10A2
7/23/2021 12:43 ĐINH THỊ THANH HÀ 16/10/2005 Nữ ấp 1 xã tân thạnh đông huyện củ chi tp hcm 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A2
7/22/2021 11:11 TRẦN THỊ THU HÀ 27/11/2002 Nữ 27/1 ấp chánh 2 xã tân xuân huyện hóc môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX Hóc Môn11 10A3
7/22/2021 11:24 NGUYỄN HOÀNG DUY 29/10/2005 Nam 189/2B đường Nguyễn Kim Cương tổ 7 ấp 8 Xã Tân Th 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX Huy11 10A3
7/22/2021 11:29 NGUYỄN HOÀNG HƯNG 24/01/2005 Nam 82,Lê Thị Bay,ấp 6A,xã Tân Thạnh Đông,Thành Phố Hồ Chí Minh10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A3
7/22/2021 11:41 PHẠM MINH TÍNH 03/11/2003 Nam 25/19 đường 110 ấp 2 xã Tân Thạnh Đông huyện củ chi 11 2021-2022 GDTX huyện hóc môn 11 Không đăng ký10A3
7/22/2021 11:53 TRẦN THỊ KIM HẰNG 06/04/2005 Nữ 18/13 đường 442 ấp bến cỏ xã Phú hoà đông huyện củ chi 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX 11 10A3
7/22/2021 11:56 LÊ QUANG TRƯỜNG 01/04/2005 Nam 148 đường nguyễn kim cương ấp 8 xã tân thạnh đông huyện củ chi th10 2020-2021 GDTX-HM 11 10A3
7/22/2021 12:06 VÕ THU THẢO 05/10/2005 Nữ 56/6E Ấp Chánh 1 , Tân Xuân, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A3
7/22/2021 12:13 ĐÀO NGỌC PHƯỢNG 25/10/2005 Nữ 20/5b ấp thới tây 1 xã tân hiệp huyện hóc môm 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A3
7/22/2021 12:27 ĐẶNG THỊ THANH THÚY 09/05/2005 Nữ 4/8 ấp 1 xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn Tp Hồ Chí Minh 10 2020-2021 Trung Tâm GDNN-GDTX huy11 10A3
7/22/2021 16:16 NGUYỄN HUỲNH NGHĨA NHÂN16/09/2005 Nam Số nhà 228 đường bến than tổ 2 ấp 3 xã Hòa Phú huyện Củ Chi TP HCM10 2020-2021 THCS Hòa Phú 11 10A3
7/22/2021 12:58 LƯƠNG HOÀNG YẾN 27/10/2005 Nữ 640/4 Ấp 5 Tổ 8 Tân Thạnh Đông Củ Chi Thành Phố Hồ Chí Minh10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A3
7/22/2021 12:58 PHẠM THỊ THANH THÚY 11/07/2005 Nữ Ấp 6, đường Lê Thị Bay, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi Th10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A3
7/22/2021 13:07 NGUYỄN NGỌC BÍCH TUYỀN04/11/2005 Nữ 386/20/8/3 Tổ 8 Ấp 1 Xã Đông Thạnh Huyện Hóc Môn Th 10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A3
7/22/2021 13:12 LÊ QUANG TRƯỜNG 03/04/2005 Nam 259/24B ấp 2 xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A3
7/22/2021 13:18 TRẦN THỊ BÍCH THẢO 25/10/2005 Nữ 50, đường Huỳnh Minh Mương, tổ 4, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A3
7/22/2021 14:14 NGUYỄN TẤN TRUNG 22/09/2005 Nam Cát Thành, Phù Cát, Bình Định 10 2020-2021 Trung Tâm GDNN-GDTX huy11 10A3
7/22/2021 15:23 NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN 23/10/2005 Nữ 144/28b, huỳnh minh mương/ấp 4, tổ 3/xã tân thạnh đông/huyện củ chi/TP Hồ Chí Minh10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A3
7/23/2021 13:07 NGUYỄN QUỐC ĐẠI 15/10/2005 Nam Tổ 14 ấp 8 xã tân thanh đông huyện Củ Chi TP Hồ Chí 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A3
7/22/2021 17:09 NGUYỄN HỒNG ANH 08/09/2005 Nam 504 Tỉnh Lộ 15 ấp 3b tổ 2 xã Tân Thạnh Đông huyện Củ Chi TP Hồ Chí Minh10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A3
7/22/2021 17:48 NGUYỄN NGỌC THANH TH 15/07/2005 Nữ 97C đường Nguyễn Kim Cương xã Tân Thạnh Đông Huyện Củ Chi10 10A3 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A3
7/22/2021 21:10 PHẠM HOÀNG DUY 09/08/2005 Nam 123 đường tỉnh lộ 15, ấp 11a, xã Tân Thạnh Đông huyện củ chi, th10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A3
7/22/2021 22:30 LỘ THỊ NGỌC TRÂM 06/11/2005 Nữ 35/15,đường số 51,phường 14,quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A3
7/22/2021 23:24 NGUYỄN QUỐC NHUẬN 03/07/2005 Nam 5/25b ấp 6 xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn Tp Hồ Chí Minh10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A3
7/23/2021 9:21 BÙI THỊ NGỌC YẾN 19/07/2005 Nữ 267/6B, ấp 2, Xã Đông Thạnh,Hóc Môn,Tp. Hồ Chí Minh 10 2020-2021 Trung Tâm GDNN-GDTX huy11 10A3
7/23/2021 11:33 NGUYỄN TRẦN CAO CẨM TI 05/08/2005 Nữ 375C . Tỉnh Lộ 15 . Ấp 8 . Xã Tân Thạnh Đông .Huyện Củ Chi . Th10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A3
7/23/2021 11:33 NGUYỄN NGỌC QUỲNH 26/02/2005 Nữ 14/1 đường 115 ấp 8 xã tân thạnh đông huyện củ chi tp hồ chí minh10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A3
7/23/2021 11:33 PHẠM LÊ THỊ ANH THƠ 14/09/2005 Nữ 154A,Đường Nguyễn Kim Cương, xã Tân Thạnh Đông,Huyện Củ Chi ,Th10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A3
7/22/2021 11:24 NGUYỄN MINH THUẬN 05/05/2005 Nam 3/2A, đường 122, tổ 4, Ấp 7A, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, th10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A4
7/22/2021 11:33 NGUYỄN THỊ ÁNH LY 06/10/2005 Nữ Ấp 6a,xã bình mỹ huyện củ Chi tphcm 10 2020 GDTX huyện hóc môn 11 10A4
7/22/2021 11:39 VÕ GIA MẪN 08/06/2005 Nữ ấp 3a xã tân thạnh đông huyện củ chi 11 2020-2021 Trung tân GDNN-GDTX huy 11 10A4
7/22/2021 11:41 LÊ HỒNG PHƯƠNG TRÚC 23/04/2005 Nữ 294/135 Xô Viết Nghệ Tĩnh , phường 21 , quận Bình Th 11 2021-2022 Trung tâm GDNN- GDTX huy11 10A4
7/22/2021 11:44 DƯƠNG THỊ HỒNG THẮM 03/08/2005 Nữ Khóm 1, Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu 10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A4
7/22/2021 11:55 HÀ KIỀU ANH 17/10/2005 Nữ Nghĩa Thành -Nghĩa Hưng - Nam Định 11 2020 GDTX huyện hóc môn 11 10A4
7/22/2021 12:16 ĐÀO CÔNG ĐỒNG 08/02/2005 Nam 18/2,đường 468,ấp an bình, xã trung an, huyện củ chi, th 11 2021-2022 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A4
7/22/2021 12:11 LÂM HỮU BẰNG 12/12/2005 Nam 134/5A ấp cây Trâm xã Phú hoà đông huyện củ chi 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX 11 10A4
7/22/2021 12:29 NGUYỄN THỊ THANH DUYÊN14/12/2005 Nữ Ấp 11A , tổ 8 , đường Nguyễn Kim Cương , xã Tân Thạnh Đông , huyện Củ Chi , Tp.Hồ Chí Minh10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A4
7/22/2021 13:03 ĐOÀN THỊ THÙY TRANG 15/10/2005 Nữ Thôn tân thành xã tân mỹ -huyện chiêm hóa -tuyên quang 10 2022 GDNN-GDTX Huyện Hóc Môn11 10A4
7/22/2021 13:19 NGUYỄN THỊ CẨM HỒNG 31/08/2005 Nữ 579/1/5 tỉnh lộ 15, ấp 7A, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Th10 2020-2021 Trung Tâm GDNN-GDTX Hóc Môn11 10A4
7/22/2021 13:36 TRƯƠNG TÚ NHƯ 05/02/2005 Nữ Số nhà 53A, đường 112, ấp 3A, tổ 7, xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, th10 2020 - 2021 Trung Tâm GDNN - GDTX huy11 10A4
7/22/2021 13:56 NGUYỄN LÊ KHÁNH NGỌC 11/10/2005 Nữ 32b đường Nguyễn Thị Nhu ấp 1 xã Tân Thạnh Đông huyện Củ Chi Tp Hồ Chí Minh10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX 11 10A4
7/22/2021 16:02 NGUYỄN HOÀNG ANH KHOA27/12/2005 Nam 43/4C đường 112 , ấp 3A , xã Tân thạnh Đông , huyện Củ Chi , TP.Hồ Chí Minh10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A4
7/22/2021 18:11 NGUYỄN THỊ NHẬT LINH 15/11/2005 Nữ Xã Khánh Thành huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình 11 2020-2021 Trung tâm GDTX - GDNN huy11 10A4



7/22/2021 19:30 TRƯƠNG TRẦN QUÍ LÂM 05/01/2005 Nam Tổ 6 ấp 7 xã Tân thạnh đông huyện củ chi 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A4
7/22/2021 19:30 LÊ QUANG HÀO 19/12/2005 Nam Tổ 11 ấp 6a đường nguyễn kim cương xã Tân Thạnh Đông Củ Chi tp Hồ Chí Minh10 2020-2021 GDNN-GDTX huyện Hóc Môn11 10A4
7/22/2021 19:43 LÊ TẤN TÀI 23/11/2005 Nam Tổ 2,Ấp 11,Xã Tân Thạnh Đông,Huyện Củ Chỉ,TP.Hồ Chí Minh10 2020 - 2021 Trung Tâm GDNN-GDTX huy11 10A4
7/22/2021 19:47 NGUYỄN THỊ DIỆU THI 19/01/2005 Nữ Phước Bình Tây Sơn Viên Nông Sơn Quảng Nam 10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A4
7/22/2021 20:01 TRƯƠNG HỒNG ĐỨC 02/09/2005 Nam Trương Hồng Đức 5D đường 143 ấp 8xã bình mỹ huyện Củ Chi th11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A4
7/22/2021 20:46 NGUYỄN TRỌNG PHÚ 12/12/2005 Nam ấp 8 xã Tân Thạnh Đông huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh9 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A4
7/22/2021 22:11 TRẦN THỊ THU LAN 07/05/2005 Nữ Hẻm98, tổ 9, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi,TP.HCM 11 2021-2022 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A4
7/22/2021 22:11 NGUYỄN THỊ LOAN 24/11/2004 Nữ Ấp 8 Xã Bình Mỹ Huyện Củ Chi Tphcm 11 2021-2022 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A4
7/22/2021 23:57 LÊ QUỲNH NGÂN 14/06/2005 Nữ 27/14A, đường 113, ấp 3B ,xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi ,TP Hồ Chí Minh11 2021 Trung tâm GDNN-GDTX 11 10A4
7/23/2021 1:30 NGUYỄN NHẬT HUỲNH 07/08/2005 Nam 17/12B ấp Thới Tứ, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, th 10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A4
7/22/2021 11:56 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN19/12/2004 Nữ 594j đường tỉnh lộ 15, ấp 5, tổ 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, th10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A5
7/22/2021 11:58 VÕ THỊ BÍCH THỦY 21/10/2005 Nữ 4 Cả Văn Thỉnh , phường 11 Tân Bình TP Hồ Chí Minh 11 2020-2021 GDTX huyện Hóc Môn 11 10A5
7/22/2021 12:10 TRẦN THỊ ĐOAN TRANG 30/10/2005 Nữ 38/8 ấp thới tứ xã thới tam thôn huyện Hóc Môn tphcm 10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX 11 10A5
7/22/2021 13:16 PHAN ĐỨC HUY 11/10/2005 Nam 1/218 ấp nhị tân 1 xã tân thới nhì huyện Hóc Môn 10 Lớp 11 2021-2022Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A5
7/22/2021 14:50 LÊ THÚY SANG 14/09/2005 Nữ Ấp 8,tổ 11,xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi,TP.HCM 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A5
7/22/2021 14:52 NGUYỄN NGỌC YẾN NHI 17/05/2005 Nữ 21/10A ấp Trung Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn10 11 Trung Tâm GDNN - GDTX huy11 10A5
7/22/2021 15:44 TRỊNH THỊ THÚY ĐÀO 11/03/2005 Nữ Thôn Đông Nội ,Châu Giang,thị xã Duy Tiên ,tỉnh Hà Nam 10 2021-2022 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A5
7/22/2021 19:41 MAI ĐỨC ANH TUẤN 19/10/2005 Nam 57/2Y Mỹ Hòa 3 Tân Xuân Hóc Môn 10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN -GDTX huy11 10A5
7/22/2021 20:03 PHAN THU PHƯƠNG 14/12/2005 Nữ 18/8 ấp Thới Tứ xã Thới Tam Thôn huyện Hóc Môn TP.HCM10 2020 -2021 Trung tâm GDNN - GDTX 11 10A5
7/22/2021 20:03 NGUYỄN ANH THƯ 25/10/2005 Nữ 762 Điện Biên Phủ, P10, Q10, TPHCM 10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX Hóc Môn11 10A5
7/22/2021 20:04 NGUYỄN HOÀNG THIỆN VY 19/05/2005 Nữ 130/1D ấp Tam Đông Xã Thới Tam Thôn Huyện Hóc Môn 10 2020-2021 Trung Tâm GDNN-GDTX HUY11 10A5
7/22/2021 20:04 LÊ NGUYỄN MINH THƯ 22/04/2005 Nữ 205/30 ấp 7 Xã Đông Thạnh Huyện Hóc Môn Thành Ph 10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A5
7/22/2021 20:12 HUỲNH THẢO NHƯ 15/11/2005 Nữ 10/10P/ ấp Trung Đông1/ xã Thới Tam Thôn/ huyện Hóc Môn10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A5
7/23/2021 12:25 NGUYỄN LÊ ÁNH TUYẾT 07/07/2005 Nữ 254D,đường tỉnh lộ 15,ấp 11, tổ 5, xã tân thạnh đông, huyện Củ Chi,TPHCM10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A5
7/22/2021 12:44 NGUYỄN MINH VƯƠNG 15/02/2005 Nam 32/1b tổ 8 khuu phố 2 thị trấn Hóc Môn, thành phố Hôg Chí Minh10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)10A6
7/22/2021 13:10 NGUYỄN ĐOÀN HOÀI NAM 07/01/2005 Nam 90/10 thống nhất 2 xã tân thới nhì huyện hóc môn 10 2020-2021 GDNN-GDTX HUYỆN HÓC MÔN11 10A6
7/22/2021 17:53 HUỲNH NGỌC TRỌNG 31/01/2005 Nam 177 ấp 4a xã Bình Mỹ huyện Củ Chi 10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A6
7/22/2021 13:15 NGUYỄN TRƯƠNG GIA HÂN 06/07/2005 Nữ 696B, đường tỉnh lộ 15, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, th10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A6
7/22/2021 13:16 TRẦN PHẠM QUỲNH THY 28/09/2005 Nữ 93/7 ấp Dân Thắng 2,xã Tân Thới Nhì,huyện Hóc Môn TPHCM10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A6
7/22/2021 13:17 PHAN LÝ THANH DUYÊN 20/10/2005 Nữ 2/16b ấp Tân Lập, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn,TP.HCM10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A6
7/22/2021 13:17 PHẠM THỊ NGỌC MAI 09/04/2005 Nữ 86/1Q ấp dân thắng 2 xã tân thới nhì huyện hóc môn tp.hồ chí minh10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A6
7/22/2021 13:33 MAI NGỌC ANH THƯ 17/12/2005 Nữ 196 đường Nguyễn Thị Đành, ấp Dân Thắng 1, xã Tân Th 10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A6
7/22/2021 13:49 LƯỢNG VĂN NHUẬN 29/08/2005 Nam Số nhà 08,đường số 130, ấp 6 xã tân thạnh đông, huyện củ Chi, th10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A6
7/22/2021 15:10 PHAN GIA TUỆ 11/04/2005 Nữ 4/5E Bắc Lân , Bà Điểm Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh Tp 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A6
7/22/2021 15:25 NGUYỄN TUẤN KHANG 07/11/2005 Nam 34/4 tổ 27 Khu phố 3 , Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Đ10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A6
7/22/2021 17:28 VŨ MINH TÂM 09/05/2005 Nam 51/10B khu phố 8 Thị Trấn Hóc Môn 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A6
7/22/2021 17:44 NGUYỄN PHƯƠNG HUẾ 10/05/2005 Nữ TT. Hùng Sơn Huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên 11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A6
7/22/2021 18:34 NGUYỄN THUỲ MINH UYÊN 08/05/2003 Nữ 48/8 khu phố 3 Thị Trấn Hóc Môn, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh10 2020-2021 Trung Tâm GDNN - GDTX Huy11 10A6
7/23/2021 8:34 NGUYỄN TUẤN KIỆT 14/06/2005 Nam 119/3A khu phố 6 Huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX 11 Quản trị và kinh doanh nhà hàng khách s10A6
7/22/2021 11:12 TRẦN HOÀNG MINH 20/08/2004 Nam Tổ 10 ấp trạm bơm, tân phú trung, huyện củ chi TP hồ chí minh10 2020- 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A7
7/22/2021 11:16 NGUYỄN NGỌC KHÁNH LINH08/09/2005 Nữ 82/3Đ.Ấp Xuân Thới Đông 3.Xã Xuân Thới Đông.Huyện Hóc Môn10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A7
7/22/2021 11:17 LÊ HOÀNG GIA NGÂN 14/03/2005 Nữ 1/112 khu phố 7,Thị trấn Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A7
7/22/2021 11:39 ĐỖ ĐẶNG THANH THẢO 29/09/2005 Nữ 12/4,ấp Thống Nhất 1,xã Tân Thới Nhì,huyện Hóc Môn,tp Hồ Chí Minh11 2020-2021 GDTX huyện Hóc Môn 11 10A7
7/22/2021 11:50 HUỲNH THỊ TUYẾT LAN 27/06/2005 Nữ 1/253 đường Dương Công Khi ấp Nhị Tân 1 tổ 57 xã Tân th10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A7
7/22/2021 11:58 NGUYỄN NGỌC HÂN 13/03/2005 Nữ 23/1 đường lê văn phiên khu phố 2 thị trấn hóc môn huyện hóc môn TPHCM10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A7
7/22/2021 17:00 LÂM NGỌC ANH THƯ 14/01/2005 Nữ 17/3c khu phố 8 Thị Trấn Hóc Môn 10 2020-2021 Trung tâm GDNN GDTX Hóc Môn11 10A7
7/22/2021 12:08 NGUYỄN ANH KIỆT 28/11/2005 Nam 82/1 Ấp thống nhất 2 Xã tân thới nhì Hóc môn 10 2020-2021 GDTX huyện hóc môn 11 Không đăng ký10A7
7/22/2021 12:22 TRẦN ĐÌNH HOÀNG 15/03/2005 Nam 3/578a,ấp Nhị Tân, xã Tân Thới Nhì, Hóc Môn 11 2020-2021 GDTX huyện Hóc Môn 11 10A7
7/22/2021 13:43 NGUYÊN THANH NHÀN 25/12/2005 Nữ 100/1 ấp Dân Thắng 2,xã Tân Thới Nhì Hóc Môn 10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A7
7/22/2021 13:47 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 17/01/2005 Nữ 2/204C ấp Tân Lập xã Tân Thới Nhì huyện Hóc Môn TPHCM10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A7
7/22/2021 13:50 NGUYỄN MINH SÁNG 18/06/2005 Nam 19/9B Tổ 71 Khu Phố 8 Thị Trấn Hóc Môn Thành Phố Hồ Chí 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX 11 10A7



7/22/2021 14:25 TRẦN THỊ BÍCH TRÂM 16/02/2005 Nữ 88/2 tổ 23 khu phố 1 đường bà triệu thị trấn Hóc Môn 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A7
7/22/2021 15:10 ĐỖ NGỌC BẢO TRÂM 23/10/2005 Nữ 4/2D ấp nhị tân 2 xã tân thới nhì huyện hóc môn 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A7
7/22/2021 18:05 TRỊNH THỊ TRÚC LÊ 06/05/2005 Nữ 87/2B ấp dân thắng 2 xã tân thới nhì huyện hóc môn 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A7
7/22/2021 23:13 NGUYỄN CHÍ TÂN 17/03/2004 Nam 80/4B, khu phố 1, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn 10 ( 2020-2021 )Trung Tâm GDTX huyện Hóc Môn11 10A7
7/22/2021 11:29 HUỲNH THIÊN THANH 17/06/2005 Nữ 6/5 tổ 1 ấp 5 xã Xuân Thới Thượng huyện Hóc Môn TPHCM11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A8
7/22/2021 11:40 LÊ THỊ QUỲNH NHI 01/05/2005 Nữ 151/4 ấp Tân Thới 1 xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn Tphcm 10 2020-2021 Trung tâm GDNN GDTX hóc môn11 10A8
7/22/2021 11:44 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO16/08/2005 Nữ Cổ by 3 Phong Sơn, Phong Điền , TT-Huế 10 2021-2022 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A8
7/22/2021 11:46 NGUYỄN THỊ LOAN 26/08/2005 Nữ DUYÊN HẠ MINH THUẬN VỤ BẢN NAM ĐỊNH 11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A8
7/22/2021 11:53 LÊ THỊ DIỄM QUỲNH 30/01/2005 Nữ 8/2 Ấp 4, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A8
7/22/2021 11:56 NÔNG THUÝ VY 11/08/2005 Nữ 115/2C ấp 6 tổ 2 Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, TPHCM11 2020-2021, 2021-2022Trung tâm GDNN-GDTX, Huy11 Quản trị và kinh doanh nhà hàng khách s10A8
7/22/2021 11:56 TRẦN LÊ NHƯ Ý 30/06/2005 Nữ 18/2E Huỳnh Thị Mài Tân Hiệp Hóc môn 10 2020-2021 Trung Tâm GDNN-GDTX huy11 10A8
7/22/2021 11:57 NGUYỄN TRẦM HOÀNG MỸ 08/11/2004 Nữ 373/12/7 Thống Nhất Phường 11, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A8
7/22/2021 12:00 LÝ CẨM NGUYÊN 16/10/2005 Nữ 18/5c đường Trương Thị Như, ấp 4,tổ 3,Xã Xuân Thới S 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A8
7/22/2021 12:05 MA KHÁNH HOA 26/09/2005 Nữ 49/8A Thới Tây 2, Tân Hiệp, Hóc Môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A8
7/22/2021 12:10 PHẠM QUAN TRUNG HIẾU 04/08/2005 Nam 64/5D Ấp Xuân Thế Đông 1 Xã Xuân Thới Đông Huyện Hóc Môn11 2020-2021, 2021-2022Trung Tâm GDNN - GDTX huy11 10A8
7/22/2021 12:13 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY 23/08/2005 Nữ 30C Tổ 16 ấp 4 Xuân Thới Sơn , Hóc Môn , Thành phố Hồ Chí Minh10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 Không đăng ký10A8
7/22/2021 12:31 NGUYỄN TRẦN KIM NGÂN 27/02/2005 Nữ 25/7 ấp 2 xã xuân thơi sơn huyện hóc môn 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A8
7/22/2021 12:47 NGUYỄN TRẦN NGỌC TRINH22/01/2005 Nữ 5/8F ấp Tân Thới 3 xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn 10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A8
7/22/2021 12:59 NGUYỄN THANH THUỲ 05/06/2005 Nữ 12A Lê Thị Bạch Cát Phường 13 , Quận 11 , Tp.Hồ Chí Minh10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A8
7/22/2021 14:09 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 11/05/2005 Nữ 45/1 Ấp1 xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP HCM 10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A8
7/22/2021 14:11 LÊ THỊ KIM NGÂN 22/11/2005 Nữ 168/11n ấp thới tây 2, xã tân hiệp, huyện hóc môn, Thành ph10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A8
7/22/2021 19:52 VÕ THANH XUÂN 27/09/2005 Nữ 142/1A, Quốc lộ 1A P.BH Hoà B, Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh10 2020-2021 Trung tâm GDNN- GDTX huy11 10A8
7/22/2021 21:31 LÂM THANH TÙNG 20/10/2004 Nam 13/1b ấp xuân thới đông 1, xã xuân thới đông, huyện hóc môn, th10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A8
8/1/2021 23:36 NGUYỄN TIẾN DŨNG 15/06/2005 Nam 58/5N Thới Tây 2,Tân Hiệp Hóc Môn,TP.Hồ Chí Minh 10 2021-2022 Trung Tâm GDNN - GDTX huy11 10A9
7/22/2021 11:46 NGUYỄN NGỌC QUỐC VINH 03/09/2005 Nam 15/6b ấp thới tây 1 xã tân hiệp huyện hóc môn thành ph 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX Hóc Môn11 10A9
7/22/2021 11:50 NGUYỄN TÔ HOÀNG THÁI 19/02/2005 Nam 35/3b ấp thới tây 1 xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn TP.HCM 11 2021 Trng tâm GDNN - GDTX huy 11 10A9
7/22/2021 11:48 NGUYỄN THỊ KIỀU DUYÊN 09/07/2005 Nữ 183/4 ấp Tân Thới 3 xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A9
7/22/2021 11:54 TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH 28/10/2005 Nữ 68 Ấp Tân Thới 1 xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, Thành ph 10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A9
7/22/2021 11:55 NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN 23/03/2005 Nữ 49/2 tổ 30 khu phố 3 thị trấn Hóc Môn Huyện Hóc Môn 10 2021-2022 GDTX huyện Hóc Môn 11 10A9
7/22/2021 12:48 ĐÀM LÊ THUỴ HỒNG TRANG06/07/2005 Nữ 31 Cách Mạng phường Tân Thành Tâm Phú Thành Phố Hồ Chí Minh10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX 11 Không đăng ký10A9
7/22/2021 12:19 NGÔ THỊ HẠNH 09/03/2005 Nữ 181/7,ấp tân thới 3, tân hiệp, hóc môn 11 2020-2021 GDTX hóc môn 11 Không đăng ký10A9
7/22/2021 12:29 PHẠM THỊ THÙY LINH 29/04/2005 Nữ 17/1B Ấp Thới Tây 1 xã Tân hiệp huyện Hóc môn tphcm 11 2020-2021 GDTX Hóc Môn 11 10A9
7/22/2021 12:46 NGUYỄN THỊ KIM HIẾU 28/03/2005 Nữ 167/7c đường Tân Hiệp 7 ,ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A9
7/22/2021 12:47 ĐỖ THỊ BÍCH TRÂN 28/03/2005 Nữ 165/3D, ấp Thới Tây 2, đường song hành,xã Tân hiệp, huyện Hóc Môn, Th10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A9
7/22/2021 12:51 ĐOÀN THỊ GẤM 24/09/2005 Nữ Xóm 5 , xã Nghĩa Lâm , huyện Nghĩa Hưng , tỉnh Nam Định10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A9
7/22/2021 13:23 PHAN THÀNH ĐẠT 21/07/2005 Nam 174/2D, Tân Thới 3, Xã Tân Hiệp,Huyện Hóc Môn,TP. Hồ Chí Minh10 2020-2021 GDNN - GDTX huyện Hóc Môn11 Không đăng ký10A9
7/22/2021 13:24 PHAN LÊ HOÀI THƯƠNG 27/02/2005 Nữ 1608 khu phố 2, đường tỉnh lộ 10, quận Bình Tân 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 Không đăng ký10A9
7/22/2021 13:32 NGUYỄN NHƯ NGỌC 28/09/2005 Nữ An Hòa Châu Thành An Giang 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 Quản trị và kinh doanh nhà hàng khách s10A9
7/22/2021 14:14 PHAN THỊ YẾN THY 14/09/2005 Nữ 57/8c Tân Thới 1, Tân Hiệp, Hóc Môn, TP.HCM 10 2020-2021 Trung Tâm GDNN - GDTX HUY11 10A9
7/22/2021 16:19 NGUYỄN VĂN QUỐC KHÁNH02/09/2005 Nam Thôn Đạt Tài 2, Xã Hoằng Hà- Hoàng Hóa,Thanh Hóa 10 Đã học xong lớp 10 vTrung tâm GDNN - GDTX huy11 10A9
7/22/2021 16:35 NGUYỄN TRỌNG NGỮ 10/04/2004 Nam 160/3D Thới Tây 2, Tân Hiệp, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A9
7/22/2021 18:43 NGUYỄN MINH QUÂN 16/01/2004 Nam 136/3B ấp Tam Đông xã Thới Tam Thôn huyện Hóc Môn 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A9
7/23/2021 9:52 NGUYỄN LIÊU MINH NHẬT 26/09/2005 Nam 41/3B,ấp Thới Tây 2,xã Tân Hiệp,huyện Hóc Môn,TPHCM 10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A9
7/23/2021 10:52 TRƯƠNG BẢO KHIÊM 02/08/2005 Nam 8/4A Thới Tây 1, Tân Hiệp Hóc Môn TP.Hồ Chí Minh 11 2021- 2022 THCS ĐỖ Văn Dạy , Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hóc Môn11 10A9
7/22/2021 13:03 NGUYỄN MẠNH QUỲNH 18/06/2004 Nam 3/59N Ấp Nhị Tân Xã Tân Thới Nhì Huyện Hóc Môn Th 10 2020-2021 Trung Tâm GDNN-GDTX huy11 10D Buổi tối
7/22/2021 16:51 ÔN MINH TRÍ 18/01/1996 Nam 3/86, ấp Nhị Tân 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, Th 10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 Không đăng ký10D Buổi tối
7/22/2021 12:41 NGUYỄN HOÀNG NGỌC 05/12/2004 Nữ 221|222|2h ấp 5 xã Đông thạnh huyện Hóc Môn 11 2021-2022 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 11A1
7/22/2021 12:43 THẠCH THỊ MỸ ANH 19/01/2004 Nữ SƠN LANG, CẦU NGANG, TRÀ VINH 11 2020-2021. Đăng kí học lại lớp 11 11 11A4
7/22/2021 13:47 LÊ NGUYỄN YẾN NHI 03/07/2005 Nữ 365/7, ấp 9, đường tỉnh lộ 15, xã tân thạnh đông, huyện củ chi, TP. Hồ Chí Minh10 2021-2022 THCS tân thạnh đông 11 11A5
7/22/2021 15:48 HUỲNH MINH TÂM 22/02/2005 Nam 32/3,đường Nguyễn Thị Dưỡng,ấp 5,tổ 10,xã Tân Thạnh Đông,huyện Củ Chi,th10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 11A5
7/22/2021 11:43 TRẦN MINH HƯNG 18/07/2005 Nam 398 ấp 6a xã bình mỹ huyện củ chi tphcm 10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX 11



7/22/2021 12:27 TRẦN HỒ KỲ LAM 18/10/2005 Nữ 29/2 ấp thới tây 1, xã tân hiệp, hóc môn, tphcm 10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX Qu11
7/22/2021 13:51 HUỲNH KHẢI 16/11/2005 Nam 1/83 A,ấp nhị tân 1, xã tân thới nhì , huyện hóc môn 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11
7/22/2021 15:32 NGUYỄN HUỲNH DUY MINH 14/03/2005 Nam Số 1708, đường tỉnh lộ 8, ấp1,xã hòa phú, huyện củ chi, th 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11
7/23/2021 14:44 NGUYỄN THANH THẢO 24/12/2005 Nữ 09, Đường Huỳnh Thị Dần, Ấp 7, Tổ 5 Bình Mỹ, Củ Chi TP Hồ Chí Minh10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A3
7/23/2021 15:57 NGUYỄN KIỀU DIỄM THU 13/10/2005 Nữ 27/1 ấp 2, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh10 2020-2021 Trung tâm GDNN --GDTX huy11 Quản trị và kinh doanh nhà hàng khách s10A8
7/23/2021 17:25 NGUYỄN THỊ VÂN QUỲNH 16/07/2005 Nữ Thôn 2, Gia Huynh, Tánh Linh , Bình Thuận 10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A5
7/23/2021 17:36 NGUYỄN VĨNH PHÚ 07/06/2005 Nam 3/82 Ấp Nhị Tân, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn 10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A7
7/23/2021 17:40 PHÙNG TƯỜNG VY 04/07/2005 Nữ 69/2B khu phố 1 thị trấn hóc môn tphcm 10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A7
7/23/2021 20:17 LÊ ĐAN TRƯỜNG 29/03/2005 Nam 45/2 tổ 73 khu phố 8 Thị trấn Hóc Môn , Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A6
7/23/2021 21:39 HUỲNH GIA BẢO 17/07/2005 Nam Ấp 6b xã Bình Mỹ huyện củ Chi 10 2020-2021 GDNN-GDTX huyện hốc Môn11 10A4
7/23/2021 22:23 TRẦN BẢO MINH 24/07/2005 Nam Minh Thuận Vụ Bản Nam Định 11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A4
7/23/2021 23:35 HÀ NGUYỄN THU HIỀN 09/07/2005 Nữ 81/3 TỔ 2 ẤP 5 XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG HUYỆN HÓC MÔN THÀNH PHỐ 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A8
7/24/2021 9:56 NGUYỄN ANH MINH 01/06/2005 Nam Sô nhà 17,đường 128, tổ 5 ,ấp 12 xã tân thạnh đông huyện củ chi11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 11A2
7/24/2021 11:22 PHAN THỊ THÙY TRÂM 15/09/2005 Nữ 181 ấp đình xã tân xuân huyện hóc môn tp Hồ Chí Minh 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A3
7/24/2021 12:30 TRƯƠNG TRIỆU VY 08/06/2005 Nữ 9/8 ấp 4 xã Xuân Thới Sơn huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh10 2021 - 2022 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A8
7/24/2021 13:15 NGUYỄN THÀNH LỘC 26/01/2005 Nam 23/13A, Đường 112 ấp 3A, Xã Tân Thạnh Đông Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A5
7/24/2021 14:27 TRẦN KIM NHƯ 31/01/2005 Nữ 88/2E tổ 23,KP1,Thị trấn Hóc Môn,huyện Hóc Môn,Th 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 Không đăng ký10A6
7/24/2021 14:42 NGUYỄN TẤN SANG 29/01/2005 Nam Số nhà 397/15A, đường Nguyễn Kim Cương, ấp 6, tổ 10, x 10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 Quản trị và kinh doanh nhà hàng khách s10A6
7/24/2021 15:12 HUỲNH VĂN THỌ 28/01/2005 Nam 30/24 Đường 107, Ấp 11, Tân Thạnh Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A6
7/24/2021 15:09 HỒ QUANG MẪN 30/11/2005 Nam Ấp bốn phú,trung an, củ chi,tp.hồ chi minh 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huyen hóc môn11 Không đăng ký10A6
7/24/2021 15:09 PHAN NGUYỄN HỒNG NGỌC 28/11/2005 Nữ 3A Dân Thắng 2 Tân Thới Nhì Hóc Môn Tp. Hồ Chí Minh 10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A6
7/24/2021 16:40 LÊ MINH KHÔI 17/08/2004 Nam 326/3 ấp 6b xã Bình Mỹ huyện Củ Chi 10 2020-2021 GDNN-GDTX huyện Hóc Môn11 10A6
8/7/2021 17:03 HUỲNH PHÚC ĐIỀN 08/02/2005 Nam 112/6A ấp tân thới 2 xã tân hiệp huyện hóc môn 10 Học xong lớp 10 lTrung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A9
7/24/2021 19:53 HOÀNG THỊ TƯỜNG VY 19/09/2004 Nữ 16/10f Tổ 51, Ấp Thới Tứ , Xã Thới Tam Thôn , Huyện Hóc Môn , Tp.Hồ Chi Minh11 2020-2021 GDNN- GDTX huyện Hóc Môn11 10A1
8/11/2021 9:12 NGUYỄN QUỐC NAM 09/10/2004 Nam 3/28 , ấp Nam Thới , xã Thới Tam Thôn , huyện Hóc Môn , TP Hồ Chí Minh , đ10 2019 - 2020 Tôi đã học tại THPT Nguyễn Hữu Tiến11 Không đăng ký
7/24/2021 22:25 VÕ NHỰT THÀNH 14/08/2004 Nam Thôn 6/xã Ia Rve/huyện esup/tỉnh dak Lak 10 2020 -2021 Trung tâm GDNN -GDTX huy11 10A4
7/25/2021 11:26 LÔI NGỌC HƯƠNG 04/02/2005 Nữ 36/3 Ấp Thới Tây 1 , Xã Tân Hiệp , Huyện Hóc Môn 10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A9
7/25/2021 11:26 PHẠM THỊ CẨM LIÊN 30/06/2005 Nữ 19/3A,Ấp Thới Tây 1,Xã Tân Hiệp,Huyện Hóc Môn,TPHCM10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A9
7/25/2021 12:19 TRIỆU PHƯƠNG VY 29/07/2005 Nữ 121B, đường Nguyễn Kim Cương, ấp 9, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A1
7/25/2021 13:31 TÔ NGỌC ÁI SƯƠNG 30/06/2005 Nữ 3/27C tổ 4 ấp 1 xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn TPHCM 11 Đã học xong lớp 10 năm học 2020-2021Trung tâm GDNN-GDTX Hóc Môn11 10A1
7/25/2021 13:32 NGUYỄN NGỌC TUYẾT NHI 01/11/2005 Nữ 47/1B tổ 9 ấp 10 Nguyễn Kim Cương xã Tân Thạnh Đông huyện Củ Chi TP Hồ Chí Minh11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A1
7/25/2021 15:20 NGUYỄN PHÚC AN 30/12/2005 Nam 93/13/9 phường 7 quận Gò Vấp 10 2020-2021 TT GDNN-GDTX huyện Hóc Môn11 10A9
7/25/2021 16:09 LÊ NGỌC LINH 23/08/2004 Nữ 38/5C, Đường Tân Hiệp 15, Ấp Thới Tây 2, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, Tp. HCM10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX Huy11 10A10
7/25/2021 18:25 TRẦN ANH KHÔI 02/10/2005 Nam 277/5,tổ 136,Tam Đông 2,Xã Thới Tam Thôn,Hóc Môn,Th 10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A4
7/25/2021 22:31 TRẦN BẢO HÂN 24/08/2005 Nữ Thôn đông tuần xã tam hải huyện núi thành tỉnh quảng nam 10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A8
7/26/2021 9:19 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO 27/07/2005 Nữ Ấp Trung Tâm xã Thanh Bình huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A8
7/26/2021 9:36 VÕ THỊ KIM NGÂN 22/06/2005 Nữ 122/8a, ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Th 11 2020-2021 Trung tâm GDTX-GDNN huy 11 10A8
7/26/2021 10:40 NGUYỄN MINH THẮNG 17/03/2005 Nam 25/137 tổ 48 khu phố 3 đttn quận q12 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX Hóc môn11 10A5
7/26/2021 10:51 THÁI THỊ THỦY TIÊN 14/02/2005 Nữ 115 ấp 5, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh11 2021-2022 Trung tâm GDNN-GDTX Hóc Môn11 10A1
7/26/2021 10:57 NGUYỄN HỒNG THẮNG 22/01/2005 Nam 251/1/8, nguyễn kim cương , tổ 4 , ấp 7 tân thạnh đông , huyện củ chi .TP hồ chí minh11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11
7/26/2021 12:55 NGUYỄN THỊ KIM VY 08/11/2005 Nữ đường 116/ấp3b, tổ9/xã Tân Thạnh Đông/ huyện Củ Chi/ TP.Hồ chí Minh10 2020-2021 Trung Tâm GDNN-GDTX Huy11 10A6
7/26/2021 17:06 ĐÀO PHƯỚC HẬU 22/05/2005 Nam 4/5 Ấp Thới Tứ Xã Thới Tam Thôn huyện Hóc 10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 Không đăng ký10A3
7/26/2021 19:02 LÂM NGUYỄN SƠN HÀO 30/10/2003 Nam 141/3f ấp tân thới 2 xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn 10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10D Buổi tối
7/26/2021 21:29 HUỲNH KIM THƠ 27/10/2005 Nữ 7/2R ấp trung đông 1 xã thới tam thôn hóc môn 10 2020-2021 THPT Quang Trung 11 Không đăng ký
7/27/2021 10:25 HỨA VĨ VĂN 12/10/2005 Nam 58/3 khu phố 3 quốc lộ 22 thị trấn Hóc Môn huyện Hóc Môn tp.HCM10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A6
7/27/2021 14:44 NGUYỄN ĐÌNH MINH 01/01/2005 Nam Trạch khang xuân khang như thanh thanh hóa 10 Học xong lớp 10 lTrung tâm GDNN_GDTX huy11
7/27/2021 15:25 LÝ MINH QUÂN 10/09/2005 Nam 756/2 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A9
7/27/2021 17:49 LÊ YẾN LINH 28/07/2005 Nữ 4/61c,ấp Nhị Tân 2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, tp.Hồ Chí Minh10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A7
7/27/2021 18:09 NGUYỄN ĐÌNH TÂM 06/07/2004 Nam Xuân Khang, Như Thanh, Thanh Hoá 11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A9
7/27/2021 21:36 TRẦN THỊ NHƯ MỸ 07/01/2005 Nữ Số nhà 44 đường 106 ấp 10 tổ 1 xã Tân Thạnh Đông huyện Củ Chi tp Hồ Chí Minh10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A1
7/28/2021 7:08 ĐẶNG PHƯỚC TUẤN 24/11/2005 Nam 361/70/57 ấp6,Đông Thạnh,Hóc Môn,TP Hồ Chí Minh 10 2020-2021 THCS Đông Thạnh 11 10A5



7/28/2021 11:22 TRẦN HỮU TÂN 02/05/2004 Nam 58/2m ấp Chánh 1 /Xã Tân Xuân /Huyện Hóc Môn / TP. HCMỞ lại lớp 112020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 Không đăng ký11A7
7/29/2021 13:45 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 13/11/2004 Nam 139/17 đường Nguyễn Kim Cương tổ 4 ấp 9 xã Tân Thạnh Đông huyện Củ Chi TPHCM10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A5
7/29/2021 16:37 ĐOÀN NGỌC TRINH 07/05/2004 Nữ 14 Mạc Đĩnh Chi, Khu 6, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A8
7/29/2021 20:55 ĐOÀN ĐĂNG THUẬN 17/11/2005 Nam 85/3x ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A8
7/30/2021 23:05 TRẦN THẾ VINH 17/11/2004 Nam 27/1 ấp chánh 2 xã tân xuân huyện hóc môn 11 2020-2021 ttgttx hóc môn 11 11A1
7/31/2021 10:18 CAO TRUNG NHÂN 30/05/2003 Nam Số nhà 11 tân hưng, tân thành, đức trọng, lâm dồng 10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10D Buổi tối
7/31/2021 16:01 NGUYỄN MẠNH THẮNG 08/01/2005 Nam 298/5D tổ 126 ấp Tam đông 2 xã thới Tam thôn huyện hóc môn10 2020-2021 THCS Tô Ký 11 10A2
7/31/2021 20:34 ĐỖ THỊ CẨM MY 09/01/2004 Nữ C10/7 Ấp Thống Nhất 1, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, Tp. HCM.10 2020-2021 Trường THCS Lý Chính Thắng 111 11A5
7/31/2021 20:42 TRẦN THỊ MỸ NHƯ 17/05/2005 Nữ 61/6 ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A2
8/1/2021 11:47 TRẦN THỊ THU TRANG 25/10/2005 Nữ 2/6a ấp 1, Đông Thạnh huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh 10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A1
8/1/2021 12:10 TRÌNH BÙI THUỶ TIÊN 20/07/2005 Nữ 46a,đường 131,ấp 5,xã Tân Thạnh Đông,huyện Củ Chi 10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)10A4
8/1/2021 17:22 NGUYỄN NGỌC TẤN LỘC 19/02/2002 Nam 3/25A, Khu phố 2, Thị Trấn Hóc Môn, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh10 2020 - 2021 Trứng tâm GDNN - GDTX huyện Hóc Môn11 Không đăng ký Buổi tối
8/7/2021 7:30 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 22/05/2005 Nữ Ấp 8,Bình Mỹ, Củ Chi TP. Hồ Chí Minh 10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A10

8/1/2021 23:52 NGUYỄN MINH HIẾU 13/05/2005 Nam 128/1g ấp tam đông xã Thới Tam Thôn, TP. Hồ Chí Minh 10 2020-2021 Trung tâm GDNN GDTX huy 11 10A1
8/2/2021 2:05 NGUYỄN MINH KHANG 26/01/2005 Nam 107b ấp 7 xã Đông Thành, huyện Hóc Môn 10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A4
8/2/2021 8:51 NGUYỄN PHAN GIA NGHI 14/10/2005 Nữ 39 đường 120 ấp 5 xã Tân Thạnh Đông huyện Củ Chi th 10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX Hóc Môn11 10A6

8/2/2021 15:27 NGUYỄN NGỌC Ý 14/12/2004 Nữ Xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình 10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A2
8/2/2021 16:08 NGUYỄN VÕ THÙY DUYÊN 03/04/2005 Nữ 6/7, nguyễn hữu thoại, p19, bình thạnh 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX 11 10A2
8/2/2021 16:17 NGUYỄN ĐỖ HOÀNG LỢI 25/08/2005 Nam 16/2F ẤP THỚI TỨ XÃ THỚI TAM THÔN HUYỆN HÓC MÔN TP. HỒ CHÍ MINH10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A2
8/2/2021 16:48 NGUYỄN MINH DƯƠNG 07/01/2005 Nam 16/15A, Đường 122, ấp 6A, tổ 3, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 Quản trị và kinh doanh nhà hàng khách s10A6
8/2/2021 16:59 LÊ TRỌNG NGHĨA 11/12/2005 Nam 59/5m, Ấp Chánh 1, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Tổ 7, Th11 2029 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A9
8/3/2021 8:56 MAI DIỄM MY 03/12/2005 Nữ 40/2 Thới tây 2, tân hiệp hóc môn, tp.Hồ Chí Minh 11 2020_2021 GDNN-GDTX huyện Hóc Môn11 10A8

8/4/2021 12:00 NGUYỄN HOÀNG NAM 05/07/2005 Nam Ấp Quới Hiệp xã Trung Thành Tây huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long10 Lớp 10, 2020-2021 lTrung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A9
8/4/2021 12:00 LÂM NGUYỄN THU HƯƠNG 01/07/2005 Nữ 115/3D Tổ 7 Ấp Tân Thới 2 Xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn 10 Lớp 10,2020-2021 lTrung Tâm Giáo Dục Thư 11 10A9
8/4/2021 18:23 ĐẶNG PHƯƠNG TÂY 08/11/2004 Nam 21/3 ấp nam thới xã thới tam thôn huyện Hóc Môn TPHCM10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A5
8/5/2021 11:47 NGUYỄN LÊ THANH TRÚC 08/11/2002 Nữ 62/1c ấp chánh 1 xã Tân Xuân huyện Hóc Môn, TP. HCM 10 2017-2018 THPT Nguyễn Hữu Tiến 11 Buổi tối
8/5/2021 14:23 NGUYỄN NHỰT PHÁT 20/11/2003 Nam 37/4C Ấp Chánh 2, Xã Tân Xuân Huyện Hóc Môn 10 2018-2019 THPT Nam Việt 11 Buổi tối
8/6/2021 9:10 TRỊNH THANH VY 27/11/2005 Nữ 35/4, tổ 69, khu phố 8, Thị Trấn Hóc Môn 10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A7

8/6/2021 12:48 NGUYỄN CAO NHẬT MINH 24/05/2005 Nam tổ 5, ấp 6A, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, thành ph 10 2020-2021 trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A3
8/6/2021 15:56 TRẦN THẾ BÌNH 11/06/2005 Nam Xã lương phú huyện phú bình tỉnh thái nguyên 10 2020-2021 trung tâm gdnn-gdtx huyện hóc môn11 10A5
8/6/2021 17:06 TRỊNH XUÂN THÁI 13/01/2005 Nam Số 5/3, đường 116, ấp 4, tổ 9,xã Tân Thạnh Đông,huyện Củ Chi, Tphcm10 2020 - 2021 THPT An Nhơn Tây 11 10A9
8/6/2021 21:49 NGUYỄN QUỐC TIẾN 01/08/2004 Nam Bình Phú Thăng Bình Quảng Nam 10 2020-2021 Trung Tâm GDNN - GDTX Hóc Môn11 11A7
8/7/2021 7:37 NGUYỄN BÁ TÁNH 24/06/2005 Nam 21/2 đường Trương Thị Như ấp 4 tổ 14 xã Xuân Thới S 10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A7
8/7/2021 8:59 HỒ THỊ NGỌC DÂN 05/03/2004 Nữ Vĩnh Hậu,Hòa Bình, Bạc Liêu 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10D Buổi tối
8/7/2021 9:28 HỒ THỊ NGỌC MINH 20/10/2000 Nữ Ấp Vĩnh Mới, Vĩnh Thịnh, Hòa Bình, Bạc Liêu 10 2020-2021 Trung Tâm GDNN-GDTX huy11 11D Buổi tối

8/7/2021 10:18 NGUYỄN BÍCH NGỌC 22/08/2005 Nữ 165/2A ấp thới Tây 2 xã Tân hiệp huyện hóc môn 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX hóc môn11 10A8
8/7/2021 13:40 ĐOÀN MINH HUY 12/02/2005 Nam 123/ấp 1A, tỉnh lộ 15/ xã Tân Thạnh Tây/ huyện Củ Chi 10 2020-2021 GDNN - GDTX huyện Hóc Môn11 10A2
8/7/2021 15:39 PHẠM VŨ GIA HUY 29/08/2005 Nam 139/5 Tân Thới 3, Tân Hiệp, hóc môn, Tp HCM 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 Không đăng ký10A9
8/7/2021 16:21 HUỲNH LÊ HỒNG THƠ 27/03/2005 Nữ 98/5a,ấp Tân Thới 2,xã Tân Hiệp,huyện Hóc Môn,thành ph 10 2021-2022 Trung tân GDNN-GDTX huy 11 10A9
8/7/2021 17:46 LƯU BÙI TRƯỜNG GIANG 20/11/2005 Nam 19/2f , xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn 10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A9
8/7/2021 18:02 TRẦN TRÍ NHÂN 23/07/2005 Nam 147/3 Tân Thới 1 , Tân Hiệp Hóc Môn , TP.Hồ Chí Minh 10 2019-2020 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A9
8/7/2021 18:58 TRƯƠNG BÁ TÙNG 22/11/2005 Nam 19/7k ấp trung đông xã thới tam thôn hóc môn 10 2020-2021 Trung tâm GDTX huyện hóc môn11 10A2
8/8/2021 8:02 NGUYỄN THỊ NGỌC NHI 29/06/2001 Nữ 5/42A Ấp Nam Thới, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Th11 2020-2021 Trung Tâm GDNN - GDTX Huy11 10D Buổi tối
8/8/2021 8:14 NGUYỄN THỊ THẢO VY 09/10/2005 Nữ Thôn 5, Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa ọc xong lớp 10 được lLớp 10 (2020-2021)Trung tâm GDNN-GDTX 11 Không đăng ký10A5

8/8/2021 14:23 NGUYỄN MINH THÁI 27/09/2005 Nam 73/5E Xuân Thới Đông 2, Xuân Thới Đông, Hóc Môn,Th 9 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A8
8/8/2021 18:13 TRẦN ĐÀO THANH VY 15/06/2005 Nữ 19/9 kp8, thị trấn hóc môn, TP HCM 11 2020_2021 GDTX 11 Không đăng ký10A6
7/22/2021 14:26 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG HẰNG13/01/2004 Nữ 23/16 ấp Thới Tứ 1, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN 11A1
7/22/2021 20:16 NGUYỄN TRUNG HIẾU 26/06/2003 Nam 100/3 khu phố 1 , phường tân thới nhất , Quận 12 11 2020 - 2021 GDNN - GDTX huyện Hóc Môn12 Lớp KHXH Không đăng ký11A1
7/22/2021 12:06 TRẦN NGỌC NGÀ 03/11/2004 Nữ 256/23/2N ấp 2, Đông Thạnh Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh 11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN 11A2
7/22/2021 12:08 NGÔ HỒ CẨM AN 11/09/2004 Nữ 107/4c,ấp Tân Thới 2,xã Tân Hiệp,huyện Hóc Môn,tp.Hồ Chí Minh11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX 12 Lớp KHTN 11A2
7/22/2021 12:39 PHAN THANH VÂN 22/11/2004 Nữ 9/6H ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, Hóc Môn 11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN 11A2



7/22/2021 12:53 NGUYỄN DUY KHANG 16/06/2003 Nam 415/105 đường Tô Ký, ấp Chánh 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN 11A2
7/22/2021 12:54 VÕ TẤN NAM QUỐC 13/05/2004 Nam 16/5A ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM 11 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN 11A2
7/23/2021 21:23 NGUYỄN THUỲ LAN ANH 25/08/2004 Nữ 2/231 Tân Lập, Tân Thới Nhì, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh 11 2020-2021, 2021-2022Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN 11A2
7/22/2021 12:57 NGUYỄN MAI THY 28/06/2004 Nữ 43/1c tổ 29 khu phố 3 thị trấn Hóc Môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN Không đăng ký11A2
7/22/2021 13:00 NGUYỄN THUỲ ANH THƯ 25/08/2004 Nữ 2/231 Tân Lập , Tân Thới Nhì , Hóc Môn 11 2020-2021,2021-2022Trung tâm GDNN-GDTX 12 Lớp KHTN Không đăng ký11A2
7/22/2021 14:39 BÙI ĐÌNH HOÀNG 26/04/2003 Nam 36/2D. Ấp chánh 1, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn 11 2020-202 Trung Tâm GDNN-GNTX huy12 Lớp KHTN 11A2
7/22/2021 15:52 DƯƠNG TẤN PHÁT 25/04/2004 Nam Đường 109 tổ 3 ấp 2a xã Tân Thạnh Đông huyện Củ Chi tp Hồ Chí Minh11 2020_2021 GDTX huyện Hóc Môn 12 Lớp KHTN 11A2
7/22/2021 21:36 ĐỖ VIỆT ANH 21/02/2004 Nam THỊ TRẤN HƯƠNG KHÊ, HÀ TĨNH 11 2020-2021 TRUNG TÂM GDNN - GDTX HUY12 Lớp KHTN Quản trị và kinh doanh nhà hàng khách s11A2
7/22/2021 11:48 LÊ TƯỜNG VY 09/06/2004 Nữ 3/355d, ấp Nhị Tân, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn 11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX Hóc Môn12 Lớp KHTN 11A3
7/22/2021 12:16 NGUYỄN HỒ PHÁT 29/03/2004 Nam Ấp Vàm Răng,Xã Sơn Kiên,Huyện Hòn Đất,Tỉnh Kiên Giang11 2020 - 2021 GDTX huyện Hóc Môn 12 Lớp KHTN 11A3
7/22/2021 12:18 PHAN THỊ TRÚC VY 23/11/2003 Nữ 9/2f, ấp Thới Tây 1, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN 11A3
7/22/2021 12:22 HUỲNH THỊ KIM NGÂN 10/02/2004 Nữ 3A ấp Dân Thắng 2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn 11 2020-2021 Trung tâm gdnn-gdtx hóc môn 12 Lớp KHTN 11A3
7/22/2021 12:24 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 18/03/2004 Nam 199 lầu 2, phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh 11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)11A3
7/22/2021 13:15 PHẠM HOÀI PHONG 19/12/2003 Nam Ấp 9 xã tân thạnh đông huyện củ chi 11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN 11A3
7/22/2021 13:19 NGUYỄN ĐẶNG THANH BÌNH26/05/2004 Nam Ấp 7, Tân Thạnh Đông, Củ Chi ,TP. Hồ Chí Minh 11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN 11A3
7/22/2021 13:38 NGUYỄN ĐỨC LUÂN 05/05/2004 Nam 7A 198 ấp7 xã phạm Văn Hai huyện Bình Chánh tp HCM 11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN -GDTX huy12 Lớp KHTN 11A3
7/22/2021 13:44 BÙI THANH NGÂN 01/09/2004 Nữ 92/6A, tổ 17 , ấp Dân Thắng 2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn,TPHCM11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHTN 11A3
7/27/2021 18:05 NGUYỄN THẾ KHẢI 11/08/2004 Nam 7A94 ấp7, Phạm Văn Hai, Bình Chánh,TP.Hồ Chí Minh 11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN 11A3
7/22/2021 19:43 TRỊNH THỊ NGỌC THANH 29/01/2004 Nữ 280/90/12E ấp 2 xã đông thạnh hóc môn tphcm 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHTN 11A3
7/22/2021 13:32 PHẠM VÕ HOÀNG LAN 02/01/2004 Nữ 106/1A ấp Tân Thới 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN 11A4
7/22/2021 14:56 NGUYỄN TẤN DƯƠNG 19/02/2004 Nam 06 đường 170 ấp 5 xã bình mỹ huyện củ chi thành phố hồ chí minh11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHTN 11A4
7/22/2021 15:25 LÊ HOÀNG ANH 21/08/2004 Nam 7A 217 tổ 11, Ấp 7 Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN 11A4
7/22/2021 15:42 TRẦN MINH CHIẾN 14/12/2002 Nam 16/3A ấp 4, Xuân Thới Sơn Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh 11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN 11A4
7/22/2021 11:58 TRẦN THOẠI VI 20/08/2004 Nữ 30/1F ấp Nam Thới xã Thới Tam Thôn huyện Hóc Môn TPHCM11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHTN 11A5
7/22/2021 12:11 NGUYỄN NGỌC MAI ANH 02/12/2004 Nữ 17a, ấp 6, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TPHCM11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX Hóc Môn12 Lớp KHTN 11A5
7/22/2021 12:46 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THÙY09/10/2004 Nữ 455/56 an dương vương phường 3 quận 5 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHTN 11A5
7/22/2021 19:19 HOÀNG HOA DUYÊN 08/12/2004 Nữ 189, Nguyễn Kim Cương, xã Tân Thạnh Đông,huyện Củ Chi11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHTN 11A5
7/22/2021 19:52 NGUYỄN NHẬT THANH HƯƠNG13/03/2004 Nữ Tổ 3 Ấp 10 xã Tân Thạnh Đông huyện Củ Chi 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHTN 11A5
7/22/2021 13:00 DƯƠNG MINH KHÔI 23/08/2004 Nam 30/2B ấp Nam Thới xã Thới Tam Thôn huyện Hóc Môn th 11 2020-2021 Trung Tâm GDNN-GDTX huy12 Lớp KHTN 11A6
7/22/2021 13:07 DƯƠNG THỊ THU HIỀN 02/03/2004 Nữ 256/74ấp 2 xã đông thạnh huyện hóc môn tp hcm 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX 12 Lớp KHTN 11A6
7/22/2021 13:15 TRẦN MAI HƯƠNG 03/01/2004 Nữ 4/A109 ấp Nhị Tân 2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN 11A6
7/22/2021 15:55 PHẠM HỮU NGHĨA 30/12/2004 Nam 46/1 Ấp 6a xã Bình Mỹ huyện Củ Chi tphcm 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHTN 11A6
7/23/2021 13:55 TRẦN THỊ BÍCH PHƯƠNG 20/08/2004 Nữ 93/1H Ấp Dân Thắng 2, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, TPHCM11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX HM 12 Lớp KHTN 11A6
7/22/2021 22:40 LÂM NGỌC PHÁT 20/08/2004 Nam Ấp 1, Xã Đông Thạnh, Hóc Môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN 11A7
7/22/2021 12:51 NGUYỄN NGỌC YẾN NHI 15/03/2004 Nữ 100/11/3a ấp 3, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành ph 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHTN 11A7
7/22/2021 13:18 NGUYỄN THỊ KHÁNH VY 20/11/2004 Nữ 1/18A ấp 5 xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn TPHCM 11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN 11A7
7/22/2021 14:58 PHAN THỊ THANH NGUYỆT 03/04/2004 Nữ 63/1 ấp chánh 1 , Tân Xuân Hóc Môn Tphcm 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHTN 11A7
7/31/2021 8:59 NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ 03/02/2004 Nữ 19/3 ấp 4, Xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Thành ph 11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN 11A7
7/22/2021 19:47 PHẠM VÕ NGỌC HÂN 14/12/2002 Nữ 185, Bình Mỹ ấp 7, tổ 1, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, tp.hcm11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN Không đăng ký11A7
7/23/2021 8:35 LÊ ĐỨC ĐẠT 18/09/2004 Nam 7/9 Ấp 5 Đông Thạnh Hóc Môn, Hồ Chí Minh 11 2021 TT GDNN - GDTX huyện Hóc Môn12 Lớp KHTN 11A7
7/22/2021 11:30 HUỲNH THỊ TRIỆU MẪN 25/01/2004 Nữ 1/5 Ấp Đình, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn,Thành phố Hồ Chí Minh11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN 11A8
7/22/2021 11:59 PHẠM THANH TRÍ 22/09/2004 Nam 69/2c, khu phố 1, thị trấn hóc môn 11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN Không đăng ký11A8
7/22/2021 12:47 NGUYỄN NGỌC THANH TH 07/03/2004 Nữ 276/5 ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Th11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX Hóc Môn12 Lớp KHTN 11A8
7/22/2021 13:01 TRẦN NHẬT QUYẾT 24/06/2004 Nam Ấp xóm chùa, Tân An Hội Củ Chi, TP.HỒ CHÍ MINH 11 2021 - 2022 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN 11A8
7/22/2021 13:27 NGUYỄN MINH TÂN 18/03/2004 Nam Trà Lây 1 Thuận Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng 11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN Không đăng ký11A8
8/7/2021 21:11 NGUYỄN PHÚ MINH QUÂN 10/11/2004 Nam 3/507M ấp Nhị Tân 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN 11A8
7/22/2021 13:23 TRƯƠNG QUANG ĐẠI 11/05/2003 Nam 47/7 áp Trung Đông 2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn 11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN 11D Buổi tối
7/23/2021 2:19 NGUYỄN THANH THẢO 01/01/1998 Nữ 52D, đường Lê Thị Hà, ấp Chánh 2, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn.11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHTN 11D Buổi tối
7/22/2021 20:22 ĐÀO QUỐC HUY 01/12/2003 Nam Nhà không số Ấp 3 Xã Xuân Thới Thượng 11 2021 - 2022 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN 11D Buổi tối
7/22/2021 18:39 NGUYỄN MINH ĐẠT 14/06/2003 Nam 272C/6 Đoàn Văn Bơ Phường 16 Quận 4 11 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN Không đăng ký
7/23/2021 15:08 BÙI ĐÌNH DŨNG 22/08/2004 Nam 13/4,ấp Thới Tứ,xã Thới Tam Thôn,huyện Hóc Môn,thành ph11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN 11A7



7/24/2021 9:52 PHẠM PHAN PHƯƠNG NGHI 19/08/2004 Nữ 256/53/2 đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, Th11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN 11A2
7/24/2021 12:04 TRẦN PHÚC LỘC 19/10/2004 Nam 129/1 ấp 6 Xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn,tp.hcm 11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN Không đăng ký11A4
7/24/2021 23:37 VÕ PHÚ QUÍ 04/08/2004 Nam C5A/9B,ấp 3B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh 11 Học xong lớp 11 2020-2021 ( đTrung tâm GDNN - GDTX 12 Lớp KHTN 11A4
7/25/2021 19:50 LÊ BẢO THI 23/10/2004 Nữ 4 Lô V C/x Phú Lâm D phường 10 quận 6, TP HCM 11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN 11A4
7/30/2021 20:23 NGUYỄN TRẦN YẾN NGỌC 09/08/2004 Nữ 25/12bis1 Lê Văn Sỹ Phường 13 Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN 11A7
7/31/2021 1:04 LÂM CHÍ CƯỜNG 19/09/2004 Nam 4/34b, nhị tân 2, xã Tân thới Nhì, Hóc Môn 11 2020-2021 THCS Lý Chính Thắng 1 12 Lớp KHTN 11A4
7/31/2021 9:29 LÊ THỊ HOÀI THU 23/01/2003 Nữ 1739 đường tỉnh lộ 8 ấp 2a xã Hoà Phú huyện Củ Chi, th 11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN 11A4
7/31/2021 13:14 NGÔ THỊ THU NGUYỆT 11/09/2003 Nữ 647A, đường tỉnh lộ 15, ấp 6A, tổ 1, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, th11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN 11A1

8/2/2021 8:31 NGUYỄN MINH QUÂN 24/07/2004 Nam 5/12 ấp 4 xã Xuân Thới Sơn huyện Hóc Môn TP.HCM 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHTN 11A2
8/2/2021 8:32 NGUYỄN VĂN BÌNH 04/09/2004 Nam 50/10A, KHU PHỐ 3,THỊ TRẤN HÓC MÔN, HUYỆN HÓC MÔN ,TP.HỒ CHÍ MINH11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN 11A2
8/2/2021 9:07 TRƯƠNG NHƯ THÀNH 13/04/2002 Nam 4/1D, đường Xuân Thới Sơn 23A, tổ 15, ấp 3, xã Xuân Th 11 2018-2019 THPT Phạm Văn Sáng 12 Lớp KHTN

8/2/2021 18:52 NGUYỄN HOÀI THANH BẢO 01/09/2004 Nam 2/157a Tân Lập, đường Dương Công Khi, xã Tân Thới Nh 11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX 12 Lớp KHTN 11A5
8/3/2021 20:58 LÊ THỊ CẨM XƯƠNG 24/12/2004 Nữ Tân Đông , Tân Thạnh , Tân Châu , An Giang 11 2020-2021 Trung tâm GDNN GDTX huy 12 Lớp KHTN 11A8
8/4/2021 19:05 TRỊNH QUỐC BẢO 14/09/2004 Nam 49/12 Khu phố 3 Thị trấn Hóc Môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHTN 11A2
8/7/2021 11:53 LÊ XUÂN DUY 15/04/2002 Nam 117/4 khu phố 6, thị trấn Hóc Môn, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN 11A2
8/7/2021 13:23 VŨ MINH NHẬT 23/06/2004 Nam 64/4A ấp dân thắng 1,xã tân thới nhì,huyện hóc môn,Th 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHTN 11A1
8/7/2021 14:50 NGUYỄN HUỲNH CÔNG DANH03/04/2003 Nam 124/2c, ấp Tân Thới 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN 11A2
8/7/2021 15:23 HOÀNG BẢO DUY 15/10/2004 Nam 25 tmt05,kp1 phường trung mỹ tây,quận 12,tp.hồ chí minh 11 2020-2021 THCS Bình Hòa 12 Lớp KHTN 11A2
7/22/2021 11:57 NGUYỄN THANH THỦY TIÊN14/11/2003 Nữ 137/6e ấp tân thới 2 xã tân hiệp huyện hóc môn 11 2020 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A1
7/22/2021 12:22 NGUYỄN VÕ HỒNG NHUNG 12/06/2004 Nữ 76/4 đường Tam Đông 25, ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, th11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A1
7/22/2021 12:28 NGUYỄN NGỌC KIM CƯƠNG24/05/2004 Nữ 10/3A ấp thới tây 1, xã tân hiệp , hóc môn, thành phố hồ chí minh11 2020-2021 Trung tâm GDNN- GDTX huy12 Lớp KHXH 11A1
7/22/2021 12:36 LÂM NGỌC NHI 21/10/2003 Nữ 26/4B ấp trung đông xã thới tam thôn huyện Hóc Môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN- GDTX huy12 Lớp KHXH 11A1
7/22/2021 12:36 TRẦN YẾN THY 13/09/2004 Nữ 47/8H ấp thới tứ 2 xã thới tam huyện hóc môn 11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A1
7/22/2021 12:40 NGUYỄN NGỌC THÙY LINH 07/12/2004 Nữ 32/4 ấp 3 xã xuân thới sơn huyện hóc môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A1
7/22/2021 12:42 ĐẶNG YẾN NHI 12/12/2001 Nữ Tổ 53 ấp Phú Lợi xã Phú Hoà Đông huyện Củ Chi 11 2020-2021 GDNN-GDTX HUYỆN HÓC MÔN12 Lớp KHXH 11A1
7/22/2021 12:48 LÊ NGUYỄN TƯỜNG VY 11/11/2004 Nữ 13/5 tổ 5 khu phố 2 thị trấn Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A1
7/22/2021 12:52 LÊ DUY ÁI LINH 16/09/2004 Nữ 2425/1A khu phố 1 P.An Phú Đông, Quận 12, TP. HỒ CHÍ MINH11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A1
7/22/2021 13:01 ĐINH TIẾN TÀI 10/08/2004 Nam 18/188 , THỐNG NHẤT PHƯỜNG 15 , QUẬN GÒ VẤP , TPHCM11 2020 - 2021 TRUNG TÂM GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A1
7/22/2021 13:45 TRƯƠNG NGỌC MỸ UYÊN 09/03/2004 Nữ 328/20 đường HT13,phường Hiệp Thành,quận12 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH Không đăng ký11A1
7/22/2021 13:14 PHAN HOÀI TÂM NHƯ 23/05/2004 Nữ 36/2D, ấp Thới Tây 1, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, tp Hồ Chí Minh11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A1
7/22/2021 13:19 TRẦN THỊ MỸ TIÊN 08/07/2004 Nữ 12/6B ấp Thới Tây 1 xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN- GDTX huy12 Lớp KHXH Không đăng ký11A1
7/22/2021 13:42 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 29/08/2004 Nữ 5B, đường 121 ấp5, tổ4, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, tp HCM11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A1
7/28/2021 11:10 TRẦN THÁI BÌNH 06/01/2004 Nữ 39/1D ấp Trung Đông 2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn,TP.Hồ Chí Minh11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH Không đăng ký11A1
7/22/2021 16:15 LÊ HỒNG SANG 16/08/2004 Nam Ấp 6A Xã Tân thạnh đông Huyện củ chi TP Hồ Chí Minh 11 2021 - 2022 Được lên 12 tại trung tâm GDNN - GDTX huyện hóc môn12 Lớp KHXH Không đăng ký11A1
7/22/2021 17:30 HỒ TRỌNG MINH CHIẾN 04/04/2004 Nam Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An 11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX 12 Lớp KHXH Không đăng ký11A1
7/22/2021 19:07 NGUYỄN DƯƠNG NGỌC THỦY11/05/2004 Nữ 16/2B khu phố 1 , Thới An quận 12 , TP Hồ Chí Minh 11 2020-2021 GDTX HUYỆN HÓC MÔN 12 Lớp KHXH Không đăng ký11A1
7/22/2021 19:27 HUỲNH PHÚC HẬU 14/08/2004 Nữ 76/3 Tổ 39, khu phố 4, Thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Th11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A1
7/22/2021 19:39 ĐÀO GIA LINH 25/12/2004 Nữ 6/6 Tân Hòa, Tân Hiệp, Hóc Môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A1
7/22/2021 19:51 TRẦN THANH NHÃ 31/05/2004 Nữ 13/4 ấp Tân Hoà xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX 12 Lớp KHXH 11A1
7/22/2021 19:55 NGUYỄN TƯỜNG VY 18/09/2004 Nữ 40/4c tổ 39 khu phố 4 thị trấn hóc môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX Hóc Môn12 Lớp KHXH Không đăng ký11A1
7/22/2021 20:02 HUỲNH NGUYỄN MINH NH 25/12/2004 Nữ 162/5k ấp thới tây 2 xã tân hiệp huyện hóc môn tphcm 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH Quản trị và kinh doanh nhà hàng khách s11A1
7/22/2021 20:21 HUỲNH TIẾN THẠO 12/11/2004 Nam 46/10,khu phố 2,trung mỹ tây,Q12,TP.HCM 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A1
7/23/2021 9:47 HÀ ANH NAM 31/12/2003 Nam Ấp 6 tân thạnh đông củ chi tp HỒ CHÍ MINH 11 2020 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A1
8/2/2021 13:11 NGUYỄN TRỌNG QUANG VINH22/12/2004 Nam 92/4n ấp dân thắng 2 xã Tân thới nhì huyện hóc môn 11 2020-2021 Đã học xong lớp 11 và đư 12 Lớp KHXH Không đăng ký11A2
7/23/2021 20:52 NGUYỄN PHAN TUYẾT NHƯ 06/09/2004 Nữ 662/9, đường tỉnh lộ 15, ấp 5, tổ 7, xã Tân thạnh đông , huyện củ chi, TP HCM11 2020-2021 Trung Tâm GDNN-GDTX huy12 Lớp KHXH 11A2
7/23/2021 21:27 LÊ HỒ THỊ MỸ DUYÊN 21/09/2004 Nữ 186/6 đường TL 15 ấp 11 xã thạnh đông huyện củ chi , tp.hồ chí minh11 2020_2021 Trung tâm GDNN_GDTX huy12 Lớp KHXH 11A2
7/22/2021 12:46 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 18/06/2004 Nam 183/6A Ấp Tân Thới 3,xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn 11 2020-2021 Trung Tâm GDNN-GDTX huy12 Lớp KHXH 11A2
7/22/2021 14:54 LÊ THANH TUẤN 23/08/2004 Nam Ấp 8 Xã Tân Thạnh Đông,Huyện Củ Chi Thành Phố Hồ Chí Minh11 2021-2022 Trung Tâm GDNN-GDTX huy12 Lớp KHXH Không đăng ký11A2
7/22/2021 17:51 VÕ NGỌC HUYỀN HÂN 04/04/2004 Nữ 1/35C Ấp Nhị Tân Xã Tân Thới Nhì,Huyện Hóc Môn 11 2020-2021 Trung Tâm GDTX huyện Hóc Môn12 Lớp KHXH 11A2
7/22/2021 19:06 PHAN THÀNH TÀI 26/11/2004 Nam 90B, Lê Thị Bay, Ấp 6A, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, tp Hồ Chí Minh11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN-GDTX Huy12 Lớp KHXH Không đăng ký11A2
7/23/2021 10:54 HUỲNH TƯỜNG VY 30/12/2003 Nữ 94/1C ấp Dân thắng 2, xã Tân thới nhì, huyện Hóc Môn, Tp.Hcm11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A2



8/9/2021 8:56 HUỲNH MINH ĐĂNG KHOA 17/03/2004 Nam 46/7B ấp Chánh 1 xã Tân Xuân huyện Hóc Môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH Không đăng ký11A2
7/22/2021 11:59 LÊ HOÀNG CHÂU 07/03/2004 Nam 34/38, đường Huỳnh Minh Mương, ấp 3A, tổ 12, xã Tân Th11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A3
7/22/2021 12:01 NGÔ THỊ CẨM TIÊN 11/12/2004 Nữ 25/4d ấp thới tứ 1 xã thới tam thôn huyện hóc môn 11 2021-2022 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A3
7/22/2021 12:04 LONG NGỌC TRÂM 01/02/2004 Nữ 3/78A, đường Tân Thới Nhì 19, ấp Nhị Tân 1, xã Tân Th 11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX 12 Lớp KHXH 11A3
7/22/2021 12:04 ĐỖ THỤY QUỲNH NHƯ 29/05/2004 Nữ 184/4Đ Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành ph11 2019-2020, 2020-2021Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A3
7/22/2021 12:11 NGUYỄN KHẢ DUY 25/10/2004 Nam 3/7 ấp Tân Hoà xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH Không đăng ký11A3
7/22/2021 12:24 PHAN THUỴ TUYẾT MAI 01/05/2004 Nữ 61/12D, tổ 23, đường Nguyễn Thị Nê, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A3
7/22/2021 12:30 TRẦN CÔNG THÀNH 13/11/2004 Nam 38C Nguyễn Kim Cương ấp 10 xã Tân Thạnh Đông huyện Củ Chi11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A3
7/22/2021 16:38 TRẦN HUỲNH HOÀI AN 26/02/2004 Nam Số nhà 19 tổ 6 ấp 5 xã bình mỹ huyện củ chi 11 2020 - 2021 Trung Tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH Không đăng ký11A3
7/22/2021 12:45 TRẦN THỊ LAN CHI 27/11/2004 Nữ 38/1H , ấp Trung Đông 2,xã Thới Tam Thôn , huyện Hóc Môn11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)11A3
7/22/2021 12:47 LÊ THANH PHÚ 23/01/2004 Nam 72/3A ấp dân thắng 1 , xã Tân Thới Nhì , huyện Hóc Môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A3
7/22/2021 12:49 VÕ NGUYỄN GIA BẢO 30/04/2004 Nam 403/1 ấp chánh 1, xã Tân Xuân , huyện Hóc Môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A3
7/22/2021 13:01 LÊ THỊ XUÂN MAI 24/02/2004 Nữ 49/4H,Đường Huỳnh Minh Mương,Tổ 3,Ấp 4A,xã Tân Th 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A3
7/22/2021 13:03 NGUYỄN HOÀNG QUỐC TRIỆU27/07/2004 Nam Số nhà 65 ,ấp Phú Bình ,xã Phú Hòa Đông ,huyện Củ Chi ,TPHCM11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH Không đăng ký11A3
7/22/2021 13:05 LÊ VĂN MINH 09/03/2004 Nam Tổ 7 Ấp 3B xã Tân Thạnh Đông thành phố Hồ Chí Minh 11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)11A3
7/22/2021 13:10 PHẠM HIỀN ANH 10/06/2004 Nam 19/3g ấp 1 tổ 16 XTT Hóc Môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A3
7/22/2021 13:24 TRƯƠNG NGỌC HÂN 27/11/2004 Nữ 86 Lương Ngọc Quyến, phường 5, Gò Vấp 11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX Hóc Môn12 Lớp KHXH 11A3
7/22/2021 13:25 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NH 11/07/2004 Nữ 27/2F ấp tam đông, xã Thới tam thôn, huyện Hóc Môn, th 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A3
7/22/2021 14:10 TRẦN BÁ QUÂN 24/08/2003 Nam 188 TTN08, khu phố 6 Tân Thới Nhất, Quận 12. Hồ Chí Minh11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A3
7/22/2021 15:00 NGUYỄN DUY HÀO 18/06/2004 Nam 41 đường Nguyễn Thái Học khóm 2 phường 2 tỉnh trà vinh 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH Không đăng ký11A3
7/22/2021 15:36 NGUYỄN HOÀNG YẾN 27/11/2004 Nữ 3/25 tổ 1 khu phố 2 Thị Trấn Hóc Môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A3
7/22/2021 16:09 LÊ NGỌC TRANG THANH 17/12/2004 Nữ 178 ấp Đông , Thới Tam Thôn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A3
7/22/2021 19:40 TRẦN HỒNG MỸ 18/08/2003 Nữ 1/15B Chánh Hưng phường 4 quận 8 TP HCM 11 2020-2021 TT GDNN-GDTX Hóc Môn 12 Lớp KHXH 11A3
7/22/2021 21:43 NGUYỄN THỊ THANH NHƯ 30/09/2004 Nữ 88/4A Khu Phố 1 Thị Trấn Hóc Môn 11 2020 - 2021 Trung Tâm GDNN - GDTX Huy12 Lớp KHXH 11A3
7/22/2021 13:15 NGUYỄN THÁI THẠCH THẢO17/06/2004 Nữ 52/5t,Ấp chánh 1,xã Tân Xuân ,huyện Hóc Môn,Tp.Hồ Chí Minh11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A4
7/22/2021 13:45 VÕ THỊ BẢO TRÂN 19/08/2004 Nữ 61/6A Thới Tây 2, Tân Hiệp, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh 11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A4
7/22/2021 13:47 LÊ NGỌC THUÝ AN 31/05/2003 Nữ 7/1b ấp Trung Đông 1 xã thới tam thôn huyện Hóc Môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A4
7/22/2021 21:04 HỒ NGUYỄN QUỲNH ANH 30/08/2004 Nữ 34/6H ấp thới tây 1 xã tân hiệp hóc môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A4
7/26/2021 15:00 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN 07/07/2004 Nữ 430/2c Ấp 6a xã bình mỹ, đường bình mỹ,huyện củ chi 11 2021-2022 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH Không đăng ký11A4
7/22/2021 15:02 LÊ THỊ MỸ LAN 15/08/2004 Nữ 08 ấp 4a xã bình mỹ huyện củ chi 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A4
7/22/2021 15:23 NGUYỄN HẢI TRIỀU 14/12/2003 Nam 64/6 khu phố 3A Q12 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A4
7/22/2021 15:51 NGUYỄN VĂN CÔNG 10/03/2004 Nam 76/3a,đường bến than,xã tân thạnh đông,huyện củ chi,Tp.Hồ Chí Minh11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A4
7/22/2021 21:06 TRẦN CAO TUYẾT ANH 14/08/2004 Nữ 116/4 Huỳnh văn nghệ phường 15 Tân Bình 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A4
7/23/2021 0:17 TRẦN THỊ KIM THÚY 11/08/2004 Nữ Ấp Mai Hoa X.Tam Giang Đông H.Năm Căn T.Cà Mau 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A4
7/22/2021 11:45 NGỌC HUỲNH CHÂU 06/09/2003 Nữ 56a đường 131 tổ 8, ấp 4, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Tp.HCM11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A5
7/22/2021 12:04 LÊ HOÀNG VŨ 10/07/2004 Nam 51/2M, ấp chánh 1, xã tân xuân, hóc môn, tphcm 11 2020_2021 Trung tâm GDNN-GDTX HUY12 Lớp KHXH 11A5
7/22/2021 12:19 PHẠM CHÍ HIẾU 27/06/2004 Nam 156/4a Thới Tây 2, Tân Hiệp, Hóc Môn Tp. Hồ Chí Minh 11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A5
7/22/2021 12:19 VÕ HỒNG NAM 15/05/2004 Nam 75/5 Tam Đông 2 Thới Tam Thôn Hóc Môn 11 2019 - 2020, 2020 - 2021Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A5
7/22/2021 12:19 NGUYỄN LÂM PHƯƠNG ANH22/01/2004 Nữ 144/1e ấp tân thới 2 tân hiệp hóc môn 11 2019-2020, 2020-2021Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A5
7/22/2021 12:19 ĐẶNG THANH NHÃ 21/05/2004 Nam 9/4A, tổ 25 ấp Thới Tứ, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, th11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN -GDTX huy12 Lớp KHXH Không đăng ký11A5
7/22/2021 12:32 TRẦN GIA MINH 22/07/2021 Nam 18/3 Xã thới tam thôn huyện hóc môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A5
7/22/2021 12:33 NGUYỄN HOÀNG TÂN 02/10/2004 Nam 184/10H Tân Thới 3 Tân Hiệp, Hóc Môn,TP.Hồ Chí Minh 11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A5
7/22/2021 14:01 TRẦN THỊ NGỌC VÂN 02/05/2004 Nữ 02, đường 127 Nguyễn Kim Cương / ấp 6 ,tổ7/ xã Tân Th 11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A5
7/22/2021 14:28 NGUYỄN HOÀI KHANH 20/12/2004 Nam 33/6B, đường tân xuân 5, tổ 7, ấp chánh 2, xã tân xuân, huy11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A5
7/22/2021 14:30 LÊ BẢO NGỌC 23/04/2004 Nữ 11/2A ấp Thới Tây 1, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, tp.Hồ Chí Minh11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A5
7/22/2021 15:16 NGUYỄN THU SƯƠNG 31/10/2003 Nữ Khu dân cư số 18, thôn lương nông nam, xã đức thạnh, huyện mộ đức , tỉnh quảng ng11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX 12 Lớp KHXH Không đăng ký11A5
7/22/2021 21:57 PHẠM LÊ THÁI BẢO 21/12/2004 Nam 3/102 ấp Nhị Tân 1 xã Tân Thới Nhì huyện Hóc Môn th 11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A5
7/22/2021 23:33 NGUYỄN THỊ NHƯ HỒ 17/10/2004 Nữ 07/08/142, phố 1, đường Đông Khối, phường Đông Cương, Thành ph11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A5
7/23/2021 10:03 NGUYỄN THÚY NGA 22/12/2004 Nữ 149a/5 đường Nguyễn Kim Cương ấp 9a tổ 6 xã Tân Th 11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A5
7/23/2021 12:20 BÙI THỊ NGỌC BÍCH 15/01/2003 Nữ Ấp 11A, Xã Tân Thạnh Đông, H. Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 11 Học xong 11 ( 2020-2021) đTrung Tâm GDNN - GDTX 12 Lớp KHXH 11A5
7/22/2021 11:33 LÊ NGỌC PHƯƠNG TRINH 14/12/2004 Nữ Tổ 11 ấp An Hòa An Nhơn Châu Thành Đồng Tháp 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A6



7/22/2021 21:31 TRẦN THỊ KIM NGỌC 30/10/2004 Nữ 81/1c tổ 21 khu phố 1 thị trấn hóc môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A6
7/22/2021 12:43 TRẦN LÝ HƯƠNG 26/04/2004 Nữ Cửu Lợi Tây-Tam Quan Nam-Hoài Nhơn-Bình Định 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX Hóc Môn12 Lớp KHXH Không đăng ký11A6
7/22/2021 13:41 NGUYỄN HUỲNH MỸ NGỌC 15/03/2004 Nữ 112/1c Ấp Tân Tiến, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A6
7/22/2021 13:41 TRẦN TẤN PHÁT 15/04/2004 Nam 103/9e Ấp 9 Xã Tân Thạnh Đông Huyện Củ Chi 11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A6
7/22/2021 16:44 LÊ HỒNG THU TRÂM 13/06/2003 Nữ 26 đường Lê Thị Hồng Gấm khu phố 3 Thị trấn Hóc Môn TPHCM11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A6
7/22/2021 18:18 HỒ HẢI SƠN 04/06/2004 Nam 66/3a.khu phố 3 thị trấn Hóc Môn 11 2020-2021 GDTX huyện Hóc Môn 12 Lớp KHXH 11A6
7/22/2021 20:38 NGUYỄN MINH THẮNG 14/08/2004 Nam 1/157B Nhị Tân 1, Tân Thới Nhì, Hóc Môn, TP.HCM 11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A6
7/22/2021 20:48 LÊ MINH NHỰT 06/09/2004 Nam 363/17B, ẤP1 ,XÃ ĐÔNG THẠNH, HUYỆN HÓC MÔN 11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A6
7/22/2021 20:49 PHẠM HỒNG ĐÀO 24/06/2004 Nữ 124/2 đường Nguyễn Văn Bứa, ấp 6 tổ 7 xã Xuân Thới S 11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A6
7/22/2021 20:59 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG NGUYÊN09/09/2004 Nữ 203/3a, đường Nguyễn Kim Cương, ấp8, tổ7, xã Tân Th 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A6
7/23/2021 8:54 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 27/12/2004 Nữ 464C, ấp 3a, đường tỉnh lộ 15, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, th11 Em đã học xong lớp 11 vEm đã học xong lớp 11 và đư 12 Lớp KHXH 11A6
7/23/2021 10:46 TRẦN ANH TÚ 08/05/2004 Nam 69/2D Ấp Dân Thắng 1, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH Không đăng ký11A6
7/23/2021 12:46 NGUYỄN ĐÌNH NHƠN 31/10/2004 Nam 126/6 ấp tân thế hai xã tân hiệp huyện hóc môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN GDTX huy 12 Lớp KHXH Không đăng ký11A6
7/22/2021 11:57 HUỲNH MỸ HUYỀN 18/10/2004 Nữ Số 312, tỉnh lộ 15, ấp 2, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, tp. HCM11 2021 - 2022 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A7
7/22/2021 12:00 LÂM THANH NHI 02/07/2004 Nữ số 57, ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, huyện Cu Chi, thành ph 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH Không đăng ký11A7
7/22/2021 12:16 NGUYỄN MINH THƯ 14/11/2004 Nữ 25/9 tổ 26 khu phố 3 Thị trấn hóc môn 11 2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A7
7/22/2021 13:31 TRẦN LẠC PHI 27/08/2004 Nam 16/11/3a đường dan tri P6 QTB TPHCM 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A7
7/22/2021 13:47 NGUYỄN THANH THÚY 09/12/2004 Nữ 126/7B ấp tân thới 2 xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn 11 11 Trung tâm GDNN-GDTX 12 Lớp KHXH 11A7
7/22/2021 15:01 NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN 29/10/2004 Nữ 49/10/17 ấp 4, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A7
7/22/2021 21:21 NGUYỄN HỒNG QUÁCH TƯ 14/04/2004 Nữ 11/1A ấp 2 xã Xuân Thới Thượng huyện Hóc Môn TP.HCM11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A7
7/23/2021 8:45 ĐẶNG KIỀU VY 09/02/2004 Nữ 1/12, ấp 1,xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A7
7/22/2021 11:10 LẠI NGUYỄN TRANG ĐÀI 19/10/2002 Nữ 28/5 khu phố 3 thị trấn Hóc Môn 11 2021-2022 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A8
7/22/2021 11:30 TRẦN NGỌC PHƯƠNG NAM 15/01/2003 Nữ 75/2A,tổ 16,khu phố 1,Thị Trấn Hóc Môn,huyện Hóc Môn 11 2020-2021 Trung Tâm GDNN-GDTX huy12 Lớp KHXH 11A8
7/22/2021 11:30 NGUYỄN THỊ KIM OANH 26/03/2003 Nữ ấp 9 xã tân thạnh đônh 11 2020-2021 GDTX- Hóc Môn 12 Lớp KHXH 11A8
7/22/2021 13:11 NGUYỄN THUÝ PHỤNG 04/10/2004 Nữ ấp 1 xã tân thạnh đông huyện Củ Chi 11 2020-2021 GDTX huyện Hóc Môn 12 Lớp KHXH 11A8
7/22/2021 13:35 NGUYỄN TẤN THIỆN 21/09/2004 Nam 48/5D ấp trung đông xã thới tam thôn huyện hóc môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huyện 12 Lớp KHXH 11A8
7/22/2021 13:43 NGUYỄN ANH THƠ 28/05/2004 Nữ 139/10D Nguyễn Kim Cương, Ấp 9A tổ 6, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh11 2020 - 2021 Trung Tâm GDNN - GDTX Huy12 Lớp KHXH 11A8
7/22/2021 15:50 LÊ THỊ BẢO NGÂN 30/10/2004 Nữ 440/26/5A Nguyễn Kiệm Phường 3 quận Phú Nhuận 11 2020-2021 GDNN-GDTX huyện Hóc Môn12 Lớp KHXH 11A8
7/22/2021 11:42 NGUYỄN HỮU THẮNG 06/03/1999 Nam 3/440H ấp Nhị Tân , xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TPHCM11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX Hóc Môn12 Lớp KHXH 11D
7/22/2021 11:45 LÊ VĂN CƯỜNG 13/11/2002 Nam Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình 11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11D
7/22/2021 11:52 NGUYỄN VĂN LINH 02/01/1997 Nam Quỳnh Tam Quỳnh Lưu nghệ An 11 2019 - 2020, 2020 - 2021Trung Tâm GDTX huyện hóc môn12 Lớp KHXH 11D
7/22/2021 12:15 HUỲNH BẢO DUY 06/03/1992 Nam 60a6, khu phố 1, p.phú tân, tp. Bến tre 11 2021-2022 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH Không đăng ký11D
7/22/2021 12:16 PHẠM XUÂN TRIÊM 05/02/1998 Nam Xóm 9, thôn Văn Lăng, xã Thượng Hiền, huyện Kiến X 11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11D
7/22/2021 12:22 NGUYỄN PHƯƠNG NGỌC ÁNH30/03/2004 Nữ 13/1D, Ấp Dân Thắng 2, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn,Th11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11D
7/22/2021 12:38 HỒ TẤN THANH TÙNG 18/05/2003 Nam 257/80/50a ấp 2 xã đông thạnh H hóc môn 11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11D
7/22/2021 12:45 TRẦN THỊ THANH THẢO 15/04/2002 Nữ 424/5P Tùng Thiện Vương phường 13 quận 8 Tp.HCM 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX 12 Lớp KHXH 11D
7/22/2021 12:47 ĐỒNG THỊ KIM TUYỀN 17/12/2004 Nữ 55/4a ấp thống nhất 2 xã tân thới nhì huyện hóc môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11D
7/22/2021 13:03 VÕ NGUYỄN HOÀNG CƯỜNG02/10/2002 Nam 249/22/10 ấp 7, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Thành ph11 2020-2021 Trung tâm GDNN- GDTX huy12 Lớp KHXH Không đăng ký11D Buổi tối
7/22/2021 11:56 NGÔ PHƯƠNG UYÊN 08/03/2001 Nữ 58/4D Ấp Dân Thắng 1 .Xã Tân Thới Nhì . Huyện Hóc Môn . TpHCM11 2021-2022 TRUNG TÂM GDNN- GDTX HUY12 Lớp KHXH
7/22/2021 12:30 LƯỢNG THỊ TÚ NHƯ 25/05/2004 Nữ TỔ 3, ẤP 6A, TÂN THANH ĐÔNG CỦ CHI, THÀNH PH 11 12a2 TRUNG TÂM GDNN - GDTX HUY12 Lớp KHXH Không đăng ký
7/29/2021 7:42 TRẦN PHẠM TIẾN PHÁT 28/04/2003 Nam 39/7/30 Phú Thọ, P1, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH
7/22/2021 13:33 ĐỖNGUYỄN TẤN HIẾU 20/03/2004 Nam 181/3D,ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn,TPHCM11 2020-2021 GDNN-GDTX huyện Hóc Môn12 Lớp KHXH
7/22/2021 14:40 TRẦN GIA BẢO 13/05/2004 Nam 78/6a xã tân thới huyện hóc môn TP Hồ Chí Minh 11 Lớp 12 2021 - 2022Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH
7/22/2021 19:05 LÊ PHẠM MẨN NGHI 31/08/2002 Nữ Ấp Hoà Thuận 1, xã Hoà Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH Buổi tối
7/22/2021 19:32 VŨ DUY LONG 04/11/2003 Nam nhà không số đường huỳnh thị mài thới tây 1 huyện hóc môn tphcm11 tôi đã học xong lớp 11 chuyển ltôi đã học xong lớp 11 chuyển l12 Lớp KHXH
7/22/2021 20:15 THÁI TUẤN TÚ 10/07/2004 Nam Ấp 8 xã Bình Mỹ huyện Củ Chi 11 2020 - 2021 GDTX Hóc Môn 12 Lớp KHXH
7/22/2021 20:19 TRẦN THỊ NGỌC HÂN 27/02/2003 Nữ 225 ấp 7 xã Đông Thạnh, Hóc Môn, Tphcm 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH
7/23/2021 14:18 PHAN CHÂU TRINH 25/10/2004 Nữ 71, đường láng the, tổ 8, ấp 2, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP HCM11 2020-2021 GDNN - GDTX huyện Hóc Môn12 Lớp KHXH 11A5
7/23/2021 15:20 BÙI THANH CHÂU 09/07/2003 Nữ Ấp 1- xã Hoà Phú- huyện Củ Chi 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH
7/23/2021 16:20 PHẠM ĐĂNG KHOA 05/07/2004 Nam ấp 9a xã tân thạnh đông huyện củ chi tp HCM 11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A6
7/23/2021 17:12 NGUYỄN HUY BÌNH 28/05/2004 Nam 315, Quang Trung, Phường 10 Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A7



7/23/2021 18:00 TRẦN THỊ YẾN NHI 13/03/2004 Nữ 1/1A đường số 467 tổ 4 Ấp An Bình Xã Trung An huyện Củ Chi TPHCM11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX Hóc Môn12 Lớp KHXH
7/23/2021 19:17 PHẠM QUỐC HUY 30/09/2004 Nam 7/67 tổ 4 khu phố 2 thị trấn Hóc Môn, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A7
7/23/2021 20:14 NGUYỄN KHÁNH QUỲNH CHI20/10/2004 Nữ Tổ 4, Ấp Lễ Trang, Xã Vĩnh Hoà, Huyện Phú Giáo, Tỉnh B 11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A7
7/23/2021 21:40 LÊ MINH PHỤNG 27/11/2004 Nam 3/176 Nhị Tân,Tân Thới Nhì,Hóc Môn,TP .Hồ Chí Minh 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A6 Buổi tối
7/23/2021 21:54 TÔN NỮ TRÀ MY 21/11/2004 Nữ 183/4d Ấp Tân Thới 3 xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN GDTX Hóc Môn12 Lớp KHXH 11A5
7/23/2021 22:14 TRẦN ANH KIỆT 22/02/2004 Nam 3/173t ấp nhị tân, xã tân thới nhì , hóc môn 11 2021-2022 trứng tâm GDNN-GDTX huyện Hóc Môn12 Lớp KHXH Không đăng ký11A6
7/24/2021 0:55 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO 05/12/2004 Nữ 71/1 ấp 1 xã Xuân Thới Sơn Huyện Hóc Môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN- GDTX huy12 Lớp KHXH 11A1
7/24/2021 8:38 TRỊNH THỊ KIM NGÂN 05/09/2004 Nữ 456H, đường tỉnh lộ 15, ấp 3a,tổ 8, xã tân thạnh đông, huyện củ chi, hồ chí minh11 2020-2021 GDTX huyện Hóc Môn 12 Lớp KHXH Không đăng ký11A7
7/24/2021 13:29 LÊ THỊ DỊU HOA 17/09/2004 Nữ 133/6 ấp 5 xã xuân thới thượng huyện hóc môn 11 2020 - 2021 TTDNN - GDTX Hóc Môn 12 Lớp KHTN 11A1
7/24/2021 13:37 LÊ HOÀI PHÚC 13/06/2004 Nam 12/4A ẤP TÂN HÒA XÃ TÂN HIỆP HUYỆN HÓC MÔN TPHCM11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)11A2
7/24/2021 18:53 PHAN NGUYỄN HỒNG PHƯ 28/10/2004 Nữ 3A dân thắng 2 xã Tân Thới Nhì ,Hóc Môn ,TP Hồ Chí Minh11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH
7/24/2021 21:00 NGÔ MINH THUỲ 12/01/2004 Nữ 66/2c ấp thới Tây 2 xã Tân hiệp huyện Hóc Môn Tp.HCM 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A5
7/25/2021 11:32 TRẦN THỊ GIANG 05/07/2004 Nữ 100/3A Tân Tiến , Xuân Thới Đông, Hóc Môn 11 2020 - 2021 GDTX huyện Hóc Môn 12 Lớp KHXH Không đăng ký11A4
7/25/2021 19:50 ĐỖ HOÀNG ANH 20/06/2004 Nam 39/4B Ấp 3, Xuân Thới Sơn Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh 11 2020 - 2021 Trường học phổ thông Nhân Việt12 Lớp KHXH
7/25/2021 20:48 TRẦN HOÀNG LONG 28/10/2003 Nam 2/5 ấp 6 xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn 11 2020-2021 GDNN - GDTX huyện Hóc Môn12 Lớp KHXH 11D Buổi tối
7/26/2021 12:39 TRẦN NGUYỄN THANH TRÚC17/01/2004 Nữ 7/3a, đường 116, tổ 8,ấp 4,xã Tân Thạnh Đông, huyện củ chi,tphcm11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A4
7/26/2021 15:08 LÊ THỊ ANH THƯ 21/03/2004 Nữ 76/1C, đường 117, ấp 4a, tổ 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp. HCM11 2021-2022 Trung tâm GDNN - GDTX Hóc Môn12 Lớp KHXH 11A7
7/26/2021 15:20 HUỲNH LÊ BẢO NGỌC 10/12/2003 Nữ Hộ khẩu thường trú : 03 Lý Tuệ, phường Tân Quý, quận Tân Phú Th11 2020-2021 Trung Tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH Không đăng ký11A4
7/26/2021 16:33 LÊ THỊ KIM VÂN 29/03/2004 Nữ 03 đường 106 ,tổ 6 ,ấp 10 xã tân thạnh đông, huyện củ chi, Tp.HCM11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A3
7/26/2021 19:22 NGUYỄN HUỲNH TẤN ĐẠT 14/10/2004 Nam 1/26 Ấp Đình xã Tân Xuân huyện Hóc Môn 11 2020-2021 Trung Tâm GDNN- GDTX huy12 Lớp KHXH 11A1
7/26/2021 21:41 VÕ THẾ BẢO 24/04/2003 Nam 34/3c,ấp chánh 2,xã tân xuân, huyện Hóc Môn, thành ph 11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN -GDTX huy12 Lớp KHXH
7/27/2021 8:40 NGUYỄN HUỲNH ĐỨC 13/09/2003 Nam Ấp tân thới 3 Tân hiệp Hóc Môn 11 2020-2021 Trung GDNN-GDTX huyện Hóc Môn12 Lớp KHXH 11A3
7/27/2021 19:24 PHẠM KHẮC KHẢI 23/08/2004 Nam 11B đường Bến Than, ấp 1, tổ 2. xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi, TP Hồ Chí Minh11 2020-2021 Trường THCS Tân Thạnh Đông12 Lớp KHXH 11A8
7/29/2021 21:06 NGUYỄN VĂN BÌNH 20/06/1988 Nam Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình 11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11D Buổi tối
7/30/2021 12:03 CHÁNH VŨ THANH NHÂN 10/02/2004 Nam 41/3E, tổ 12, ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TpHCM11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH Không đăng ký
7/30/2021 21:02 VŨ TRỌNG TUẤN 09/05/2004 Nam Xóm 10 xã Nông Trường huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh hoá 11 2020-2021 Trung Tâm GDNN-GDTX huy12 Lớp KHXH 11A6
7/31/2021 0:55 NGUYỄN TRẦN LÊ 16/06/2000 Nam 62/5k Mỹ hoà 3 , Tân xuân, hóc môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11D Buổi tối
7/31/2021 10:29 LÊ TRUNG TUỆ 29/03/2004 Nữ Số 03 đường 106 ấp 10 xã Tân Thạnh Đông huyện Củ Chi Tp Hồ Chí Minh12 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX Huy12 Lớp KHXH 11A4
7/31/2021 13:04 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 19/01/2004 Nữ Tổ4, ấp6, xã tân thạnh đông, huyện củ chi, thành phố HCM 11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A1
7/31/2021 13:07 NGÔ THỊ THU HƯƠNG 27/09/2004 Nữ 647A, đường tỉnh lộ 15, ấp 6A, tổ 1, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Th11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH Không đăng ký11A1
7/31/2021 20:46 LÊ THỊ THÙY DƯƠNG 28/02/2004 Nữ 224/8B Đường tỉnh lộ 15 Ấp 11 Xã Tân Thạnh Đông Củ Chi Tp.HCM11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A2

8/1/2021 9:40 HỒ THỊ THÙY DUNG 29/06/2003 Nữ 101/5 đường tân hiệp 28 ấp tân thới 3 xã tân hiệp huyện hóc môn11 2020-2021 Trung tân GDNN- GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A6 Buổi tối
8/3/2021 10:30 VÕ THANH TUẤN 11/02/2001 Nam 6/1B ấp thới tứ 2 xã thới tam thôn huyện hóc môn 12D 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH Không đăng ký11D Buổi tối
8/3/2021 21:10 NGUYỄN QUỐC THÁI 30/01/2004 Nam Số nhà 35A đường Đặng Thị Thưa ấp 4 tổ 13 xã Tân Th 11 2020-2021 GDTX huyện Hóc Môn 12 Lớp KHXH 11A8
8/5/2021 9:39 HOA QUỲNH NGHI 27/10/2004 Nữ 371/7 Nguyễn Kim Cương, Tổ 8 ấp 6 xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM12 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A2

8/5/2021 12:53 PHAN THANH TRÍ 12/05/2004 Nam 1/13D ấp 6 xã đông thạnh huyện hóc môn 11 2020-2021 Đã học xong THCS Đông Thạnh12 Lớp KHXH 11A7
8/6/2021 22:27 PHAN THỊ MỸ NHI 21/03/2004 Nữ ấp 5, tổ 7, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, tp Hồ Chí Minh 11 2020 - 2021 Trung tâm GDTX - GDNN huy12 Lớp KHXH 11A1
8/7/2021 13:01 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 27/11/2004 Nữ 368/11/2,đường tỉnh lộ 15,tổ101, xã phú hòa đông,huyện củ chi,tp hồ chí minh11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A1
8/7/2021 20:59 NGUYỄN THIÊN THỐNG 06/11/2004 Nữ 14/4B ấp Trung Đông 1,xã Thới Tam Thôn ,Hóc Môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN- GDTX huy12 Lớp KHXH 11A5
7/22/2021 11:50 NGUYỄN KIM KHANG 19/11/2004 Nam 12/2C ấp Thới tây 1 xã tân hiệp huyện hóc môn 11 2020-2021 Trung tâm Giáo dục thường xuy12 11A2
7/22/2021 18:26 NGUYỄN TẤN DUY 07/10/2004 Nam 139/8B Đường Nguyễn Kim Cương Ấp 9 Xẫ Tân Thạnh Đông Huyện Củ Chi Th11 2020 - 2021 Trung Tâm GDNN - GDTX Huy12 11A6
7/22/2021 12:15 NGUYỄN THỊ KIM ANH 15/06/2004 Nữ 95/1D âp dân thắng 2 xã tân thới nhì hóc môn 11 Học xong 11D lGiáo dục nghề nghiệp - giáo dục th12 11D
7/23/2021 22:43 VÕ TUẤN KIỆT 21/10/2003 Nam Em bỏ qua cái này ko dc 11 2019 - 2020 Trung Tâm GDNN - GDTX huy12 11D Buổi tối
7/24/2021 21:15 NGUYỄN LÊ VINH 02/11/2004 Nam 135/1A đường Nguyễn Kim Cương, Xã Tân Thạnh Đông Huyện Củ Chi, HCM11 2020-2021 GDTX huyện Hóc Môn 12 11A8
8/8/2021 18:04 TRẦN VĂN KIM LONG 25/06/2004 Nam 39/7A THỚI TỨ 1,THỚI TAM THÔN,HÓC MÔN,TP.HỒ CHÍ MINH11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN Không đăng ký11A7
8/8/2021 18:44 TRƯƠNG LÊ UYỂN NHI 14/01/2004 Nữ 31/8c ấp Trung Đông xã Thới tam thôn huyện hóc mon 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX 12 Lớp KHTN 11A7
8/8/2021 20:15 TRẦN NGUYỄN MINH TRÍ 01/05/2004 Nam 46/1 ấp 10, đường nguyễn kim cương, xã Tân Thanh Đông, huy11 2020-2021 TTGDTX huyện Hóc Môn 12 Lớp KHTN 11A6
8/9/2021 14:12 LÊ HẢI SƠN 01/11/2005 Nam Đường huỳnh minh mương, tổ 7, ấp 4, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, th10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX Hóc Môn11 10A1
8/9/2021 14:26 TRẦN THẾ ANH 07/12/2003 Nam Vinh Hiền Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế 12 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH
8/9/2021 14:30 TRẦN NGỌC THANH TRÚC 16/11/2004 Nữ 16/7c ấp Hưng Lân tổ 11, xã Bà Điểm huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh11 2020-2021 Trung taam GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN 11A4
8/9/2021 15:22 NGUYỄN PHÚC KHANG 03/08/2006 Nam 58/6a,xã trung chánh, huyện hốc môn, thành phố hồ chí minh9 2021-2022 THCS trung mỹ tây 1 10 Lớp KHXH Marketing Buổi tối



8/9/2021 15:36 BÙI BẢO DUY 08/02/2004 Nam 114/5B,ấp 6 , xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn,TP HCM 11 2020-2021 THCS NGUYỄN HỒNG Đ 12 Lớp KHTN Không đăng ký
8/10/2021 14:25 TRẦN PHƯỚC ĐẠT 08/12/2005 Nam 40/11 tổ 16 ấp 2 xã Đông Thạnh Huyện Hóc Môn 10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A1
8/10/2021 9:57 TRẦN THỊ YÊN PHƯƠNG 24/11/2019 Nữ 3/146E ấp Nhị Tân xã Tân Thới Nhì huyện Hóc Môn TP. HCM9 2020-2021 THCS Lý Chính Thắng 1 10 Kinh doanh bất động sản (https://www.ats.edu.vn/trung-cap-kinh-doanh-bat-dong-san.html)
8/10/2021 12:51 TRẦN NGHIÊM NGỌC HẠNH 02/06/2006 Nữ 113/11 đường Đặng Thúc Vịnh ấp 3 tổ 13 xã Đông Thạnh Huyện Hóc Môn Tp HCMốt nghiệp lớp 92020-2021 THCS Đông Thạnh 10 Quản trị và kinh doanh nhà hàng khách s
8/10/2021 13:33 NGUYỄN THỊ CẨM LOAN 29/10/2004 Nữ 249/6B đường tỉnh lộ 15 ấp 10 xã tân thạnh đông huyện củ chi Tp.HCM12 2020-2021 Trung tâm GDNN- GDTX huy12 Lớp KHXH Không đăng ký11A2
8/10/2021 19:12 LÊ THỊ NGỌC HÂN 15/10/1997 Nữ Thôn 5 Xã Đường 10 - Huyện Bù Đăng - Tỉnh Bình Phư 11 2019 - 2020 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH Không đăng ký
8/11/2021 8:36 LA HỒNG THIỆN 18/06/2006 Nam 20/1B Ấp Thống Nhất 1 xã Tân thới nhì Huyện Hóc Môn TP HCM9 2020_2021 Lớp phổ cập THCS Lý Chính Thắng 110 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)
8/11/2021 16:10 BÙI THỊ NGỌC THÚY 27/11/2004 Nữ 49/29 Nguyễn Hữu Cảnh , phường 22 , Q.Bình Thạnh , TP.HCM11 2020-2021 GDNN-GDTC HÓC MÔN 11 10A10
8/12/2021 12:30 NGUYỄN ĐÔNG NGHI 14/08/2006 Nữ 31/3 ấp mỹ hoà 3 xã tân xuân huyện Hóc Môn TpHCM 10 2020-2021 THCS Tô Ký 10 Không đăng ký
8/12/2021 14:09 VŨ LÊ NGỌC HUYỀN 19/09/2005 Nữ Số 1 nuối thành phường 13 quận tân bình 10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A7
8/12/2021 20:20 LÊ MỸ DUYÊN 07/12/2004 Nữ 77/5B ấp dân thắng 1 xã Tân thới nhì huyện hóc môn 11 2020-2021 Chưa 11 11A7 Ở LẠI LỚP
8/12/2021 20:31 VŨ TRUNG KIÊN 01/03/2004 Nam 72/1 ấp Thống Nhất 2 xã Tân Thới Nhì huyện Hóc Môn TP HCM10 2020-2021 Trung Tâm GDNN-GDTX huy11 10A10
8/13/2021 11:30 NGUYỄN HỒNG NHUNG 09/01/2005 Nữ xã Minh Hưng - Chơn Thành - Bình Phước 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 Không đăng ký10A1
8/13/2021 13:10 NGUYỄN MINH TRANG 27/10/2004 Nữ 80/4C Tân Tiến , Xuân Thới Đông , Hóc Môn , TP. Hồ Chí Minh11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX Hóc Môn12 Lớp KHXH 11A8
8/13/2021 13:25 NGUYỄN THỊ MỸ TÂM 06/11/2002 Nữ 10/4D ấp Thới tứ xã Thới Tam Thôn huyện Hóc Môn Lớp 12 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 12 Lớp KHXH 11A8
8/13/2021 15:32 HUỲNH TRƯƠNG TRÍ KIỆT 28/11/2004 Nam 123/1A DÂN THẮNG 2 TÂN THỚI NHÌ, HÓC MÔN, TP. H10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A6
8/13/2021 18:54 LÂM THANH HẢI 01/06/2005 Nam 4/34B, ấp Nhị Tân 2/ xã Tân Thới Nhì/ huyện Hóc Môn/ TP HCM10 2020 - 2021 GDTX Hóc Môn 11 Không đăng ký10A7
8/13/2021 19:13 LÊ THÀNH TÀI 26/11/2005 Nam 69/1B ấp 4 Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 Không đăng ký10A8
8/13/2021 19:28 NGUYỄN CÔNG VINH 08/12/2005 Nam số nhà 30a, đường 121, ấp 5, tổ 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, th10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A2
8/13/2021 20:22 ĐOÀN THỊ ANH THƯ 20/04/2004 Nữ 27/21/5 ấp 3b xã tân thạnh đông huyện củ Chi TP HCM 11 2020_2021 Trung tâm GDNN - GDTX HUY12 Lớp KHXH 11A8
8/14/2021 11:19 BÙI TUẤN KIỆT 10/05/2005 Nam Tổ 1 ấp 9 xã Tân Thạnh Đông Củ Chi 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX 11 Quản trị và kinh doanh nhà hàng khách s10A3
8/14/2021 11:25 VĂN THỊ TÂM NHƯ 27/09/2003 Nữ 3/5 Ấp Tân Hòa, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn 11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A8
8/14/2021 12:58 LÊ QUỐC CANG 01/03/2003 Nam 241 ấp tam đông xã thới tam thôn huyện hóc môn 12 2020-2021 GDTX huyện hóc môn 12 Lớp KHXH Không đăng ký11A8
8/14/2021 15:07 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG 28/01/2005 Nữ A5/8 ấp thống Nhất 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn 10 2020-2021 Trung Tâm GDNN-GDTX huy11 10A6
8/14/2021 15:43 NGUYỄN THÀNH LUÂN 05/11/2006 Nam 169 phú phong ,, Tây Sơn Bình Định 9 2020_2021 Trường Trung học Nguyễn Hồng Đ10
8/15/2021 7:31 NGUYỄN LINH TÂM 10/03/1995 Nam Ấp Tây, Long Hựu Tây, Cần Đước, Long An 9 2020 - 2021 GDTX huyện Hóc Môn 10 Marketing Buổi tối
8/15/2021 17:31 NGUYỄN ĐÔNG NGHI 13/09/2006 Nữ 155/20 Đất Thánh ,phường 6, quận Tân Bình. 9 2020-2021 THCS-THPT Duy Tân 10 Không đăng ký
8/16/2021 11:09 PHAN HỒNG THÁI 23/12/2006 Nam 46/5E ấp Thới tây 2 xã Tân hiệp huyện Hóc Môn TP HCM 10 2019-2020 THCS ĐỖ VĂN DẬY 10 Không đăng ký10A4
8/16/2021 15:45 PHAN HỒ PHƯƠNG NHI 18/11/2004 Nữ 10/5 ấp Xuân Thới Đông 1 xã Xuân Thới Đông huyện Hóc Môn11 2020-2021 Trung Tâm GDNN-GDTX huy12 Lớp KHXH 11A6
8/16/2021 17:44 LẠI THỊ NGỌC LINH 12/11/2005 Nữ 36/10 đường đặng thúc vịnh ,tổ 29 , ấp thới tứ 1 , xã Th 10 2020-2021 Trường tam đông 1 11 10A6
8/16/2021 21:21 DOÃN VĂN PHƯỞNG 19/10/1995 Nam Hoành sơn giao thủy Nam Định 9 2009-2010 Thcs Hoành Sơn Giao Thủy Nam Định10 Quản trị và kinh doanh nhà hàng khách s10A9 Buổi tối
8/17/2021 6:48 TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG 09/11/2003 Nữ 128/38/6, Đinh Tiên Hoàng, p1, Bình Thạnh 10 2020-2021 GDTX Hóc Môn 11 10D Buổi tối
8/17/2021 7:06 VÕ ĐÌNH HẢI 18/01/2005 Nam 7/3d,ấp thới tứ,xã thới tam thôn,huyện Hóc Môn 10 2020–2021 THCS Tam Đông 1 11 10A5
8/17/2021 7:33 LÊ MINH THƯ 26/12/2004 Nữ 155A tổ 7 Ấp 3 xã hòa phú đường bến than huyện củ chi TP.HCM10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A10
8/17/2021 7:54 NGUYỄN HUỲNH THANH NGÂN20/11/2004 Nữ 8A, đường 140,ấp 8,tổ 1, xã Bình Mỹ, huyện củ Chi, TP Hồ Chí Minh11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A6
8/17/2021 8:00 HOÀNG LAN ANH 17/11/2005 Nữ 368/252/1 đường Huỳnh Thị Na ấp 1 , xã Đông Thạnh , huyện Hóc Môn , Th10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A10
8/17/2021 8:19 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ 26/05/2006 Nữ 23/3z, ấp Thới tây 1, xã tân hiệp, huyện hóc môn ,TPHCM 9 2019- 2020 Tiểu học & THCS Mỹ Hạnh Trung10 Không đăng ký
8/17/2021 8:27 BÙI VĂN CÔNG 11/01/2004 Nam 07A,Đường Sông Lu,Tổ 9,Ấp 5,Xã Hoà Phú,Huyện Củ Chi,TP.HCM11 2020-2021 GDNN-GDTX huyện Hóc Môn12 Lớp KHXH 11A4
8/17/2021 8:39 ĐỚI GIA HUY 21/09/2005 Nam Nghĩa Thịnh Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định 11 2020-2021 Trung Tâm GDNN-GDTX huy11 10A5
8/17/2021 9:00 TRẦN LÊ ANH KIỆT 11/10/2005 Nam Ấp 6a tân thành đông củ chi tp hcm 11 2020-2021 Trung tâm GDTX hóc môn 11 10A3
8/17/2021 9:02 DIỆP MINH TÂM 13/12/2004 Nam 93/3i, dân thắng 2, tân thới nhì, hóc môn, Tp HCM 10 2020-2021 GDNN-GDTX huyện Hóc Môn11 10A7
8/17/2021 9:09 HUỲNH THỊ BÍCH NGỌC 03/06/2004 Nữ vĩnh yên, long đức, trà vinh 10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX hóc Môn11 10A8
8/17/2021 9:12 NGUYỄN THỊ HOA NHI 28/07/2004 Nữ Ấp 9 xã tân thạnh đông huyện củ chi 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A6
8/17/2021 9:44 HUỲNH THÀNH ĐẠT 23/12/2001 Nam 98/5A Khu phố 2 Phường ĐHT Q12 11 2021 TT GDNN GDTX huyện hóc môn12 Lớp KHTN Không đăng ký11A8
8/17/2021 9:47 TRIỆU QUANG NHẬT 22/08/2004 Nam 105H/32 Hồ Thị Kỷ phường 1 Quận 10 ọc xong lớp 11 l2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHTN
8/17/2021 10:12 MA NGUYỄN THANH VÂN 09/07/2004 Nữ 41/2B tổ 50 khu phố 6 thị trấn Hóc Môn huyện Hóc Môn 11 2020_2021 GDNN_GDTX huyện Hóc Môn12 Lớp KHXH 11A6
8/17/2021 10:22 NGUYỄN TRỌNG KHIÊM 21/08/2005 Nam 184/20/17 Bùi Văn Ngữ KP7 P.Hiệp Thành Q.12 TP.HCM 10 2020-2021 GDTX-GDNN Hóc Môn 11 10A10
8/17/2021 10:23 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 18/05/2005 Nữ 7A 119 ấp 7, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh TPHCM10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 10A10
8/17/2021 10:39 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 24/01/2003 Nữ 75/3A Khu phố 1 Thị trấn Hóc Môn, Hóc Môn, TP HCM 11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN 11A8
8/17/2021 10:41 LÊ TẤN KIỆT 30/11/2002 Nam 24d ấp 4 xã xuân thơi sơn 11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH
8/17/2021 10:42 NGUYỄN HUỲNH BẢO TRẦM06/02/2005 Nữ E7/3, ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A10



8/17/2021 10:48 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN 31/01/2003 Nữ 25/11A đường Đặng Thúc Vịnh, ấp Thới Tứ 1, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A8
8/17/2021 10:54 NGUYỄN ĐINH GIA NGHI 14/07/2004 Nữ 1892 Vườn Dừa, P.Phước Tân, Biên Hoà, Đồng Nai 11 2020-2021 Trung tâm GDTX-GDNN Hóc Môn12 Lớp KHTN 11A4
8/17/2021 10:55 PHẠM NGUYỄN THANH HO 24/05/2004 Nam 7/2a tổ 56 thị trấn Hóc Môn 11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN 11A6
8/17/2021 11:42 NGUYỄN THANH DUY 27/09/2004 Nam 37/6, Đường 130, Ấp 6, Tổ 6, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TPHCM11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN 11A3
8/17/2021 12:26 VÕ LÂM GIA HUY 03/01/2004 Nam 13/2c ấp Thới Tứ xã Thới Tam Thôn huyện Hóc Môn 10 2020-2021 Trung Tâm GDNN-GDTX Huy11 10A10
8/17/2021 12:43 HỒ VIỆT ANH 13/06/2004 Nam 27/2 ấp 2 xã Xuân Thới Sơn huyện Hóc Môn 11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHTN Không đăng ký11A7
8/17/2021 12:45 TRẦN VĂN PHƯƠNG 03/10/2005 Nam 53/3D khu phố 3 thị trấn hóc môn, hóc môn, TP HCM 10 2020-2021 Trung Tâm GDNN- GDTX 11 10A6
8/17/2021 13:23 TRẦN THỊ NGỌC PHƯƠNG 12/07/2004 Nữ 55/5 ấp chánh 1 Tân Xuân Hóc Môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX HÓC MÔN12 Lớp KHTN Không đăng ký11A6
8/17/2021 15:55 ĐÀM PHƯƠNG THẢO 15/11/2004 Nữ Thôn Đông Phù khê Từ Sơn Bắc Ninh 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH Không đăng ký11A7
8/17/2021 16:33 LÊ BẢO DUY 28/05/2005 Nam 12/4A Tân Hòa,Tân Hiệp Hóc Môn,Tp.Hồ Chí Minh 10 2020 - 2021 Trung Tâm Giáo Dục Thư 11 10A8
8/17/2021 18:12 BÙI QUANG NAM 01/05/2004 Nam Khu 9 , Ấm Hạ , Hạ Hòa , Phú Thọ 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)11A3
8/17/2021 19:21 ĐOÀN DƯƠNG GIA YẾN 19/10/2006 Nữ 139/41 - đường Nguyễn Kim Cương - ấp 9 - tổ 5 - xã Tân Th9 2020 - 2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)
8/17/2021 19:32 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 05/11/2005 Nam 27/18/6A đường 113 ấp 3B tổ 8 xã Tân Thạnh Đông huyện Củ Chi Tphcm10 2020-2021 GDTX huyện Hóc Môn 11 Không đăng ký10A2
8/18/2021 17:40 NGUYỄN HÀ TẤN PHÁT 25/11/2004 Nam 3/7F, ấp nam thới, xã thới tam thôn, huyện Hóc Môn, th 11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Lớp KHXH 11A6
8/18/2021 19:04 PHAN THỊ HỒNG YẾN 24/01/2004 Nữ 182/1A ấp Tân Thới 3 xã Tân Hiệp Huyên Hóc Môn TP HCM9 2019-2020 TH-THCS M ỹ Xương 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)Buổi tối
8/18/2021 20:37 LÊ YẾN NHI 27/11/2005 Nữ 30/5 xã Xuân Thới Đông 2 Xuân Thới Đông Hóc Môn 10 2020-2021 THCS Tân Xuân 11 10A8
8/18/2021 22:45 NGUYỄN VĂN ĐỨC 01/01/2002 Nam Xóm 1, Hồi Ninh - Kim Sơn - Ninh Bình 10 2020-2021 Trung tên GDNN - GDTX Hóc Môn11 11D Buổi tối
8/19/2021 9:20 PHẠM THỊ BẢO VY 20/09/2001 Nữ 26/4A Thới Tứ 1, Thới Tắm Thôn, Hóc Môn, TPHCM 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 11A5
8/19/2021 9:46 TRẦN KIM THỤY BẢO NGÂN 13/09/2004 Nữ Địa chỉ 143/1g đường Tân Hiệp 18 xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn TP. HCM10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy11 Không đăng ký Buổi tối
8/19/2021 11:23 VÕ VĂN KIỆT 14/07/2004 Nam Ấp 2/Xã Xuân Thới Thượng/Huyện Hóc Môn 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A10
8/19/2021 11:33 LÊ XUÂN BẮC 01/05/2005 Nam 59/5R , phạm vắn chieu ,to6, p.14, gò vấp 11 2020 - 2021 GDTX huyện hóc môn 11 10A4
8/19/2021 12:27 TRƯƠNG MINH NGHĨA 19/11/2004 Nam 40/5F tổ 4 ấp4 xã Xuân Thới Thượng huyện Hóc Môn 11 2020 - 2021 GDTX huyện Hóc Môn 12 Lớp KHXH 11A4
8/19/2021 15:42 NGUYỄN TRẦN KIM XUYẾN 23/11/2006 Nữ 25/7 ấp 2 xã Xuân Thới Sơn huyện Hóc Môn 10 2020-2021 THCS Nguyễn Hồng Đào 10 Quản trị và kinh doanh nhà hàng khách s
8/19/2021 16:01 LÊ ĐÌNH TRỌNG 27/04/2005 Nam 35/3a ấp mĩ hòa 4 10 2020-2021 THCS Tân Xuân 11 Lớp KHXH Không đăng ký10A7
8/19/2021 18:58 HUỲNH THỊ MỸ DUYÊN 14/10/2004 Nữ 45/6B ấp Chánh 1, Tân Xuân Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh 11 2020 - 2021 Trung tâm GDTX huyện Hóc Môn12 Lớp KHXH 11A7
8/20/2021 6:05 NGUYỄN TẤN PHÁT 10/06/2004 Nam 61/5d ấp thới tây 2 xã tân hiệp huyện hóc môn tp Hồ Chí Minh10 2020-2021 Trung tâm GDNN -GDTX huy11 11A6
8/19/2021 21:21 BÙI QUỐC PHÚ 08/09/2005 Nam 8A ấp 3 xã Đông thạnh huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A4
8/19/2021 20:08 LÊ NGỌC CHÍ VỸ 21/10/2005 Nam 57/4B ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn 10 2020-2021 GDTX huyện Hóc Môn 11 10A4
8/19/2021 20:10 NGUYỄN THÀNH TÂM 03/07/2005 Nam 63A ấp4a đường huỳnh minh mương xã tân thạnh đông huyện củ chi10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A4
8/19/2021 20:46 BÙI ĐỨC OAI 20/11/2005 Nam Diễn Kim - Diễn Châu - Nghệ An 10 2020 - 2021 THPT Diễn Châu 4 11 Buổi tối
8/19/2021 20:57 TRƯƠNG VIẾT LONG 17/03/2004 Nam Diễn An - Diễn Châu - Nghệ An 11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy12 Buổi tối
8/19/2021 22:42 VŨ NGỌC DIỄM CHI 30/10/2004 Nữ Xã Sông Nhạn,huyện Cẩm Mỹ,thành phố Đồng Nai 12 2020-2021 Trung tâm GDTX-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A4
8/20/2021 10:01 NGUYỄN QUỲNH NHƯ 28/03/2004 Nữ 52/4A Phạm Văn Chiêu phường 8 , Gò Vấp , TP HCM 11 2020-2021 Trường thpt Việt Âu 12 Lớp KHTN
8/20/2021 10:58 TRẦN LÊ MINH TIẾN 18/08/2006 Nam 17/18/15/7, đường liên khu 5_6 tổ 130 kp6 bình hưng hoà B _Q b10 2020-2021 Thcs Tôn Thất Tùng 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)10A4
8/20/2021 11:50 ĐOÀN THỊ THẢO 17/08/2006 Nữ Xóm 5, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 9 2020-2021 Thcs đỗ văn dậy 10 Không đăng ký
8/20/2021 12:07 LA HONG THIEN 18/06/2006 Nam 20/1B ấp thống nhất 1, xã tân thới nhì, huyện hóc môn, th 9 2021-2022 THCS Lý Chính Thắng 1 10 Kinh doanh b10A8
8/20/2021 12:52 LÂM THỊ HỒNG TIÊN 07/06/2006 Nữ 28/6m, ấp thới tây 1,tổ 14,xã tân hiệp, huyện Hóc Môn, th 9 2020-2021 THCS Đỗ Văn Dậy 10 Không đăng ký
8/20/2021 15:32 TRẦN BẢO NHƯ 05/05/2006 Nữ Bổ sung sau ( chưa làm hộ khẩu thường trú ) 9 2020-2021 THCS Thị Trấn 10 10A1
8/20/2021 14:14 BÙI THANH ĐẠT 25/12/2021 Nam 72/3 khu phố 1 thị trấn hóc môn huyện hóc môn 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 10 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (https://www.ats.edu.vn/trung-cap-trong-trot-va-bao-ve-thuc-vat.html)
8/20/2021 15:00 ĐÀO NHƯ NGỌC 02/03/2005 Nữ 76/40E Phan Tây Hồ , phường 7 , Phú Nhuận, TPHCMừng học lớp 10 đư2019-2020 Trường Trung học phổ thông Phú Ho10 Không đăng ký
8/20/2021 16:09 NGUYỄN MINH TIỀN 29/04/2006 Nam 25/2 ấp tam đông,xã thới tam thôn,huyện hóc ,thành phố hồ chí minh9 2021_2022 THCS Tam Đông 1 10 Không đăng ký
8/20/2021 17:35 NGUYỄN TẤN THÀNH 28/06/2004 Nam 5/30B, Nam Thới, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh10 2019 - 2020 Trường cao đẳng công nghệ quốc tế lilama211 11A5
8/20/2021 18:23 ĐINH VIẾT HOÀNG 01/10/2006 Nam Nha Trang Khánh Hòa 9 2020-2021 THCS Lý Chính Thắng 1 10
8/20/2021 20:23 TRẦN HUYỀN SƯƠNG 10/05/2005 Nữ 126/21/5b tổ 3 ấp 4 xã tân thạnh đông huyện củ chi thành ph 9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 Thiết kế cảnh quang, hoa viên (https://www.ats.edu.vn/trung-cap-thiet-ke-canh-quan-hoa-vien.html)
8/20/2021 20:31 NGUYỄN TUẤN DUY 08/11/2005 Nam 425/1B,đường Nguyễn Kim Cương,ấp 6,xã Tân Thạnh Đông,huyện Củ Chỉ,TP HC9 2020-2021 Trường Tiểu Học Trung Học C10 Thiết kế cảnh quang, hoa vi10A1
8/20/2021 20:41 LÂM TRUNG AN 18/03/2006 Nam 18A,TA10,KP3,phường Thới An,Q.12,Tp hcm 9 2020-2021 THCS Phong Nẫm,Bến Tre 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)
8/21/2021 13:31 PHAN MINH NHẬT 19/06/2006 Nam 29/5 ấp thới tây 1 xã Tân hiệp huyện hóc môn 9 2020-2021 THCS Đỗ Văn Dậy 10 Không đăng ký
8/21/2021 16:03 TRẦN THỊ VIỆT TRINH 17/11/2003 Nữ 3/124 ấp nhị tân xã tân thới nhì huyện hóc môn 11 2020-2021 Trung tâm GDTX - GDNN hóc môn12 Lớp KHXH 11A4
8/21/2021 19:07 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN 14/12/2005 Nữ 278/2, đường Võ Văn Bích, ấp 4B, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, th10 2020-2021 THCS Bình Hòa 10 Không đăng ký10A3
8/21/2021 19:24 TRẦN ĐĂNG KHOA 22/10/2006 Nam 7/5c, ấp 2, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Thành ph 9 2020-2021 THCS Đỗ Văn Dậy 10 Không đăng ký
8/21/2021 21:10 TRẦN QUỐC THỐNG 12/11/2004 Nam 19/4 ấp đông lân xã bà điểm huyện hóc môn 9 2019 Thcs phan công hớn 10 Quản trị và kinh doanh nhà hàng khách s10A9



8/21/2021 21:08 LÊ ĐỨC DŨNG 17/11/2005 Nam Tổ 1 Ấp 12 Tân Thạnh Đông Củ Chi TP HCM 9 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy10 Không đăng ký10A4
8/22/2021 20:23 NGUYỄN DƯƠNG QUÁ 19/06/2021 Nam 9/4 ấp Tân Hòa xã Tân hiệp 9 2021 Đỗ Văn Dậy 10
8/23/2021 9:02 TRÂN THI YEN NHI 14/09/2006 Nữ Ap 7 xa binh my huyen cu chi 10 2020_2021 Thcs Do Van Day 10 10A1
8/23/2021 9:10 HUỲNH NHƯ 23/02/1998 Nữ Ấp Tân Thuận, xã Hoà Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long10 2014-2015 Trường THCS-THPT Hoà Bình11 Lớp KHXH Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)11D
8/23/2021 9:53 LÊ TẤN LONG 03/10/2006 Nam 4/6 ấp Trung đông 1, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, tp. Hồ Chí Minh.9 2020-2021 THCS Tam Đông 1 10
8/23/2021 10:00 PHẠM TẤN PHÁT 10/11/2006 Nam 66/89/16 xô viết nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình thạnh TP HCM10 2020-2021 THCS Thị trấn hóc môn 10 Lớp KHTN Quản lý Đất đai (https://www.ats.edu.vn/trung-cap-quan-ly-dat-dai.html)
8/23/2021 10:02 PHẠM VĂN NHÀN 01/08/2005 Nam 66/10C tổ 11 ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, 10 2020-2021 THCS. Nguyễn Hồng Đào 10 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/quan-tri-doanh-nghiep-vua-va-nho-414)
8/23/2021 10:04 LÊ MINH QUÂN 27/09/2006 Nam 80/10b tổ 11 ấp 5 xã Xuân Thới Thượng Huyện Hóc Môn Th9 2020-2021 THCS Xuân Thới Thượng 10
8/23/2021 10:06 NGUYỄN HOÀNG GIANG 01/03/2006 Nam 68/2 Quốc lộ 22 ấp chợ xã Tân Phú Trung huyện Củ Chi th 10 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 Không đăng ký
8/23/2021 10:14 NGUYỄN THANH KIM MỸ 26/09/2006 Nữ 66/3 Đường Hà Nội, ấp Trung Chánh 1, xã Trung Chánh, Huy9 2020 - 2021 THCS Trung Mỹ Tây 1 10 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (https://www.ats.edu.vn/trung-cap-trong-trot-va-bao-ve-thuc-vat.html)
8/23/2021 10:13 TRẦN THUẬN PHÁT 20/03/2006 Nam Số 2a đường số 114 ấp 9a xã Tân Thạnh Đông 9 Rồi THCS Tân Thạnnh Đông 10 Không đăng ký
8/23/2021 10:11 TRẦN NGỌC ANH THƯ 16/05/2006 Nữ 21/21 ấp thới tứ xã Thới tam thôn huyện hóc môn 10 2020-2021 THCS Tam Đông 1 10 Lớp KHXH Không đăng ký
8/23/2021 10:12 LÊ THỊNH 28/02/2006 Nam Tổ 5 ấp 8 xã Bình Mỹ huyện Củ Chi Tp.hcm 9 2020-2021 Thcs Tân Thạnh Đông 10 Không đăng ký10A2
8/23/2021 10:21 VŨ THÁI DƯƠNG 07/08/2006 Nam Tổ 6, Ấp 3A, xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh9 2020 - 2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 Lớp KHXH Không đăng ký10A1
8/23/2021 10:52 TRẦN THỊ CẨM TIÊN 10/12/2021 Nữ 135/28 ,Nguyễn Kim Cương, ấp 9 , xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi , Tp Hồ Chí Minh9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10
8/23/2021 10:30 ĐẶNG NGỌC XUÂN TRINH 21/10/2006 Nữ Tổ 4 Ấp 3A xã Tân Thạnh Đông Huyện Củ Chi 10 2020-2021 THCS Tân thạnh đông 10 Không đăng ký
8/23/2021 10:34 TRẦN QUỐC KHÁNH 27/11/2006 Nam 3/118E ấp Nhị Tân 1, xã Tân Thới Nhì, Hóc Môn 10 2020 - 2021 Trường Lý Chính Thắng 1 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)
8/23/2021 10:39 THIỀU QUANG HÀO 23/02/2006 Nam 157/3a ấp thới tây 2 xã Tân Hiệp Huyện Hóc Môn Thành Ph 9 2020-2021 THCS Đỗ Văn Dậy 10 Không đăng ký
8/23/2021 10:43 PHAN THỊ DIỄM CHÂU 09/08/2006 Nữ 45/1c tổ 29, Khu phố 3, Thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Th9 2020-2021 THCS Thị Trấn 10 Không đăng ký
8/23/2021 10:49 NGUYỄN NHẤT HUY 21/11/2006 Nam Số 4 Lý Tuệ phương Tân Quý quân Tân phú 9 2020-2021 Thcs Nguyễn Hồng Đào huy 10
8/23/2021 10:49 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH 23/04/2006 Nữ 61/1C ấp 2 ,đường Nguyễn Thị Nhu , huyện Củ Chi , Tp. Hồ Chí Minh9 2020-2021 Trường THCS Tân Thạnh Đông10 Lớp KHTN Không đăng ký10A2
8/23/2021 10:50 PHẠM HOÀNG KHẢI MI 04/10/2006 Nữ A4/8 Thống Nhất 1-Tân Thới Nhì-Hóc Môn-HCM 9 2020-2021 THCS Lý Chính Thắng 1 10 Lớp KHXH Không đăng ký
8/23/2021 11:15 TRẦN PHƯỚC KHẢI HOÀNG 20/01/2006 Nam Số nhà 126/8B đường 126 ấp 4 tổ 7 xã Tân Thạnh Đông huyện Củ Chi th9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 10A9
8/23/2021 10:58 NGUYỄN NGỌC DIỄM MY 25/05/2006 Nữ Bình Phục Nhứt, Chợ Gạo, Tiền Giang 9 2020-2021 THCS Nguyễn Hồng Đào 10 Lớp KHXH Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)
8/23/2021 11:01 TRƯƠNG THỊ KIỀU CHÂU 01/03/2006 Nữ 89/10f ấp xuân thới đông xã xuân thới đông đường MH4 huyện Hóc Môn9 2020-2021 THCS Tân Xuân 10 Lớp KHTN Marketing
8/23/2021 10:59 VŨ HUYỀN TRANG 15/07/2006 Nữ Nam Hồng- Tiền Hải- Thái Bình 9 2020-2021 THCS Trung Mỹ Tây 10
8/23/2021 12:01 NGUYỄN TRÍ HÙNG 02/12/2006 Nam Ấp 9 xã Tân thành đông huyện củ chi 9 2020 - 2021 THCS Tân thạnh đông 10 Không đăng ký10A4
8/23/2021 11:56 HỒ CẨM ĐÀO 30/04/2006 Nữ 88/6a ấp Trung mỹ tây,xã trung chánh,huyện Hóc môn,th 9 2020-2021 THCS Trung Mỹ Tây1 10 Marketing
8/23/2021 11:07 NGUYỄN HOÀNG BẢO HÂN 31/07/2006 Nữ 23/1A ấp Nam Thới xã Thới Tam Thôn Huyện Hóc Môn Th 9 2020-2021 THCS Tô Ký 10 Lớp KHXH
8/23/2021 11:10 NGUYỄN QUANG HUY 21/07/2006 Nam 56/5 khu phố 2 Thị Trấn Hóc Môn TPHCM 9 2020-2021 THCS Thị Trấn 10 Không đăng ký
8/23/2021 11:11 NGUYEN NHAT HUY 21/11/2006 Nam Số 4 Đuong Lý Tuệ Phuong Tân Quý Quan Tân Phú Tphcm10 2020-2021 THCS NGUYEN HONG DAO HUY10 10A1
8/23/2021 11:11 NGUYEN THANH TAI 06/10/2006 Nam 23/39/30A Hồ Thành Biên, P.04, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh Chí9 2021 THCS Đỗ Văn Dậy 10 Lớp KHTN Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)
8/23/2021 11:15 THÂN NGUYỄN NGỌC TRÚC 06/10/2006 Nữ Khu 2 thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng 9 2020-2021 THCS Đặng Công Bỉnh 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)
8/23/2021 11:20 PHẠM HOÀNG BẢO TRÂN 18/12/2006 Nữ 118/5c tổ 50 khu phố 6 TT.Hóc Môn 10 2020-2021 THCS Đỗ Văn Dậy 10
8/23/2021 11:20 NGUYỄN LÊ CÔNG DANH 26/06/2006 Nam 2/15₫ tổ 17 ấp 1 xã đông thạnh huyện hóc môn TP HCM 9 2020_2021 THCS ĐÔNG THẠNH 10 Lớp KHTN
8/23/2021 11:23 TRẦN QUỐC VIỆT 12/08/2006 Nam 203/2, đường Nguyễn Kim Cương, ấp 8, tổ 7, xã Tân Th 9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đong 10 10A9
8/23/2021 11:23 ĐẶNG THỊ THÙY TRÂM 21/05/2006 Nữ Đường tỉnh lộ 15,ấp 11,tổ 6, xã tân thạnh đông huyện củ chi 9 2020-2021 Thcs Tân THẠNH ĐÔNG 10
8/23/2021 11:28 NGUYỄN THANH NHÂN 06/06/2006 Nam Số nhà 126B, đường 126 ấp 4 tổ 9 xã tân thạnh đông huyện củ chi th9 2020-2021 THCS tân thạnh đông 10 10A9
8/23/2021 11:27 NGUYỄN TUẤN KIỆT 04/11/2006 Nam 42/1 to 27 kp3 ly thuong kiet thi tran hoc mon tp hcm 9 2020 - 2021 THCS Thị Trấn 10
8/23/2021 11:28 HÀ TUẤN THANH 08/02/2006 Nam 161/4a ấp thới tây 2 xã tân hiệp huyện hóc môn 10 2020-2021 THCS Đỗ Văn Dậy 10 Kinh doanh bất động sản (https://www.ats.edu.vn/trung-cap-kinh-doanh-bat-dong-san.html)
8/23/2021 11:29 PHẠM QUỐC TẤN 06/09/2006 Nam 82/13x Xuân Thới đông 3,Xuân Thới Đông,Hóc Môn 10 2020-2021 Thcs tân xuân 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)
8/23/2021 11:30 PHAM PHUONG DONG 12/04/2006 Nam E3 đường số 6 ấp mỹ hòa 2 xuân thới đông huyện hóc môn th10 2020-2021 THCS Tân Xuân 10 Không đăng ký
8/23/2021 11:33 PHẠM THỊ NGỌC TRÂM 13/08/2006 Nữ 224/3 tl 15 ấp 11 xã tân thạnh đông huyện củ chi thành ph 9 2020-2021 THCS tân thạnh đông 10 Không đăng ký
8/23/2021 11:36 HÀ ĐINH HẢI MY 16/05/2006 Nữ Khu Dân Cư 1 Thuỷ Thạch -Phổ Cường -Đức Phổ -Quảng Ng10 2020-2021 THCS Trung Mỹ Tây 1 10 Không đăng ký
8/23/2021 11:36 NGUYỄN HÒA MINH 06/01/2006 Nam 49/2B đường Nguyễn Hữu Cầu ấp Mỹ Huề tổ 10 xã Trung Chánh huy9 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 10
8/23/2021 11:39 VÕ KHẮC HUY 26/07/2006 Nam Đường 114, Tổ 3, ấp 8, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Th10 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 Không đăng ký10A8
8/23/2021 11:40 PHẠM NGUYỄN THỊ NGỌC ANH28/01/2006 Nữ Xã Hải Long - Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định 9 2020-2021 THCS Đông Thạnh 10 Lớp KHXH Không đăng ký10A2
8/23/2021 11:43 NGUYỄN HOÀNG MINH TH 28/01/2006 Nam 85/5B, ẤP TRUNG MỸ TÂY , XÃ TRUNG CHÁNH , HUY9 2020-2021 THCS TRUNG MỸ TÂY 1 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)
8/23/2021 11:43 NGUYỄN THỊ LIỄU 17/10/2021 Nữ Ấp 4A xã tân thanh đông huyện củ chi 10 2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 Không đăng ký
8/23/2021 11:43 NGUỄNN NGỌC SƠN 22/09/2006 Nam 106/3H,ấp Tam Đông,xã Thới Tam Thôn,huyện Hóc Môn,Tp Hồ Chí Minh9 2021 THCS Tam Đông 1 10 Quản trị và kinh doanh nhà hàng khách s10A3
8/23/2021 11:45 VÕ THỊ ANH ĐÀO 10/07/2006 Nữ 4/23C ấp 2 đường Đặng Thúc Vịnh xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn TP. HCM9 2020 - 2021 THCS Đông Thạnh 10 Không đăng ký



8/23/2021 11:46 ĐẶNG LÊ KIM THƠ 13/09/2006 Nữ Ấp 9 tổ 1 đường 115B xã tân thạnh đông huyện củ chi th 9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 10A9
8/23/2021 11:52 ĐINH THI NGOC UYEN 02/12/2005 Nữ Ấp phú thạch xã phú trung huyện tân phú tỉnh Đồng Nai 10 2020-2021 Thcs đông thạnh 10 Không đăng ký
8/23/2021 11:55 LÝ KIM HÀ 25/07/2006 Nam 317/3 khu phố 7, tổ 63, Bùi Quốc Khánh, Chánh Nghĩa, tp TDM, B9 2020-2021 THCS Trung An 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)
8/23/2021 11:55 HUỲNH NGUYỄN QUỐC THÁI02/02/2006 Nam 5/24G Nam Thới ,Hóc Môn , Thành Phố Hồ Chí Minh 9 2020-2021 THCS Tô Ký 10 Không đăng ký
8/23/2021 12:00 VÕ THỊ KIM PHỤNG 09/02/2006 Nữ 256/70/2, ấp 2, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành ph 9 2020-2021 THCS Đông Thạnh 10 Không đăng ký
8/23/2021 12:01 TRẦN THỊ PHƯƠNG LINH 14/02/2006 Nữ 408 ấp 1 xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn, TPHCM 9 2019-2020 THCS Đông Thạnh 10 Không đăng ký
8/23/2021 12:03 PHAN DUY BẢO 16/05/2006 Nam 49/18 tổ 30 khu phố 3 thị trấn hóc môn 9 2021 THCS lý chính thắng 1 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)
8/23/2021 12:03 PHẠM HUỲNH HẠNH PHÚC 25/10/2006 Nữ 54/3B Ấp 4 Xuân Thới Thượng,Hóc Môn ,Hồ Chí Minh 9 2020-2021 Trường THCS Xuân Thới Th 10 10A4
8/23/2021 12:07 ĐỖ THỊ HUỲNH GIAO 24/09/2006 Nữ 21/3c ,ấp mới 2, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn 9 2020-2021 Trường THCS Trung Mỹ Tây 110 Marketing
8/23/2021 12:09 DƯƠNG QUỐC KHÁNH 17/07/2006 Nam 730/9f, đường tỉnh lộ 15, ấp 5, xã tân thạnh đông, huyện củ chi, tphcm9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 Không đăng ký10A8
8/23/2021 12:13 TRẦN LÊ UYÊN NHI 22/10/2006 Nữ 146/5G ấp Tam Đông 2.Xã Thới Tam Thôn.Hóc Môn.Tphcm.9 2020_2021 Trường cơ sở Tô Ký 10 Không đăng ký
8/23/2021 12:15 NGUYỄN HOÀNG TUẤN 01/06/2006 Nam 50,nguyễn kim cương,ấp 10,tổ 11, Xã Tân Thạnh Động Huyện Củ Chu Th9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10
8/23/2021 12:15 HÀ QUỲNH NHƯ 06/03/2006 Nữ 238 Nguyễn Kim Cương ấp 7 xã Tân Thạnh Đông huyện Củ Chi Tp Hcm9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 Không đăng ký
8/23/2021 15:07 NGUYỄN NGỌC YẾN NHI 30/04/2006 Nữ 94/3A tam đông 1 thới tam thôn hóc môn 9 2020 - 2021 THCS Tô Ký 10 Không đăng ký
8/23/2021 12:18 NGUYỄN TRẦN KHA 30/04/2006 Nam 368/20/24 Ấp 1 Xã Đông Thạnh Huyện Hóc Môn 9 2020-2021 THCS Đông Thạnh 10 Lớp KHTN
8/23/2021 12:19 QUÁCH NGỌC GIA HÂN 30/12/2006 Nữ 52/6S đường đồng tâm 10 2020-2021 Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn An Ninh10 Không đăng ký
8/23/2021 12:21 NGUYỄN HOÀNG TUẤN 18/05/2006 Nam 185 cống quỳnh đường nguyễn cư trinh quận 1 9 2020-2021 THCS TÂN XUÂN 10
8/23/2021 12:29 TẠ THỊ NHƯ NGỌC 10/02/2006 Nữ 30/1n ấp thới tây 1 xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn 10 2020-2021 THCS ĐỖ VĂN DẬY 10
8/23/2021 12:30 PHAN NGUYỄN KIM NGÂN 10/10/2006 Nữ 826B tỉnh lộ 15 tổ2 ấp 12 xã tân thạnh đông củ chi 10 2020-2021 Trường tiểu học THCS TÂN TRUNG10 Lớp KHXH Không đăng ký
8/23/2021 12:32 NGUYỄN HẢI NAM ANH 08/05/2006 Nữ 94/3 ấp Tân Thới 1 xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn 9 2020-2021 THCS Đỗ Văn Dậy 10
8/23/2021 12:33 NGUYỄN ĐÌNH 13/07/2005 Nữ Ấp An Phú,xã An Thạnh Tây,huyện Cù Lao Dung,tỉnh Sóc Trăng9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 Lớp KHXH Quản trị và kinh doanh nhà hàng khách s
8/23/2021 12:49 TRẦN TRỌNG NGHĨA 26/07/2006 Nam Tổ 2,ấp 5 Tân Thạnh Đông,Củ Chi,Hồ Chí Minh 9 2021 Trường THCS Tân Thạnh Đông10
8/23/2021 12:49 PHẠM HUỲNH MINH NHẬT 29/12/2006 Nam 1/6ấp thới tứ xã thới tâm thôn huyện hóc môn TPHCM 10 2021 THCS TAM ĐÔNG 1 10 Không đăng ký
8/23/2021 19:06 ĐẶNG THANH SƠN 18/08/2005 Nam 122/6 ấp tân thới 2 xã tân hiệp hóc môn 10 2021 THCS Đỗ Văn Dậy 10 Lớp KHTN Không đăng ký10A1
8/23/2021 12:50 NGUYỄN TRẦN MỸ AN 07/06/2006 Nữ 17/1,ấp mới 1,tổ 3,xã tân xuân,huyện hóc môn,thành ph 9 2020 - 2021 THCS Tô Ký 10 Lớp KHXH Không đăng ký
8/23/2021 12:58 HUỲNH PHÚC TÙNG 20/06/2006 Nam 112/6a đường tân hiệp 18a ấp tân thới 2 xã tân hiệp huyện hóc môn9 2019 - 2020 , 2020 - 2021THCS Đỗ Văn Dậy 10 Không đăng ký
8/23/2021 13:06 NGUYỄN LÊ NGỌC TRÂN 28/06/2006 Nữ Ấp tân nghĩa, xã lâm tân, huyện thạnh trị, Sóc Trăng 9 2020-2021 Trường thcs Lý Chính Thắng 110 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)10A2
8/23/2021 13:06 TRẦN PHẠM KHÁNH VY 16/09/2006 Nữ Thị Trấn Thanh Bình, Thanh Bình , Đồng Tháp. Khóm Tân Đông B Thị Trấn Thanh B10 2020-2021 THCS Bình Hoà 10 Không đăng ký10A3
8/23/2021 13:06 NGUYỄN THỊ TÚ MY 27/02/2006 Nữ 40/130 ấp 5 xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn TPHCM 9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 10A3
8/23/2021 20:07 NGUYỄN QUANG THỌ 13/08/2006 Nam 594D Đường tỉnh lộ 15, ấp 5 xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 Công nghệ thông tin
8/23/2021 13:08 NGUYỄN THỊ LỆ HÂN 30/07/2006 Nữ 50/1A,khu phố 2,tổ 10, đường Bà Triệu,Thị Trấn Hóc Môn 10 2020-2021 THCS THỊ TRẤN 10 Quản trị và kinh doanh nhà hàng khách s10A2
8/23/2021 13:09 NGUYỄN TRẦN NGỌC TRÂM 09/11/2006 Nữ 5/8F,ấp Tân Thế 3,xã Tân Hiệp,huyện Hóc môn 9 2020-2021 THCS NGUYÊN HỒNG Đ 10
8/23/2021 13:10 TẠ HOÀNG HỒNG ANH 20/07/2006 Nữ 689/27A Nguyễn Trung Trực KP5, Phường Vĩnh Lạc, Tp Rạch Giá, Ki10 2020- 2021 THCS Bình Hòa 10 Không đăng ký10A3
8/23/2021 13:15 VÕ HỒ TUYẾT NHI 12/08/2006 Nữ Tổ 6,Ấp 11,Xã Tân Thạnh Đông,Huyện Củ Chi,TP.HCM 9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10
8/23/2021 13:17 ĐỖ VĂN THÀNH 14/06/2006 Nam 1/154A Khu phố 7, Thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Th 10 2020-2021 THCS Thị trấn Hóc Môn 10 Lớp KHTN Quản lý Đất đai (https://www.ats.edu.vn/trung-cap-quan-ly-dat-dai.html)
8/23/2021 13:23 PHAN LÊ ANH THƯ 08/11/2006 Nữ 27/10, đường Nguyễn Thị Nếp, ấp 3B, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh9 2020 - 2021 THCS Tân Thạnh Đông 10
8/23/2021 13:31 PHẠM THỊ MỘNG TRINH 14/03/2006 Nữ Ấp 11a xã tân thạnh đông huyện Củ Chi ,Tp. Hồ Chí Minh 9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 Không đăng ký
8/23/2021 13:33 NGUYỄN QUỲNH NHƯ 08/12/2006 Nữ Tổ 2/ ấp 4 /xã Tân Thạnh Đông /huyện Củ Chi /TPHCM 9 2020-2021 THCS Hòa Phú 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)
8/23/2021 20:09 LÊ HỒNG HẠNH 16/03/2006 Nữ Ấp 9, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM 10 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 Lớp KHXH Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)
8/23/2021 13:38 PHẠM THỊ NGỌC TRÚC 08/09/2006 Nữ 139/19/3A đường Nguyễn Kim Cương, ấp9, tổ 5, xã Tân Th 9 2020 - 2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 Không đăng ký
8/23/2021 13:40 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 16/01/2006 Nữ 38/1c ấp Thới Tây 2 xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn TP HCM 9 2020-2021 THCS Đỗ Văn Dậy 10 Không đăng ký
8/23/2021 13:43 GIÁP ANH QUÂN 14/02/2006 Nam Thôn Hà Thượng xã thượng Lan huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang9 2020 - 2021 THCS Đông Thạnh 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)
8/23/2021 13:46 NGUYỄN HOÀNG PHÁT 16/05/2006 Nam 132/3B Ấp Tân Thới 2 , Xã Tân Hiệp Huyện Hóc Môn Th 9 2020-2021 THCS Đỗ Văn Dậy 10 Không đăng ký
8/23/2021 13:52 NGÔ TẤN PHÁT 20/03/2006 Nam 136 Ông Ích Khiêm Phường 5 Quận 11 ớp 9 lên lớp 102020-2021 THCS Đỗ Văn Dậy 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)
8/23/2021 14:10 TRẦN QUỐC HUY 08/10/2006 Nam 30C Dương Công Khi,xuân thới thượng,Hóc Môn,TPHCM 9 2019-2020 THCS HÀ HUY TẬP,54 NGUYỄN VĂN QUÁ Q.1210 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)
8/23/2021 19:14 NGUYỄN CHÍ HẢI 21/12/2006 Nam 119/1g ấp 4a đường huỳnh minh mương tổ 12 xã tân thạnh đông huyện củ chi th9 2020-2021 Trường trung học cơ sở tân thạnh đông10 10A4
8/23/2021 14:18 PHAN THỊ TUYẾT LAN 24/07/2006 Nữ Khu 11 thi tran rang dong huyện nghĩa Hưng tỉnh nam định 10 2020-2021 Trường THCS Đỗ Văn Dậy 10 Không đăng ký10A6
8/23/2021 14:18 NGUYỄN NGỌC ANH THÙY 01/04/2006 Nữ 128/5D ấp tân thới 2 xã tân hiệp huyện hóc môn 9 2020-2021 THCS Đỗ Văn Dậy 10
8/23/2021 14:18 HUỲNH THỊ BÍCH THUẬN 02/12/2005 Nữ 5/62 ấp 1,xã Đông Thạnh,huyện Hóc Môn 9 Thcs Đông ThThcs Đông Thạnh 10 Không đăng ký
8/23/2021 14:50 TRẦN THỊ MỸ UYÊN 10/08/2006 Nữ Xã Vinh Hiền Huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế 9 2021 THCS Trung Mỹ Tây1 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)
8/23/2021 14:35 NGUYỄN HÀNG TIẾN 11/09/2005 Nam 88/1c khu phố 1 , thị trấn hóc môn , tphcm 9 2020 -2021 Trung học cơ sở thị trấn 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)



8/23/2021 14:45 NGUYỄN HUỲNH NHƯ 21/06/2006 Nữ 2/53H Ấp Đình, xã Tân Xuân , huyện Hóc Môn 9 2020-2021 THCS Nguyễn An Khương 10
8/23/2021 14:48 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 16/08/2006 Nữ đường 110, số nhà 45 tổ 9 ấp 2 xã tân thạnh đông huyện củ chi tp hồ chi minh9 2020-2021 thcs tân thạng đông 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)10A2
8/23/2021 14:53 NGUYỄN HÀNG TUẤN 28/09/2006 Nam 88/1C đường Bà Triệu, khu phố 1 tổ 23, thị trấn Hóc Môn, Th9 2020 - 2021 Trường THCS Thị Trấn 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)
8/23/2021 15:07 TRẦN THỊ MỸ HẠNH 20/09/2006 Nữ Thạch Bình-Nho Quan-Ninh Bình 9 2018-2021 THCS Nguyễn Hồng Đào 10 Không đăng ký
8/23/2021 15:20 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG NGHI04/06/2006 Nữ 251/13A, ấp 7, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM 9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 Không đăng ký
8/23/2021 15:24 NGUYỄN KIM ANH 04/07/2006 Nữ 283/8e tổ 1 ấp 2 xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn 10 2020-2021 THCS Đông Thạnh 10
8/23/2021 15:27 HUỲNH MINH ĐỨC 21/06/2006 Nam Huyện Đại Lộc,Tỉnh Quảng Nam ớp 9 thi lén lớp 102020-2021 THCS Đỗ Văn Dậy 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)
8/23/2021 15:27 NGUYÊN TUẤN KIỆT 26/04/2006 Nam 341,Nguyễn Kim Cương,ấp 6a, xã Tân Thạnh Đông,huyện Củ Chi,Tp.HCM9 2020_2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)
8/23/2021 15:29 LÊ HỮU LÝ 08/02/2006 Nam 22/25 ,đường lê Thị bay,hẻm 17 ,ấp 6a ,xã tân thạnh đông, huyện củ Chi, tphcm9 2020-2021 Thcs tân thạnh đông 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)
8/23/2021 15:31 LƯỢNG VĂN TIỀN 23/08/2021 Nam nhà 18B Sốđường 122 áp 6a xã Tân Thạnh Đông huyện Củ Chi th9 2020-2021 Trung học cơ sở Tân Thạnh Đông10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)
8/23/2021 15:33 NGUYỄN VĂN VINH 26/09/2006 Nam Thôn Mỹ Khánh- Xã Phú Diên- Huyện Phú Vang- Tỉnh Thừa Thi10 2020-2021 THCS Thị Trấn Hóc Môn 10 Lớp KHXH Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)10A2
8/23/2021 15:33 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 02/02/2006 Nam 16/1B tổ 9 ấp 2 xã xuân thới thượng huyện hóc môn tp hồ chí minh9 2020-2021 Thcs xuân thới thượng 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)10A1
8/23/2021 15:38 PHẠM BÌNH KHANG 03/09/2006 Nam 15/1 ấp an hội a xã an thuận thạnh phú bên tre 9 2021 THCS 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)10A1
8/23/2021 15:38 NGUYỄN THÚY VY 25/03/2006 Nữ 224, đường Nguyễn Kim Cương, ấp 7, tổ 9, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi9 2020- 2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 Không đăng ký
8/23/2021 15:41 VŨ NGỌC LINH 01/01/2006 Nữ 26/6z ấp xuân thới đông 1 , xã xuân thới đông , huyện hóc môn9 2020-2021 THCS Tân Xuân 10 Không đăng ký
8/23/2021 15:41 NHÂM HOÀNG PHƯỚC TRÍ 19/06/2006 Nam 99/5A ấp 6 Xã Xuân Thới Sơn 9 2020 - 2021 THCS Nguyễn Hồng Đào huy 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)
8/23/2021 15:54 MAI NGUYỄN XUÂN HIẾU 08/06/2006 Nam 3/54 ấp Đình , xã Tân Xuân , Hóc Môn 9 2020 - 2021 THCS Tô Ký 10 Không đăng ký
8/23/2021 15:52 PHAN THANH HƯNG 14/09/2006 Nam Thôn An Chuẫn xã Đức Lợi huyện Mộ Đức tỉnh Quãng Ngãi9 2020-2021 THCS Đỗ Văn Dậy 10 Không đăng ký10A2
8/23/2021 16:02 HUỲNH TRỌNG PHÚC 11/02/2006 Nam 72 ấp 3 xã đông thạnh huyện hóc môn tổ 5 9 2021 - 2022 THCS Đông Thạnh 10
8/23/2021 17:20 HÀ NGỌC QUỲNH 22/10/2006 Nữ 107/7e ấp 6 xã Xuân Thới Sơn Huyện Hóc Môn 9 2020-2021 Trường THCS Nguyễn Hồng Đ10
8/23/2021 16:35 NGUYỄN TUẤN KHANG 18/11/2006 Nam 101c tổ 63 khu phố 7 phường trung mỹ tây quận 12 9 2020-2021 Thcs Nguyễn An Ninh 10 Không đăng ký
8/23/2021 16:39 NGUYỄN NGỌC TUYẾT ANH 18/12/2006 Nữ Ấp 1 Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai 9 2020-2021 THCS Phạm Văn Hai 10
8/23/2021 16:39 LÊ NGỌC KIM NGÂN 12/12/2006 Nữ Khu phố Lập Bình ,thị trấn Thuận Nam ,huyện Hàm Thu 9 2020-2021 THCS Nguyễn Hiền 10 Không đăng ký
8/23/2021 16:44 BÙI TIẾN DŨNG 14/10/2006 Nam Thôn Nông Khê, xã Hùng Tiến, Tp. Hà Nội 9 2020-2021 THCS Đông Thạnh 10 Marketing
8/23/2021 16:46 NGUYỄN THỊ THANH CẦM 11/05/2006 Nữ 149/58/18/26A Vũ Tùng P2 Quận Bình Thạnh 9 2020-2021 THCS Đông Thạnh 10 Lớp KHTN
8/23/2021 16:54 LÊ KIM HƯƠNG 18/10/2006 Nữ 579/7/1 đường tỉnh lộ 15 tổ 3 ấp 7/xã Tân Thạnh Đông,huyện Củ Chi,th9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/quan-tri-doanh-nghiep-vua-va-nho-414)
8/23/2021 16:59 NGUYỄN NGỌC YẾN NHI 06/09/2006 Nữ 41/13/7 ,tổ 8 ,khu phố 10 ,phường Tân Chánh Hiệp Quận 9 2020-2021 THCS Trần Quang Khải 10 Không đăng ký10A4
8/23/2021 17:07 TRƯƠNG ĐĂNG BẢO LONG 29/09/2006 Nam Hà Lộc, Hải Sơn, Hải Lăng, Quảng Trị 9 2020-2021 THCS Nguyễn Hồng Đào 10
8/23/2021 17:13 PHẠM NGUYỄN ĐĂNG THUẬN15/01/2006 Nam Ấp 5 xã Tân Thạnh Đông Huyện Củ Chi 9 2020_2021 Thcs Tân Thạnh Đông 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)
8/23/2021 17:14 NGUYỄN VŨ NGỌC HUYỀN 27/04/2006 Nữ Thôn Gia Lành Xã Gia Hiệp Huyện Di Linh Tỉnh Lâm Đồng10 2019-2020 THCS Nguyễn Hồng Đào 10
8/23/2021 17:19 HUỲNH NGỌC LỘC XUÂN 17/11/2006 Nữ Âps 3, xã Hòa Phú , huyện Củ Chi,TP.HCM 9 Đã tốt nghiệpTHCS Hòa Phú 10 Quản trị và kinh doanh nhà hàng khách s
8/23/2021 17:21 TRẦN LÊ PHƯƠNG THÚY 03/02/2006 Nữ 3/173t ấp nhị tân xã tân thới nhì huyện Hóc Môn 9 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 10 Không đăng ký
8/23/2021 17:25 HUYNH NGỌC LỘC XUÂN 17/11/2006 Nữ 236 ap 3 xa hoa phu huyen cu chi tphcm 9 2019-2020 trung hoc co so hoa phu 10 10A1
8/23/2021 17:48 LẠI THỊ QUỲNH NHƯ 26/06/2006 Nữ 88/5c dân thắng 2 xã tân thới nhì huyện hóc môn thành ph 9 2020-2021 THCS Lý Chính Thắng 1 10 Không đăng ký
8/23/2021 17:36 DƯƠNG QUỐC ANH 07/11/2006 Nam 408/bic bến hàm tử phường 5 quận 5 9 2021 Trung Học Cơ Sở Tam Đông 110 Lớp KHXH Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)10A9
8/23/2021 17:38 HUỲNH BẢO LUÂN 14/09/2006 Nam 160/11b ấp 4 huỳnh minh mương xã tân thạnh đông 9 2020-2021 TH-THCS-THPT Thanh Bình 10 Lớp KHTN Không đăng ký10A4
8/23/2021 17:45 VŨ THỊ TUYẾT NGÂN 11/04/2006 Nữ C8/10B ấp thống nhất 1, xã tân thới nhì 9 2020-2021 THCS Lý Chính Thắng 1 10 Quản trị và kinh doanh nhà hàng khách s
8/23/2021 18:36 HUỲNH GIA HÂN 04/05/2006 Nữ 93/6b khu phố 1 huyện hóc môn Thành phố HCM 9 2020-2021 THCS Thị Trấn 10 Lớp KHXH Marketing 10A3
8/23/2021 18:19 LÊ HIẾU GIANG 07/02/2006 Nữ 293, ấp an bình xã trung an huyện củ chi tp HCM2 9 2021 THCS Trung An 10 Lớp KHXH Không đăng ký10A2
8/23/2021 18:26 TRẦN TẤN PHÚC 24/01/2006 Nam 7/4 ấp thới tây 1, xác tân hiệp, huyện hóc môn 9 2019-2020 Thcs đỗ văn dậy 10 Không đăng ký
8/23/2021 18:30 HUỲNH THỊ THU TRANG 21/11/2006 Nữ 44A - Đường số 18D - Phường Bình Hưng Hòa A - Quận B 9 2020-2021 THCS Xuân Thới Thượng 10 Lớp KHXH Không đăng ký Buổi tối
8/23/2021 18:30 NGUYỄN PHÚC HẬU 11/12/2006 Nam 162/5e ấp thới tây 2 xã tân hiệp huyện hóc môn TPHCM 9 2020-2021 THCS Đỗ Văn Dậy 10 Không đăng ký
8/23/2021 18:47 NGUYỄN THÁI MINH THƯ 09/07/2006 Nữ 2/15N Tổ 17 Ấp 1 Xã Đông Thạnh Huyện Hóc Môn 9 2020-2021 THCS Đông Thạnh 10
8/23/2021 18:45 BÙI GIA HÂN 12/09/2006 Nữ 368/239/101a ấp1,xã Đông Thạnh,huyện Hóc Môn,TP.HCM9 2020-2021 Trường THCS Đông Thạnh 10
8/23/2021 19:01 ĐẶNG HOÀNG LAN NGHI 02/01/2006 Nữ 18/19 ấp Thới Tứ xã Thới Tam Thôn huyện Hóc Môn TP. Hồ Chí Minh9 2020 - 2021 THCS Tam Đông 1 10 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (https://www.ats.edu.vn/trung-cap-trong-trot-va-bao-ve-thuc-vat.html)
8/23/2021 19:06 ĐOÀN THỊ NGỌC HUYỀN 28/04/2006 Nữ 50/6A khu phố 2 đuòng Bà Triệu Thị Trấn Hóc Môn 10 2020-2021 THCS Thị Trấn 10 Lớp KHXH 10A3 Buổi tối
8/23/2021 19:10 NGUYỄN NGỌC KIM ANH 21/09/2006 Nữ 162/2N thới tây2 - tân hiệp - hóc môn 9 2020-2021 THCS Đỗ Văn Dậy 10
8/23/2021 19:14 NGUYỄN TÂN VŨ 27/12/2006 Nam 119/1H tổ 12 Đường huỳnh minh mương ấp 4A xã tân th 9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 10A4
8/23/2021 19:14 HOA THỊ TUYẾN HỒNG 21/07/2006 Nữ ấp 8, Xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi , TP.Hồ Chí Minh 10 2020-2021 THCS Đỗ Văn Dậy 10 Không đăng ký
8/23/2021 19:19 PHAN NGUYỄN HỒNG PHƯ 15/07/2005 Nam 79/3B khu phố 1 thị trấn hóc môn 9 2020-2021 THCS Thị trấn 10 Không đăng ký10A3
8/23/2021 19:19 HUỲNH HOÀNG ANH 20/06/2006 Nữ 59/5 tổ 4 khu phố 2 thị trấn hóc môn huyện hóc môn 9 2020-2021 THCS Thị Trấn 10 Lớp KHXH Không đăng ký10A3



8/23/2021 19:20 LÊ THỊ NGỌC GIANG 11/05/2006 Nữ 8/5A đường 156 Ấp 6A Xã Bình Mỹ Huyện Củ Chi TPHCM9 2020-2021 THCS Bình Hòa 10 Không đăng ký10A3
8/23/2021 19:21 DƯƠNG BÍCH NGỌC 03/04/2006 Nữ số nhà 630, tổ 8 - ấp 5, đường tỉnh lộ 15, xã Tân Thạnh Đông - huyện Củ Chi. Tphcm9 2021 Trường Trung học Cở Sở Tân Thạnh Đông10 Quản trị và kinh doanh nhà hàng khách s
8/23/2021 19:24 NGUYỄN SONG HOÀNG VINH16/07/2006 Nữ 23/4A khu phố 1 thị trấn hóc môn 9 2020-2021 THCS THỊ TRẤN 10 Lớp KHXH 10A3
8/23/2021 19:32 LÊ TUẤN KIỆT 23/01/2006 Nam 17/1B Đường 108 Ấp 1 , Tân Thạnh Đông , Củ Chi , Hồ Chí Minh9 2020 - 2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)10A2
8/23/2021 19:32 NGUYỄN DUY MẠNH 30/09/2006 Nam 34/4 đường số 8 phường hưng hòa A quận Bình Tân 9 2020-2021 Trường Trung Học Cơ Sở Tân Xuân10 Lớp KHXH Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)
8/23/2021 19:55 TRẦN MINH QUÂN 06/06/2000 Nam 55/3V, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn ọc Lại Lớp 122020 - 2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11D
8/23/2021 20:07 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN 04/07/2006 Nữ 354A, ấp 6, xã Tân Thanh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM 9 2020-2021 TH-THCS Tân Trung 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)
8/23/2021 20:10 LƯỢNG ĐĂNG KHOA 18/08/2006 Nam Ấp 5 xã tân thạnh đông số nhà 698/4 đường tỉnh lộ 15 huyện củ chi th10 2020-2021 Trung Học Cơ Sở Tân Thạnh Đông10 Lớp KHXH Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)
8/23/2021 20:15 ĐẶNG MINH TÂM 03/08/2006 Nam 23/2H, 122, ấp 7, xã tân thạnh đông, huyện củ chi, thành ph 9 2020-2021 Thcs thạnh đông 2 10 Không đăng ký10A5
8/23/2021 20:26 NGUYỄN HUỲNH NHƯ NGỌC24/08/2006 Nữ 3/69e Ấp Đình xã Tân Xuân huyện Hóc Môn 9 2020-2021 THCS Tô Ký 10 Marketing
8/23/2021 20:43 NGUYỄN THÁI BẢO 13/12/2006 Nam 103/9k đường Nguyễn Kim Cương ,ấp 9, xã Tân Thạnh Đông huyện Củ Chi th10 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 Lớp KHXH Không đăng ký10A2
8/23/2021 20:47 NGUYỄN DUY AN BÌNH 20/06/2006 Nam 4/31, tổ 27, Trường Đức, Trường Đông, Hoà Thành,Tây Ninh9 2019 - 2020 THCS Tân Trung 10 10A3
8/23/2021 20:51 BÙI THỊ THANH THƠ 10/12/2006 Nữ Số 64A tổ 10,ấp 10 đường Nguyễn Kim Cương xã Tân Th 9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 10A2
8/23/2021 20:51 NGUYỄN MINH KHOA 13/11/2006 Nam 214/22,đường tỉnh lộ 15,ấp11,tổ1,xã tân thạnh đông,huyện củ chi,th9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 Không đăng ký
8/23/2021 21:13 NGUYỄN THÀNH TÂM 01/02/2006 Nam Đường tỉnh lộ 15 Tổ 1 Ấp 11a Tân Thạnh Đông Củ Chi TpHCM9 2020_2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 Không đăng ký
8/23/2021 21:24 TÔ ANH KIỆT 26/10/2006 Nam 61/ 2b Ấp Thới Tây 2, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn 9 2020-2021 THCS Đỗ Văn Dậy 10 Không đăng ký
8/23/2021 21:24 BÙI THỊ NGỌC HÂN 13/07/2006 Nữ 123A, đường Nguyễn Kim Cương, ấp 9, tổ 1, xã Tân Th 9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 10A4
8/23/2021 21:37 TRẦN NGỌC YẾN NHI 10/07/2006 Nữ 82/1A,ấp thong nhat 2, xã Tân Thới Nhì ,huyện Hóc Môn,TPHCM10 2020-2021 Thcs Lý Chính Thắng 1 10 Không đăng ký
8/23/2021 21:41 HUỲNH NGỌC QUÝ 19/01/2006 Nam 65/5B đường Bà Triệu khu phố 1 Thị Trấn Hóc Môn 9 2020 - 2021 THCS Thị Trấn 10 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/quan-tri-doanh-nghiep-vua-va-nho-414)
8/23/2021 22:07 VÕ THÀNH TÀI 21/05/2006 Nam Ấp 5, Tổ 5, Số nhà 69A, Đường 120, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Th10 2021-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 Lớp KHXH Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)
8/23/2021 22:09 LẠI HUYỀN THƠ 20/10/2006 Nữ Xóm 6 Khánh Mậu Yên Khánh Ninh Bình 9 2020-2021 TH-THCS Tân Trung 10 Không đăng ký Buổi tối
8/23/2021 22:30 TRẦN THÀNH VĨ 07/04/2006 Nam Cù Bị, Châu Đức,Bà Rịa-Vũng Tàu 9 2020-2021 THCS Đỗ Văn Dậy 10
8/23/2021 22:33 HOÀNG THẢO LIÊN 05/10/2006 Nữ Phú ninh phú lộc hậu lộc thanh hóa 10 2020-2021 Thcs tân thạnh đông 10
8/23/2021 22:48 NGUYỄN ĐỨC NAM 15/02/2005 Nam 160/48/2 khu phố 4 phường tân chánh hiệp quận 12 10 2020 2021 cao đẳng viễn đông quận 12 11 Không đăng ký10A5
8/24/2021 7:23 NGUYỄN THANH HẢI 27/06/2006 Nam 285/1A ấp 10, xã tân thạnh đông, huyện củ chi, tp hồ chí minh9 2020-2021 THCS TÂN THẠNH ĐÔNG 10 Lớp KHXH Quản trị doanh nghiệp vừa v10A2
8/24/2021 8:59 LÊ NGUYỄN ANH KHÔI 19/08/2006 Nam 368/243M ấp 1 xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn thành ph 9 2020-2021 THCS Tam Đông 1 10 10A5
8/24/2021 8:02 LÂM GIA THIÊN 19/03/2021 Nam 68/2a tổ 17 khu phố 1 đường bà triệu thị trấn hóc môn 9 2020 - 2021 THCS Thị Trấn 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)
8/24/2021 8:16 NGUYỄN MINH THÀNH TÂM 27/03/2006 Nam 3/149a ấp Nhị Tân xã Tân Thới nhì huyện Hóc Môn TPHCM9 2020-2021 Thcs Lý Chính Thắng 1 10
8/24/2021 8:45 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 19/02/2006 Nữ 270B,Tỉnh lộ 15 Tổ 8, Ấp 1 Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi TP Hồ Chí Minh9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 Không đăng ký
8/24/2021 8:20 LE THANH TUYỀN 18/06/2006 Nữ 107 khu phố 1 tổ 19 đường Bà Triệu thị trấn Hóc Môn huyện Hóc Môn th9 2020 - 2021 THCS Thị Trấn 10
8/24/2021 8:41 TRƯƠNG NHẤT VỸ 17/04/2006 Nam 2/23 ấp đình,xã tân xuân ,huyện hóc môn 9 2020-2021 THCS Tô Ký 10 10A5
8/24/2021 8:46 NGUYỄN QUỲNH NHƯ 24/04/2006 Nữ 32/1B tổ 15 ấp 1 xã Tân Thạnh Đông Củ Chi 9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 Không đăng ký
8/24/2021 8:57 NGUYỄN VĂN LONG 31/07/2006 Nam 26/5b ấp 3 xã xuân thới sơn huyện hóc môn tphcm 10 2020-2021 THCS Nguyễn Hồng Đào 10 Không đăng ký
8/24/2021 9:31 NGUYỄN NGỌC ANH 10/11/2006 Nữ 59 Huỳnh Minh Mương Ấp 4a Tổ 4 xã Tân Thạnh Đông Huyện Củ Chi Th9 2020 - 2021 THCS TÂN THẠNH ĐÔNG 10 Không đăng ký
8/24/2021 9:15 TÔ KIM THÚY 07/01/2006 Nữ Số 18 đường 156 ấp 6a xã Bình Mỹ huyện Củ Chi Tp.HCM 9 2020-2021 THCS Bình Hòa 10 10A3
8/24/2021 9:30 THÁI THỊ KIM CHI 17/05/2006 Nữ 257/80/30c ấp 2 xã Đông Thạnh,huyện Hóc Môn 9 2020-2021 THCS Đông Thạnh 10
8/24/2021 9:34 NGUYỄN LÊ THANH TÚ 30/03/2006 Nữ 62/1c ấp chánh 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TPHCM 9 2020-2021 THCS Tô Ký 10
8/24/2021 9:50 ĐỖ THỊ KIM XUYẾN 15/08/2006 Nữ 44/4k ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM 10 2020-2021 THCS TAM ĐÔNG 1 10 Không đăng ký
8/24/2021 10:05 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 11/03/2006 Nữ Tổ 5.Thôn Nam Hà ,Xã Đông Hà,Huyện Đức Linh ,Tỉnh B 9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông Củ 10 Marketing
8/24/2021 10:10 TRẦN NGUYỄN GIA HUY 03/04/2006 Nam 87/5kp4,thị trấn,Hóc Môn 9 2020-2021 THCS Thị Trấn 10
8/24/2021 10:10 LÊ ĐỨC THƯỢNG 02/10/2006 Nam 92/7H ấp dân thắng 2,tân thới nhì,huyện hóc môn 9 2020-2021 THCS Lý Chính Thắng 1 10 Không đăng ký10A5
8/24/2021 10:18 LÂM THẾ VINH 04/04/2006 Nam 46/3B khu phố 2 10 2020-2021 THCS Lý Chính Thắng 1 10 10A5
8/24/2021 10:18 TRẦN PHƯƠNG THẢO 21/11/2006 Nữ thôn Ngọ xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội 9 2020-2021 THCS Xuân Thới Thượng 10 Lớp KHTN Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)
8/24/2021 10:31 NGUYÊNX HIỆP HƯNG 15/10/2006 Nam 88/5A ấp 2 xã Xuân Thới Thượng Huyện Hóc Môn 9 2020-2021 THCS Xuân Thới Thượng 10 Không đăng ký
8/24/2021 10:33 PHẠM TRƯƠNG THẾ VINH 04/11/2006 Nam Ấp Tân Phát A . Xã Tân Hiệp B. Huyện Tân Hiệp . Tính Ki 9 2020-2021 THCS Đông Thạnh 10 Lớp KHXH Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)10A2
8/24/2021 10:36 TRẦN DƯƠNG HOÀNG LÂN 23/11/2005 Nam 38/48 Lý THường Kiệt phường 08 Tân Bình 9 2020-2021 THCS Tam Đông 1 10 Không đăng ký
8/24/2021 10:59 NGUYỄN DUY HOÀNG 14/04/2006 Nam 54/8 ấp thống nhất 2 xã tân thới nhì hóc môn 9 THCS Lý Chính ThTHCS Lý Chính Thắng 1 10 Quản trị và kinh doanh nhà hàng khách s
8/24/2021 10:52 PHẠM THUỲ TRANG 12/07/2006 Nữ Thôn Phủ Bật - Xã Hồng Minh - Huyện Phú Xuyên - TP: Hà N9 2020 - 2021 Thcs Lý Chính Thắng 1 10 Quản trị và kinh doanh nhà hàng khách s
8/24/2021 10:53 TRƯƠNG ANH KIỆT 22/04/2006 Nam 1/17A, ẤP 6, XÃ ĐỘNG THẠNH, HUYỆN HÓC MÔN 9 2020 - 2021 THCS Đông Thạnh 10 Không đăng ký
8/24/2021 10:54 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NH 09/12/2006 Nữ 34/6a,ấp Trung Mỹ Tây,xã Trung Chánh,huyện Hóc Môn 9 2020-2021 THCS Trung Mỹ Tây 1 10
8/24/2021 10:59 ĐỖ THỊ HUỲNH NHƯ 13/11/2004 Nữ 21/3C ấp mới 2 xã Trung Chánh huyện hóc môn 9 2020-2021 THCS Trung Mỹ Tây 1 10 Quản trị và kinh doanh nhà hàng khách s



8/24/2021 10:56 NGUYỄN NGỌC HÂN 29/11/2006 Nữ Số nhà 166/3A Đường Huỳnh Minh Mương Huyện Củ Chi TPHCM10 2020 - 2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 10A2
8/24/2021 10:56 NGUYỄN TRUNG TOÀN 29/08/2006 Nam 284 ấp 6b /Bình Mỹ /Củ Chi/Tphcm 9 2020-2021 Trường thcs Bình Hoà 10 Không đăng ký
8/24/2021 11:17 ĐINH CAO THÀNH ĐẠT 25/12/2006 Nam 115/2 ấp tân thới 2, xã tân hiệp Huyện Hóc Môn ,Thành ph 9 2020-2021 THCS Đỗ Văn Dậy 10
8/24/2021 11:18 HUỲNH NGỌC ANH THƠ 26/11/2006 Nữ 176A Đường bến than, tổ 5, ấp 3, xã hoà Phú, huyện củ chi, Tp hcm9 2017-2021 THCS Hoà Phú 10 Không đăng ký10A2
8/24/2021 11:21 VŨ HỒNG NGỌC 19/12/2006 Nữ 5/A bãi sậy p13Q5 9 20,202,021 THCS Xuân thới thượng 10
8/24/2021 11:26 LÊ NHẬT HUY 06/03/2006 Nam 292T, đường tỉnh lộ 15, ấp 1, tổ 17, xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Th9 2020 - 2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 Lớp KHTN Không đăng ký
8/24/2021 11:31 LÊ HOA MỸ QUYÊN 10/09/2004 Nữ đường bến than ấp 1 tổ 4 xã tân thạnh đông huyện củ chi tp hồ chí minh9 2010-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10
8/24/2021 11:37 LÊ HỒNG ĐỨC 18/12/2006 Nam 55/3 tổ 11 ấp trung mỹ tây xã chung chánh huyện hóc môn 9 2020-2021 THCS Trung Mỹ Tây 1 10 Không đăng ký
8/24/2021 11:38 PHẠM QUỐC HUY 19/06/2005 Nam 2/64A tổ 62 khu phố 7 thị trấn Hóc Môn huyện Hóc Môn TPHCM9 2020-2021 THCS Thị Trấn 10 Không đăng ký
8/24/2021 11:39 TRẦN THỊ NGỌC NHI 14/11/2006 Nữ 12/6B , ấp thới tây 1, tổ 6 ,xã tân hiệp , huyện hóc môn 9 2020-2021 Trung học cơ sở đỗ văn dậy 10 Không đăng ký
8/24/2021 11:44 NGUYỄN THÚY NGÂN 23/05/2005 Nữ 41/4 A ấp Hậu Lân xã Bà Điểm huyện Hóc Môn 9 2020-2021 THCS Tân Xuân 10 Marketing
8/24/2021 11:57 MAI HƯƠNG GIANG 10/07/2006 Nữ 104/2/4A ấp 3, Đông Thạnh, Hóc Môn, tphcm 9 2020-2021 THCS Đông Thạnh 10 Không đăng ký
8/24/2021 12:07 TRƯƠNG NGỌC ÂN HUỆ 10/12/2006 Nữ 117 Vũ Tùng ,p2, Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh 9 2020-2021 THCS Lam Sơn 10 Không đăng ký
8/24/2021 12:35 TRAN THI MY DUYEN 25/08/2006 Nữ 73/10A To7 Ap 2A duong Ben Than Xa Tan Thanh Dong - CuChi9 2020-2021 THCS Tan Thanh Dong Huyen Cu Chi10
8/24/2021 12:16 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN 10/04/2006 Nữ Tổ 2,Ấp 4 Tân Thạnh Đông,Củ Chi,TP.HCM154 9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)
8/24/2021 12:28 VÕ NGỌC XUÂN NHI 10/02/2005 Nữ 51/5C Thới tây 2 xã tân hiệp huyện hóc môn 9 2020-2021 THCS Đỗ Văn Dậy 10 Không đăng ký
8/24/2021 12:32 NGUYỄN THỊ THUỲ TRANG 11/09/2006 Nữ Tổ 10, ấp 6 xã Tân Thạnh Đông. Huyện Củ Chi,TP.Hồ Chí Minh9 2020-2021 TH-THCS Tân Trung 10
8/24/2021 12:36 TRẦN NGUYỄN XUÂN HIẾU 18/08/2006 Nữ 61/6k tổ 10 Thới tây 2 xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn 9 2020 -2021 THCS Đỗ Văn Dậy 10 Không đăng ký
8/24/2021 12:48 NGUYỄN LÊ BÌNH AN 18/02/2005 Nam Ấp Bến Cỏ, Phú Hoà Đông, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 9 2020 - 2021 THCS Phú Hoà Đông 10 Không đăng ký
8/24/2021 12:52 TRẦN NHƯ QUỲNH 01/01/2006 Nữ 33/3D Ấp Hậu Lân Xã Bà Điểm Huyện Hóc Môn 9 2020-2021 THCS Trung Mỹ Tây 1 10 Không đăng ký
8/24/2021 13:05 NGUYỄN ĐOÀN MINH ANH 21/04/2006 Nữ 34/21 đường huỳnh minh mương ấp 3b xã tân thạnh đông huyện củ chi9 2020-2021 THCS tân thạnh đông 10 Không đăng ký10A10
8/24/2021 13:06 NGUYỄN HOÀI THƯƠNG 02/05/2006 Nữ 51/3b đường 112 -ấp 3a xã Tân Thạnh Đông -Huyện Củ Chi 9 2020-2021 Thcs Tân Thạnh Đông 10 Không đăng ký10A2
8/24/2021 13:10 LÊ HỒNG HẢI 14/05/2006 Nam Số nhà 74b đường huỳnh minh mương tổ 4 ấp 3b xã Tân th 9 2020 - 2021 Trung học cơ sở Tân thạnh Đông10 Không đăng ký
8/24/2021 13:11 NGUYỄN NỮ ÁNH HỒNG 17/12/2006 Nữ 464B/116 - Cách Mạng Tháng Tám - P11 - Q3 9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 Marketing
8/24/2021 13:22 NGUYỄN HOÀI VŨ 28/12/2006 Nam Tổ 3, Ấp 4a, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP HCM 9 2020-2021 THCS Bình Hòa 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)
8/24/2021 13:11 TRẦN NGỌC PHƯƠNG LINH 17/07/2006 Nữ 34/36C Đường Huỳnh Minh Mương Ấp 3A Tổ 12 Xã TânTh9 2020-2021 Trường Trung Học Cơ Sở Thạnh Đông10 Không đăng ký10A10
8/24/2021 13:16 PHẠM VĂN PHƯƠNG 10/03/2006 Nam 114/6c tổ 20, ấp Tây Lân xã Bà Điểm, Hóc Môn, Tp.HCM 9 2020-2021 THCS Phan Văn Hớn 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)10A1
8/24/2021 13:17 VÕ THỊ MINH THƯ 04/11/2006 Nữ 34/28 ấp3a xã tân thạnh đông huyện củ chi tp hồ chí minh 9 2021 THCS tân thạnh đông 10 Không đăng ký10A2
8/24/2021 13:19 HỒ Ý LINH 31/08/2006 Nữ 23/8F Đường 112 Ấp 3A Xã Tân Thạnh Đông Huyện Củ Chi Th9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 10A2
8/24/2021 13:19 NGUYỄN TUẤN TÀI 21/05/2006 Nam Số nhà 13,Đặng Thị Thưa,ấp4,tổ8,Xã Tân Thạnh Đông,Huyện Củ Chi,TP Hồ Chí Minh9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 10A2
8/24/2021 13:44 NGUYỄN THÀNH LONG 02/11/2006 Nam 125 ấp An lợi- xã An Bình Tây- huyện Ba Tri - tỉnh Bến Tre 9 2020-2021 THCS Trung Mỹ Tây 10 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/quan-tri-doanh-nghiep-vua-va-nho-414)
8/24/2021 13:55 LƯU VĂN HIEU 26/03/2006 Nam 305 A, ấp 7 xã Đông thạnh huyện hoc mon 9 2021 Thcs dong thạnh 10
8/24/2021 13:58 TÔ QUỲNH NHƯ 03/09/2005 Nữ 1710/5B đường tỉnh lộ 8 ấp 1 xã hoà Phú huyện củ chi Th 9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 Không đăng ký10A5
8/24/2021 14:37 TRẦN HÀ TRỌNG HIÊÚ 27/10/2006 Nam Tổ 91, Ấp Phú Bình, Phú Hòa Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh 9 2020-2021 THCS Phú Hòa Đông 10 Quản trị và kinh doanh nhà hàng khách s
8/24/2021 14:38 PHAN HOÀNG PHÚC 17/01/2006 Nam 1/225 Nhị Tân 1, Tân Thới Nhì, Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh 9 2020-2021 THCS Lý Chính Thắng 1 10 Quản trị và kinh doanh nhà hàng khách s
8/24/2021 14:43 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 27/09/2005 Nữ 10 /7D tổ 69, kp 8 , thị trấn hóc môn 9 2021 Truong THCS Thị Trấn 10 Marketing 10A1
8/24/2021 15:08 TRẦN ĐÌNH ĐĂNG KHOA 20/11/2006 Nam Ấp2,Xã tân thạnh đông,huyện củ chi,thành phố hồ chí minh 10 2020 - 2021 Thcs tân thạnh đông 10 Không đăng ký
8/24/2021 15:17 TRẦN NHẬT LONG 13/02/2006 Nam 1/74A ấp Đình, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, Thành ph 9 2020-2021 THCS Tô Ký 10 Không đăng ký
8/24/2021 15:21 NGUYỄN GIA BẢO 14/12/2006 Nam 1/2H Đường 106 ấp 10 , Tân Thạnh Đông, củ chi,HCM 9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10
8/24/2021 15:23 NGUYỄN HOÀI HẬU 03/01/2006 Nam 171, đường Đông Thạnh 3,ấp2,xã Đông Thạnh , huyện Hóc Môn, th9 2020-2021 THCS Đông Thạnh 10 Lớp KHXH Quản trị doanh nghiệp vừa v10A2
8/24/2021 15:45 CHÂU THÀNH ĐẠT 27/04/2006 Nam 27/6D, Tô Ký 12, Nam Thới, 23, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh9 2021 THCS TÔ KÝ 10 Lớp KHTN Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)
8/24/2021 15:49 TRẦN THỊ THANH TRÚC 21/09/2006 Nữ Tổ 2, Ấp 2, Bình Mỹ, Củ Chi, Hồ Chí Minh 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 10 10A3
8/24/2021 15:57 LÊ THỊ THU TRÂM 31/07/2006 Nữ 43/8 Đường 112 ấp 3a ,Tổ 7 ,Tân Thạnh Đông ,huyện Củ Chi ,Th9 2020 - 2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 10A2
8/24/2021 16:19 LÊ QUANG HUY 28/07/2006 Nam 203/3 đường Nguyễn Kim Cương ấp 8 tổ 7 xã Tân Thạnh Đông huyện Củ Chi TP Hồ Chí Minh9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 Không đăng ký10A1
8/24/2021 16:24 TRẦN VÂN ANH 07/05/2006 Nữ 109 Lê Sát, Tân Quý ,Tân Phú, HCM 9 2020_2021 THCS Lý Chính Thắng 1 10 Không đăng ký
8/24/2021 16:35 NGUYỄN NHẬT MY 12/02/2006 Nữ 109 Lê Sát, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú,TPHCM 9 2020 - 2021 THCS Lý Chính Thắng 1 10 Không đăng ký
8/24/2021 16:57 LÊ NGUYỄN MINH PHƯƠNG 06/01/2006 Nam 17/5A,khu phố2,TTHM 9 2020-2021 THCS Thị Trấn 10 Không đăng ký
8/24/2021 16:40 NGUYỄN ĐỨC THỐNG 08/11/2006 Nam 77/2, ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, Hốc Môn 9 2020 - 2021 THCS TÔ KÝ 10 Lớp KHTN Không đăng ký
8/24/2021 17:16 BÙI PHI HÙNG 15/02/2006 Nam 13/3h tổ 8 khu phố 2 thị trấn hóc môn 9 2020-2021 Thcs thị trấn 10 Không đăng ký
8/24/2021 16:52 VÕ CẨM NHƯ QUỲNH 16/08/2006 Nữ 73/8c,ấp 2a, đường bến than xã Tân Thạnh Đông huyện Củ Chi th9 2020-2021 Thcs Tân Thạnh Đông 10 Không đăng ký
8/24/2021 17:03 TRẦN VIỆT HÀO 27/08/2005 Nam Đội 14 xã hùng tiến huyện kim sơn tỉnh ninh bình 9 2020-2021 THCS:Bình Hòa 10 Không đăng ký10A3



8/24/2021 16:58 NGUYỄN THANH LIÊM 23/05/2006 Nam 25C Tổ 4 Ấp 7 Xã Bình Mỹ Huyện Củ Chi TPHCM 9 2020-2021 THCS Bình Hòa 10 Lớp KHXH Không đăng ký10A3
8/24/2021 17:00 VÕ NGỌC HƯƠNG TRẦM 18/03/2006 Nữ 64/7a tổ 1 ấp tân thới 1 xã tân hiệp huyện hóc môn tphcm 9 2020-2021 THCS Đỗ Văn Dậy 10 Không đăng ký
8/24/2021 17:07 NGUYỄN TÀI ANH TUẤN 13/01/2005 Nam 78/6 khu phố 4 tổ 42 thị trấn hóc môn huyện hóc môn 9 2020-2021 THCS NGUYỄN HỒNG Đ 10 Không đăng ký10A9
8/24/2021 17:06 ĐỖ VĂN VIỆT ANH 10/01/2006 Nam Xuân trường thọ xuân Thanh Hoá 9 2020-2021 THCS Bình Hoà 10 Không đăng ký10A3
8/24/2021 17:11 TRẦN THỊ THANH THANH 08/02/2006 Nữ 192 ấp 7 xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh 9 2020-2021 THCS Đông Thạnh 10 Không đăng ký
8/24/2021 17:44 HUỲNH KHÁNH VY 23/06/2006 Nữ Số nhà 19b đường 164 ấp 5 xã bình mỹ huyện củ chi 10 2020-2021 Thcs Bình Hòa 10 Không đăng ký10A3
8/24/2021 18:09 DUONG VO ANH ĐAI 27/05/2006 Nữ Đường 185.tổ5.ấp 2.xã Bình Mỹ. Củ Chi.TPHCM 9 2020-2021 THCS Bình Hòa 10
8/24/2021 18:13 TRƯƠNG HÙNG ANH 01/09/2006 Nam 14/133 khu phố 5, Thị Trấn,huyện Hóc Môn 9 2021-2022 THCS Thị Trấn 10 Lớp KHXH Không đăng ký
8/24/2021 18:48 LÊ THIÊN TRÚC QUỲNH 20/11/2006 Nữ 99/3D, Tổ 22, Ấp Tân Tiến, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, Tp HCM9 2020 - 2021 THCS Tân Xuân 10 Không đăng ký
8/24/2021 18:44 PHAN NGUYỄN THÁI HÒA 11/09/2006 Nam Ấp6 xã tân thạnh đông 9 2020-2021 TH-THCS Tân Trung 10 Không đăng ký Buổi tối
8/24/2021 18:54 NGUYỄN TỐ QUYÊN 05/07/2006 Nữ 80/10A, Đường 9, Ấp Thống Nhất 2, Tân Thới Nhì, Hóc Môn, H9 2020 - 2021 THCS Lý Chính Thắng 1 10 Không đăng ký
8/24/2021 18:54 LÊ NGUYỄN HOÀI THỊNH 03/08/2006 Nam 292Y Tỉnh Lộ 15 Ấp 1 , Tân Thạnh Đông , Củ Chi , Hồ Chí Minh9 2020 - 2021 THCS Tân Thạnh Đông 10
8/24/2021 19:06 LÊ HỒ QUỲNH HƯƠNG 28/02/2006 Nữ 25/1f ấp 2 xã xuân thới sơn, huyện Hóc Môn Tp HCM 9 2020 - 2021 THCS Nguyễn Hồng Đào 10 10A2
8/24/2021 19:10 LÊ NGUYỄN TRƯỜNG GIANG02/12/2004 Nam 31/6 ấp Đông xã Thới Tam Thôn huyện Hóc Môn thành ph 11 2020-2021 THPT Nguyễn Hữu Tiến 12 Lớp KHXH Kinh doanh bất động sản (https://www.ats.edu.vn/trung-cap-kinh-doanh-bat-dong-san.html)
8/24/2021 19:28 TẠ THỊ CẨM TIÊN 29/06/2006 Nữ 160/2a,Huỳnh Minh Mương/ấp 4,tổ 11/xã Tân Thạnh Đông,Huyệnh Củ Chi9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 Không đăng ký
8/24/2021 19:33 PHẠM THỊ BÍCH VÂN 15/06/2006 Nữ 107 đường huỳnh minh mương,ấp 4a,xã tân thạnh đông,huyện củ chi10 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)
8/24/2021 19:59 LÊ THANH VÂN 16/11/2006 Nữ Bình Mỹ Củ Chi Hồ Chí Minh 9 2020 - 2021 THCS Bình Hoà 10 Không đăng ký
8/24/2021 20:09 PHẠM TRẦN GIA BẢO 12/08/2021 Nam 86/2 thống nhất 2 tân thới nhì hóc môn 10 2020-2021 Trung tâm gdtx hóc môn 11 11A6
8/24/2021 20:20 VÕ MINH TRỌNG 23/03/2006 Nam 1675 tỉnh lộ 8 ấp 2a xã hòa phú củ chi. Tphcm 9 2020-2021 THCS Trung Mỹ Tây I 10 Lớp KHTN Không đăng ký
8/24/2021 20:22 ĐẶNG LÊ BẢO NGỌC 15/11/2006 Nữ 1/312 Nhị Tân 1 Tân Thới Nhì , Hóc Môn , Hồ Chí Minh 9 2020-2021 THCS Lý Chính Thắng 1 10
8/25/2021 8:28 NGUYỄN NHẬT ĐAN VY 15/08/2006 Nữ 33/7 Ấp Tân Tiến Xã XTD Huyện Hóc Môn Tp HCM 9 2020 - 2021 THCH Tân Xuân 10
8/25/2021 8:36 NGUYỄN CHÍ THÀNH 19/04/2005 Nam đường đồng tâm/ấp 1/tổ 10/xã chung chánh/ huyện hóc môn/tphcm9 2020-2021 thcs Trung Mỹ Tây 1 10
8/25/2021 8:43 NGUYỄN NHẬT TÂN 22/09/2006 Nam thôn 1 , xã Quế Phong , huyện Quế Sơn , tỉnh Quảng Nam 9 2020-2021 THCS Phú Hoà Đông 10 Lớp KHXH Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)
8/25/2021 8:45 TRẦN THỊ KIM THOA 08/06/2006 Nữ 32/8 ấp Thới Tứ , xã Thới Tam Thôn ,Huyện Hóc Môn , TP. HCm9 2020-2021 THCS Tô Ký 10 10A8
8/25/2021 9:07 PHÙNG QUỐC TRUNG 20/02/2006 Nam 69/2B khu phố 1 thị trấn hóc môn 9 2021 THCS Thị Trấn 10
8/25/2021 10:17 NGUYỄN MINH LUÂN 09/06/2006 Nam 251/1/6B nguyễn kim cương ấp 7 xã Tân Thạnh Đông huyện Củ Chi TPHCM9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 Không đăng ký
8/25/2021 10:41 VŨ TRÍ ĐỨC 22/10/2006 Nam Thôn đức thành .xã trí yên .huyện yên dũng .tỉnh bắc giang 9 2020_2021 Trường trung học cơ sở .Lý Chính Thắng 110

8/25/2021 11:11:43 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHI20/04/2006 Nữ xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre 9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 Lớp KHTN Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/quan-tri-doanh-nghiep-vua-va-nho-414)

8/25/2021 11:07:58 NGŨ CẨM TINH 29/10/2006 Nữ  E 11/8 Lê Lợi  tổ 19 ấp tân thới 3 xã tân hiệp  Huyện hóc môn Th9 2020 -2021     trường  phổ thông cơ sở lý chính thắng 1 10 Không đăng ký

8/25/2021 11:10:23 NGUYỄN PHẠM QUỲNH ANH28/10/2006 Nữ 2/15 ấp Tân Lập , xã Tân Thới ,huyện Hóc Môn ,TPHCM 9 2020-2021 Trường THCS Lý Chính Thắng 1 10 Không đăng ký10A1

8/25/2021 11:25:36 BÙI PHÚC HÙNG 24/06/2006 Nam 27/18F tổ 35 ấp thới thứ 1 xã thới tam thôn huyện hóc môn 9 2021 THCS Tam Đông 1 10 Lớp KHTN Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)

8/25/2021 12:05:18 LÝ HỒNG SANG 11/12/2006 Nam nhà không số,Tổ 5, Ấp 4, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn 9 2020 - 2021 THCS Nguyễn Hồng Đào 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)

8/25/2021 12:20:45 NGUYỄN HỒNG ANH 27/11/2006 Nữ 2/28 tổ 63 đường ngô quyền  2 khu phố 7 thị trấn hóc môn huyện hóc môn th9 2020-2021 THCS Thị Trấn 10 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/quan-tri-doanh-nghiep-vua-va-nho-414)

8/25/2021 12:26:20 PHAN MINH QUÝ 05/12/2006 Nam 361/9/50 ấp 6 ,xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn, Tp.Hcm 9 2020-2021 THCS Đông Thạnh 10 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (https://www.ats.edu.vn/trung-cap-trong-trot-va-bao-ve-thuc-vat.html)

8/25/2021 12:46:56 TRẦN THỌ ÁNH NGỌC 10/04/2006 Nữ Số nhà 55/12,đường nguyễn kim cương, ấp 10 , tổ 13, x 9 2020-2021 Thcs Tân Thạnh Đông 10

8/25/2021 18:27:23 TRẦN KIM NHÃ 12/07/2006 Nữ 53/1k, ấp dân thắng 2 , ấp 15, xã tân thới nhì, huyện hóc môn,TP.HCM10 2021 THCS LÝ CHÍNH THẮNG 1 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)10A1

8/25/2021 13:13:21 NGUYỄN THẾ NGỌC 01/07/2006 Nam 15/1b đường 111 ấp 2A tổ 9 Xã Tân Thạnh Đông Huyện Củ Chi Th9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10

8/25/2021 13:57:08 NGUYỄN ĐỒNG TẤN THUẬN26/01/2006 Nam Ấp6/ xã tân thạnh đông/ huyện củ chi 9 2020-2021 Thcs tân thạnh đông 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)

8/25/2021 14:36:27 TRƯƠNG TRIỆU GIA BẢO 21/09/2006 Nam 9/8 ấp 4 xã Xuân Thới Sơn huyện Hóc Môn 9 2020 - 2021 THCS Nguyễn Hồng Đào 10

8/25/2021 14:46:00 VÕ MINH QUÂN 09/11/2021 Nam Tổ 5 ấp8 xã bình mỹ huyện củ chi thành phố hồ chí minh 9 2020-2021 Trung học cơ sở Bình Hoà 10 Không đăng ký

8/25/2021 15:35:35 TRẦN GIA BẢO 28/01/2006 Nam 38 đường 456 ấp hội thạnh xã trung an tphcm 9 2020 thcs tân thạnh đông 10 Lớp KHXH Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (https://www.ats.edu.vn/trung-cap-trong-trot-va-bao-ve-thuc-vat.html)



8/25/2021 15:26:47 TRẦN TUẤN KHOA 24/12/2006 Nam 3/344H, ấp nhị tân,Tân Thới Nhì ,Hóc Môn ,Hồ Chí Minh 9 2020 - 2021 THCS Lý Chính Thắng 1 10 Lớp KHXH Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)

8/25/2021 15:50:08 TRANG BẢO NHƯ 10/11/2006 Nữ 29R, đường Phú Mỹ, ấp Phú Mỹ, tổ 19, xã Phú Hòa Đông, huy9 2020-2021 THCS Phú Hòa Đông 10 Không đăng ký

8/25/2021 16:00:27 NGUYỄN HUỲNH YẾN LINH20/09/2006 Nữ 20/2, Ấp 2, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh9 2020 - 2021 THCS Nguyễn Hồng Đào 10 Không đăng ký

8/25/2021 16:09:41 LÂM HOÀI NAM 08/05/2006 Nam 72/6B ấp Dân Thắng 1, xã Tân Thới Nhì 9 lên 10 2020-2021 Lý Chính Thắng 1 10

8/25/2021 16:58:18  NGUYỄN THỊ NGỌC BICH 26/04/2006 Nữ 6/4B tổ 9 âp 3 xã XTS 9 2020 - 2021 THCS XUÂN THƠI THƯ 10 Quản trị và kinh doanh nhà hàng khách s

8/25/2021 17:11:22 NGUYỄN THANH TÙNG 18/02/2006 Nam 167/8k ấp thới tây 2 xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn 9 2020-2021 THCS Đỗ Văn Dậy 10

8/25/2021 17:36:40 NGUYỄN HÙNG DŨNG 30/04/2006 Nam tổ 1 ấp 6 xã tân thạnh đông củ chi tphcm 9 2020-2021 trường tiểu học trung học c 10 Không đăng ký10A3

8/25/2021 17:38:11 TRỊNH THỊ HỒNG NHUNG 13/10/2006 Nữ Xuân Thành, Thọ Xuân, Thanh Hóa 9 2021-2022 THCS Tân Thạnh Đông 10 Không đăng ký

8/25/2021 18:01:13 NGUYỄN QUỲNH CẨM LY 23/12/2006 Nữ 504, tỉnh lộ 15 Ấp 3B xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi 9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/quan-tri-doanh-nghiep-vua-va-nho-414)

8/25/2021 17:57:55 NGUYỄN PHƯỚC TRÍ 13/08/2005 Nam 32C đường 108 ấp 1, Tân Thạnh Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh9 2019-2020 THCS Tân Thạnh Đông 10 Không đăng ký

8/25/2021 18:02:35 NGÔ THANH BÌNH 29/12/2003 Nam Châu Quới 1 - Châu Phú B, huyện Châu Đốc, An Giang 9 2020 - 2021  GDTX THCS Phan Công H 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)

8/25/2021 18:57:20 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 26/05/2006 Nữ Thụ ích 4,Liên châu- yên lạc- vĩnh phúc 9 2020 - 2021 Thcs tô ký 10 Không đăng ký

8/25/2021 18:52:51 NGUYỄN NGỌC KIỀU LAN 17/11/2005 Nữ 89/4C ấp dân thắng 2, xã tân thới nhì, huyện hóc môn 10 2019-2020 Trường Lý Chính Thắng 1 10 Không đăng ký10A1

8/25/2021 18:54:04 TRẦN BÌNH PHÚ 03/01/2006 Nam Không có số nhà , đường 443 ấp Bến Cỏ / tổ 99B , Xã Phú Hòa 9 2021 THCS Phú Hoà Đông 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)

8/25/2021 19:29:50 THIỆU NGỌC THẢO 20/01/2006 Nữ 13/6 tổ 57 khu phố6 thị trấn hóc môn 9 2021 Trường thcs thị trấn 10 Lớp KHXH Không đăng ký10D

8/25/2021 20:45:32 HUỲNH THỊ NGỌC ÁNH 28/04/2006 Nữ 3/1E Thới tây 1 Tân Hiệp Huyện hóc môn 9 2020-2021 THCS TAM ĐÔNG 1 10 Không đăng ký

8/25/2021 20:51:14 TRẦN THANH KHIẾT 27/09/2004 Nam Ấp 10 số 18 đường 106 tổ 2 ấp 10 xã tân thạnh đông huyện củ chi9 2019 THCS Tân Thạnh Đông 10 Quản trị và kinh doanh nhà hàng khách s10A7

8/25/2021 21:20:17 HUỲNH CAO PHI 16/09/2002 Nam 4/38 Tổ 44 Khu phố 5 Thị Trấn Hóc Môn TP. Hồ Chí Minh 9 2019-2020 THCS Đỗ Văn Dậy 10 Marketing 10A2 Buổi tối

8/25/2021 22:47:19 NGUYỄN NGỌC GIA HUY 06/09/2006 Nam 160/7 tân thới 1 xã Tân hiệp huyện Hóc Môn 9 2020-2021 THCS Đỗ Văn Dậy 10 Không đăng ký

8/25/2021 23:37:58 NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH 22/04/2006 Nam 69/1G, Tân Thế 1, Tân Hiệp, Hóc Môn, Tphcm 10 2020-2021 THCS Đỗ Văn Dậy 10

8/26/2021 1:45:31 NGUYỄN VIỆT ANH 15/04/2002 Nam 7A 244,ấp 7,Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh 11 2020-2021 GDTX huyện Hóc Môn 12 Lớp KHXH Không đăng ký11D Buổi tối

8/26/2021 8:47:20 TRẦN NGỌC HUỲNH ANH 19/12/2006 Nữ 69/1 Ấp Thới Tây2 Tân Hiệp, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh 9 2020-2021 THCS Đỗ Văn Dậy 10 Marketing 10A2 Buổi tối

8/26/2021 8:49:08 NGUYỄN THÁI HOÀNG NHƯ 25/04/2021 Nữ 23/1b Ấp Tân Hòa Xã Tân Hiệp Huyện Hóc Môn TPHCM 9 2020-2021 THCS Đỗ Văn Dậy 10 Marketing 10A2

8/26/2021 9:13:27 LÊ THỊ HẰNG 01/10/2006 Nữ Xóm 2, xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 9 2020- 2021 Trường THCS Lý Chính Thắng 110

8/26/2021 9:48:49 LƯU ĐÀO MARY YẾN VY 06/05/2006 Nữ 551/110/22/17A Lê Văn Khương, Khp7, Phường Hiệp Th 9 2020-2021 THCS Nguyễn Huệ - Quận 12 10 Không đăng ký

8/26/2021 9:57:21 HUỲNH QUANG KHÁNH 09/08/2006 Nam 72A đường 106 ấp 10 tân thạnh đông củ chi tphcm 9 Không biết THCS TÂN THẠNH ĐÔNG 10 10A4

8/26/2021 10:37:51 NGUYỄN HOÀNG TÚ 05/08/2006 Nam Tổ 7. Ấp 9. Xã Tân Thạnh Đông. Huyện Củ Chi.TP HCM 9 2020- 2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 Không đăng ký10A4

8/26/2021 10:42:43 BÙI MINH PHƯƠNG LINH 01/05/2006 Nữ 76/2A, ấp Trung Chánh 1, xã Trung Chánh , huyện hóc môn , Tp.HCM9 2020-2021 THCS Trung Mỹ Tây 1 10 Không đăng ký

8/26/2021 10:57:13 NGUYỄN HỮU LỘC 01/12/2006 Nam 69/3B,Tổ 16,Ấp Tân thới 1,Xã Tân Hiệp,Huyện Hóc Môn 10 2020-2021 THCS Đỗ Văn Dậy 10 Không đăng ký

8/26/2021 11:06:52 LÊ HẠO NAM 30/10/2006 Nam 368/20/34 ấp 1 xã đông thạnh huyện hóc môn 9 2020-2021 THCS tâm đông 10 Không đăng ký10A7

8/26/2021 11:11:21 TÔ BÍCH TRÂM 21/04/2004 Nữ 239/101 Trần Văn Đang phường 11 Quận 3 TP HCM 9 2020-2021 THCS Đỗ Văn Dậy 10 Không đăng ký



8/26/2021 11:17:35 LÊ NGỌC TUYẾT LINH 12/03/2004 Nữ 368/20/34 ấp 1 xã đông thạnh huyện hóc môn 9 2019-2020 THCS TAM ĐÔNG 10 Không đăng ký10A7

8/26/2021 11:50:56 PHẠM GIA HUY 28/02/2006 Nam 8C Đường 461 Xã Trung An Huyện Củ Chi 9 2021 Trường Trung Học Cơ Sở Phú H10 Lớp KHTN Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)

8/26/2021 12:00:29 TRỊNH VŨ KIM NGÂN 20/07/2006 Nữ Tổ dân phố 9 thị trấn Rạng Đông huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định9 2020-2021 TH&THCS Tân Trung 10

8/26/2021 12:35:37 NGUYỄN THỊ DIỄM TRANG 01/06/2006 Nữ E12/10A ấp tân thới 3 xã tân hiệp huyện hóc môn 9 2021 THCS Lý Chính Thắng 1 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)

8/26/2021 12:46:36 BÙI QUỐC VIỆT 26/09/2006 Nam 286A Ấp 6B xã Bình Mỹ Huyện Củ Chi 9 2021 THCS Đông Thạnh 10 Không đăng ký

8/26/2021 13:03:08 TÀO MINH HUY 09/10/2006 Nam 2/129A, ấp Nam Thới, xã Thới Tam thôn, huyện Hóc Môn 9 2020-2021 THCS Tô Ký 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)

8/10/2021 0:10:47 NGUYỄN PHƯỚC BÌNH 29/09/2004 Nam Ấp 6b , xã Bình Mĩ, huyện Hóc Môn , tỉnh Củ Chi , TP. HCM11 2021-2022 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A3

8/26/2021 16:08:12 NGUYỄN TẤN SANG 24/07/2006 Nam 299/7 đường Bến Than ấp 1 tổ 2 Xã Hoà Phú Huyện Củ Chi TP.Hồ Chí Minh9 2020-2021 Trường THCS Hoà Phú 10 Lớp KHXH Quản lý Đất đai (https://www.ats.edu.vn/trung-cap-quan-ly-dat-dai.html)

8/26/2021 16:27:33 NGÔ ĐÌNH HẢI 24/05/2006 Nam La Vân Ba Quỳnh Hồng, Quỳnh phụ, Thái Bình 9 2020, 2021 TTCS Nguyễn Trãi Bình Tân 10 Không đăng ký

8/26/2021 16:50:58 TRƯƠNG HOÀNG PHÚC 15/07/2006 Nam 272/8/3A Tổ 7 ấp 6b xã bình mỹ huyện củ chi Tphcm 9 2020-2021 Thcs Đông Thạnh 10 Không đăng ký

8/26/2021 17:55:38 NGÔ HOÀNG YẾN MY 16/10/2005 Nữ Ấp 3a,Xã Tân Thạnh Đông,Huyện Củ Chi,TP.HCMem học lại lớp 10 ạ2020-2021 GDTX huyện Hóc Môn 10 Không đăng ký10A6 Buổi tối

8/26/2021 19:07:41 LÊ THANH TÚ 09/07/2006 Nam 274/27 đường tỉnh lộ 15 ấp 1 tổ 17 xã Tân Thạnh Đông Huyện Củ Chi Th9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10

8/26/2021 19:11:28 VÕ CHÂU XUÂN 15/02/2006 Nữ số nhà 58/1A , đường 443,ấp bến cỏ,xã Phú hoà đông,huy 9 2020-2021 THCS Phú Hoà Đông 10 Quản trị và kinh doanh nhà hàng khách s

8/26/2021 19:28:35 LÊ HOÀNG MINH TRUNG 15/01/2006 Nam 71/12C Đường Tân Thới Nhì 33 Ấp Dân Thắng 1 Xã Tân Th10 2020-2021 THCS Lý Chính Thắng 1 10 Quản trị và kinh doanh nhà hàng khách s10A6

8/26/2021 19:40:22 ĐỖ THIỆN MAI LINH 07/10/2005 Nữ 66/2C ấp 3 tổ 21 xã xuân thới thượng huyện hóc môn 9 2020-2021 THCS Nguyễn An Ninh 10 Marketing 10A2

8/26/2021 21:20:36 HOÀNG PHƯƠNG TRANG 09/02/2006 Nữ 24/1, đường Nguyễn Thị Đặng, Ấp 7A, xã Tân Thạch Đông, huyện Củ Chi, TPHCM9 2020-2021 THCS Trung Mỹ Tây 1 10 Marketing

8/26/2021 22:30:51 NGUYỄN QUỐC HÙNG 10/11/2006 Nam 124A.Nguyễn Kim Cương ,ấp 9,tổ 4,xã Tân Thạnh Đông ,Huyện Củ Chi,Th9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 10A4

8/27/2021 7:27:57 TRẦN QUỐC DŨNG 18/07/2006 Nam Số nhà 200 đường võ văn bích tổ 8 ấp 4b xã bình mỹ huyện củ chi th9 2020 - 2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 Không đăng ký

8/27/2021 8:39:12 TRẦN ANH KIỆT 11/10/2006 Nam 190/13A,tổ 8 đường võ văn bích ,ấp 4b xã bình mỹ huyện củ chi tp hồ chí minh9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10 Không đăng ký

8/27/2021 11:35:54 TRẦN THỊ MỸ HẠNH 23/05/2003 Nữ 27/3 ấp thới tứ 1, xã Thới Tam Thôn,huyện Hóc Môn,th 10 2018-2019 THCS Tam Đông 1, THPT Lý Th 11 Buổi tối

8/27/2021 11:42:39 VŨ THÙY LINH 22/01/2006 Nữ Ấp 4 Sooc rừng, lộc phú, lộc ninh,bình phước 9 2020-2021 Thcs Lý chính Thắng 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)10A6

8/27/2021 13:08:18 PHẠM ANH PHA 21/12/2006 Nam 5/6 A Thới Tây 1 Xã Tân Hiệp Huyện Hóc Môn Thành Ph 9 2020-2021 THCS Đỗ Văn Dậy 10 Không đăng ký10A6

8/27/2021 14:08:00 TRẦN THÁI SƠN 08/10/2006 Nam tổ 7, ấp 2A, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TP. HCM 9 2020-2021 THCS Hòa Phú 10 Quản trị và kinh doanh nhà hàng khách s

8/27/2021 15:20:35 BÙI MINH ÂN 08/06/2006 Nam Tổ 2 ấp 7 số nhà 173 xã Bình Mỹ huyện Củ Chi ọc xong Lớp 9 lên l2020- 2021 THCS Bình Hoà 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)

8/27/2021 16:41:07 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 12/06/2006 Nam 139/17E Tổ 4, ấp 9, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP HCM9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10

8/27/2021 18:24:12 LÊ TRẦN ANH TUẤN 22/07/2006 Nam Ấp 3A Xã Vị Tân TP Vị Thanh Tĩnh Hậu Giang 9 2020-2021 TH-TH Cơ Sở Tân Trung 10

8/27/2021 18:25:19 BÙI NGUYỄN NGỌC HÂN 08/11/2005 Nữ 48/3A khu phố 3 thị trấn hóc môn thành phố hồ chí minh 10 2020-2021 giáo dục thường xuyên hóc môn 11 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)10A6

8/27/2021 18:38:25 TRẦN THỊ CẨM TIÊN 10/12/2006 Nữ 135/28 , Nguyễn Kim Cương,ấp 9 , xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi , TP HCM9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10

8/27/2021 18:47:22 ĐỖ PHƯỚC TOÀN 08/01/2005 Nam 9/8e ấp 4 xã xuân thới sơn huyện hóc môn 9 2020-2021 THCS Nguyễn Hồng Đào 10

8/27/2021 19:06:07 ĐOÀN THỊ THUỲ DUNG 18/06/1977 Nữ 244/1 Tam Đông 1 Thới Tam Thôn,Tổ 81,thành phố hồ chí minh11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH Không đăng ký11D Buổi tối

8/27/2021 20:04:39 TRẦN NGUYỄN DUY LINH 02/06/2005 Nam 3/82b ấp nhị tân .xã tân thới nhì .hóc môn.tphcm 9 2020-2021 THCS Lý Chính Thắng 1 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)



8/27/2021 20:10:59 NGUYỄN DUY KHANH 07/11/2006 Nam Hồng thuận,giao hủy nam định 9 2020-2021 TH-THCS Tân Trung 10 Không đăng ký

8/28/2021 1:06:57 THÁI THANH THẢO 22/11/2006 Nữ 14b đường 461 ấp chợ xã trung an huyện củ chi thành ph 9 2020 - 2021 THCS Trung An 10 Lớp KHXH Quản trị và kinh doanh nhà hàng khách s10A6

8/28/2021 9:12:02 NGUYỄN HOÀNG THƯỢNG TRÍ12/09/2006 Nam 1/58B Ấp Đình, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn 9 2020-2021 THCS Tố Ký 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)

8/28/2021 10:51:20 LÊ THANH DƯƠNG 03/03/2004 Nam Tổ 6 ấp 4a dã bình mỹ huyện củ chi 9 2019-2020 THCS Bình Hoà 10

8/28/2021 11:15:45 NGUYỄN KIM NGÂN 03/09/2006 Nữ Tổ 6,NL 10,KP 3B,Phường Thới Hoà,TX Bến Cát,Tỉnh B 9 2020-2021 THCS Đông Thạnh 10 Không đăng ký10A1

8/28/2021 12:37:49 NGUYỄN VĂN ĐOÀN LÂM 09/06/2006 Nam 43/2 ấp Tam Đông 2 Thới Tâm Thôn  Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 9 2020-2021 THCS Tô Ký Huyện Hóc Môn 10 Không đăng ký

8/28/2021 12:53:40 LÊ NGUYỄN BẢO TRÂM 01/10/2006 Nữ 33/2 ấp hưng lân xã bà điểm huyện hóc môn 9 2021 - 2022 THCS Phan Công Hớn 10 Quản trị và kinh doanh nhà hàng khách s

8/28/2021 13:04:48 TRẦN ĐỨC TRỌNG 07/01/2006 Nam Khu 6 thị trấn Rạng Đông huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định 9 2020 - 2021 Thcs Nguyễn Hồng Đào 10 Lớp KHTN Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)

8/28/2021 14:34:34 VŨ NHƯ QUỲNH 02/12/2006 Nữ 21/19A ,tổ 4,Ấp 1A ,xã Tân Thạnh Tây, huyện Cũ Chi , Tỉnh lộ 8,TP.HCM9 2021-2022 Tiểu học - trung học cơ sở Tân Trung10

8/28/2021 15:21:38 ĐỖ TUYẾT LINH 17/07/2006 Nữ 29D/1 Khu Phố 2 Phường Hiệp Thành Q12 TP.HCM 9 2020-2021 THCS Nguyễn Huệ 10 Không đăng ký10A7

8/28/2021 19:37:14 PHẠM HỮU LỘC 28/09/2006 Nam 09 HẺM 27, NGUYỄN THỊ ĐIỆP, TỔ 13, Âp 1 ĐÔNGTHẠNH HÓC MÔN9 2021-2022 THCS ĐÔNG THẠNH 10 Lớp KHTN Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)

8/28/2021 19:50:39 NGÔ MINH HOÀNG 30/06/2006 Nam 162/6F, Ấp thới tây 2,xã Tân Hiệp,Huyện Hóc Môn,TP Hồ Chí Minh9 2020-2021 THCS Đỗ Văn Dậy 10 Lớp KHTN

8/28/2021 19:51:49 PHẠM PHÚC TRƯỜNG 13/02/2006 Nam 31/4M, ấp 3, tổ 10, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh10 2020-2021 THCS Nguyễn Hồng Đào 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)

8/28/2021 20:05:02 NGUYỄN THÁI HOÀNG NHƯ 25/04/2005 Nữ 23/1b Ấp Tân Hòa Xã Tân Hiệp Huyện Hóc Môn TPHCMớp 9 lên lớp 102020-2021 THCS Đỗ Văn Dậy 10 10A2 Buổi tối

8/28/2021 20:14:06 CHU BÁ NAM DƯƠNG 24/09/2002 Nam Xã Song Vân - Huyện Tân Yên - Bắc Giang ưng hết học k2018-2019 THCS Đặng Công Bỉnh 11

8/28/2021 21:37:00 LÊ VĂN PHI 04/02/1991 Nam 49D ấp 5 xã Xuân Thới Sơn huyện hóc môn TP HCM 9 2006 Trung tâm GDTX huyện hóc môn 10 Không đăng ký Buổi tối

8/29/2021 8:53:54 LÝ GIA BẢO 30/03/2006 Nam 82/4A ấp Xuân Thới Đông 3 xã Xuân Thới Đông Hóc Môn 9 2020-2021 THCS-THPT Diên Hồng 10 Không đăng ký

8/29/2021 9:36:10 NGUYỄN BÙI THANH VŨ 26/05/2006 Nam 73/4/2, tổ 15, đường Nguyễn Kim Cương, ấp 10, xã Tân Th 9 2020-2021 Trường THCS Tân Thạnh Đông 10

8/29/2021 9:55:28 BÙI THỊ MINH THƯ 02/09/2006 Nữ 73/4/2, đường Nguyễn Kim Cương, ấp 10, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM9 2020-2021 Trường THCS Tân Thạnh Đông 10

8/29/2021 10:47:32 NGUYỄN HÀ VY 17/07/2006 Nữ 92a đường số 5 ấp 2a xã Tân Thạnh Tây huyện Củ Chi TPHCM 9 2020-2021 Trung học cơ sở Tân Thạnh Tây 10 Marketing

8/29/2021 15:37:08 NGUYỄN NGỌC CẨM TÚ 19/07/2006 Nữ C2/11/2a Dân Công Hoả Tuyến xã Vĩnh Lộc A Huyện B 9 2020-2021 THCS Đồng Đen 10 Không đăng ký

8/29/2021 16:06:36 TRẦN THỊ THANH HIỀN 13/11/2006 Nữ 119/3B thị trấn Hóc Môn tp Hồ Chí Minh 9 2020-2021 THCS Thị Trấn 10

8/29/2021 17:12:05 TRẦN THỊ YẾN NHI 14/09/2006 Nữ Ấp 8 Xã Bình Mỹ Huyện Củ Chi Tp Hồ Chí Minh 9 2020-2021 THCS Đỗ Văn Dậy 10 Không đăng ký

8/29/2021 17:31:10 NGUYỄN PHI HÙNG 16/11/2006 Nam 18/4c ấp Tân Hòa,xã Tân Hiệp,huyện Hóc Môn,TPHCM 9 2020-2021 THCS Đỗ Văn Dậy 10 Không đăng ký

8/29/2021 17:41:17 TRẦN PHÚC AN 26/02/2006 Nam tổ 3 ấp 10 xã tân thạnh động huyện củ chi 9 2020-2021 THCT Tân Thạnh Đông 10

8/29/2021 18:37:36 NGUYỄN THÚY VÂN 30/11/2006 Nữ 149a/5 đường Nguyễn Kim Cương ấp 9a tổ 6 xã Tân Th 9 2020-2021 THCS Tân Thạnh Đông 10

8/29/2021 19:18:28 NGUYỄN QUỐC KHANG 07/07/2006 Nam 74/2 ấp nhị tân 1 10 2021 Thcs Lý Chính Thắng 1 10 Quản trị và kinh doanh nhà hàng khách s10A1

8/29/2021 19:24:26 NGUYỄN VĂN TRỌNG 27/01/2006 Nam Ấp 4 xã tân thạnh đông huyện củ chi thành phố hồ chí minh 10 2020-2021 THCS tân thạnh đông 10 10A2

8/29/2021 20:05:55 NGUYỄN TRỌNG TÍN 21/11/2006 Nam 107/6/10 đông hưng thuận 06 phường tân hưng thuận quận 12 tphcm9 2020 -2021 THCS Phan Bội Châu 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)

8/29/2021 21:04:34 HỒ MINH THÀNH 20/06/2005 Nam 101/40/20A ấp 4 xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn 10 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy 11 10A1

8/29/2021 22:52:42 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 14/05/2004 Nam 46/5a xã tân thạnh đông huyện củ chi 10 2020-2021 Thcs PHAN BỘI CHÂU 11



8/29/2021 22:56:32 PHAN ĐÀO ANH KHOA 04/07/2005 Nam 106e ấp 9 đường nguyễn kim cương xã tân thạnh đông huyện củ ci tp hcm10 2020-2021 TRUNG TÂM GDNN-GDTX HUY11 Không đăng ký10A1

8/30/2021 1:14:04 MAI THỊ HỒNG THANH 13/04/2006 Nữ 38/4F ấp Hậu Lân xã Bà Điểm huyện Hóc Môn 9 2021 THCS Trung Mỹ Tây 1 10

8/30/2021 6:21:35 TRẦN VĂN ĐÌNH 14/08/2006 Nam Nghĩa Thành/ Nghĩa Hưng/ Nam Định 9 2020-2021 Thcs Bình Hòa 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)

8/30/2021 6:44:17 LÂM HOÀNG PHÚC 09/09/2004 Nam 47/4A Đông Lân, Bà Điểm,  Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh 11 2020-2021 THCS tô ký 12 Lớp KHTN 11A6

8/30/2021 6:46:52 LÊ NGUYỄN YẾN NHI 18/01/2004 Nữ 28/8a, ấp Tây Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM 11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A6

8/30/2021 6:48:38 DƯƠNG QUỐC VŨ 04/11/2002 Nam Ấp 10 xã tân thạnh đông huyện củ chi 11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A8

8/30/2021 7:05:00 NGUYỄN VÕ ANH THƯ 14/12/2004 Nữ 95/3 ấp 6 xã xuân thới sơn huyện hóc môn thành phố hồ chí minh11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A6

8/30/2021 7:16:24 TRẦN PHẠM NHƯ TRÚC 13/10/2004 Nữ Ấp 1 ,xã hoà ,phú huyện củ chi, tp.hồ chí mình 11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX 12 Lớp KHXH 11A7

8/30/2021 7:16:52 NGUYỄN PHAN ANH THI 04/10/2002 Nam 27/5 kp2 Tân Thới Nhất,Q12 11 2020-2021 GDTX Hóc Môn 12 Lớp KHXH Không đăng ký11A8

8/30/2021 7:31:06 NGUYỄN GIA HUY 23/05/2004 Nam 19/8 ấp thống nhất 1 xã tân thới nhì huyện hóc môn 11 2020-2021 GDTX huyện Hóc Môn 12 Lớp KHXH Không đăng ký11A7

8/30/2021 7:57:04 TRỊNH NHƯ KIM NGÂN 10/09/2004 Nữ Kinh dương hiệp cát nam sách hải dương 10 2020-2021 GDTX Hóc Môn 11 10D Buổi tối

8/30/2021 7:59:33 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG THẢO 06/02/2004 Nữ 842/4 đường tỉnh lộ 15 xã tân thạnh đông củ chi hcm Lớp 12 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A5

8/30/2021 8:11:40 LÊ THÚY DIỄM 16/08/2003 Nữ Tổ 8 ấp 6b xã Bình Mỹ huyện Củ Chi TPHCM 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A8

8/30/2021 8:13:11 TÔ PHAN YẾN NHUNG 14/02/2003 Nữ Ấp bắc 1 xã tân điền huyện gò công đông tỉnh tiền giang 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A1

8/30/2021 8:16:48 LÊ TUẤN ANH 09/01/2005 Nam Ấp 3B,Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh10 2020 - 2021 Trung Tâm GDNN - GDTX huy 11 10A2

8/30/2021 8:18:31 VÕ TRẦN BẢO NGHI 25/07/2005 Nữ 160/18/3A, đường Huỳnh Minh Mương, ấp 4, xã Tân Th 10 2020 - 2021 Trung tân GDNN - GDTX huy 11 10A5

8/30/2021 8:19:39 VÕ HẢI HOA 04/11/2004 Nữ 46/4/1B, đường bến than/ấp1, tổ4, xã tân thạnh đông huyện củ chi TP. Hồ Chí Minh12 2021 Trung tâm GDNN- GDTX huy 12 Lớp KHXH Không đăng ký

8/30/2021 8:20:36 BÙI THỊ NGỌC THUÝ 27/11/2004 Nữ 49/29 Nguyễn Hữu Cảnh , phường 22 , Q.Bình Thạnh , TP.HCM10 2020-2021 GDNN-GDTC HÓC MÔN 11 10A10

8/30/2021 8:21:48 HUỲNH MINH NHUẬN 02/08/2004 Nam Ấp 1 xã Tân Thạnh Đông huyện Củ Chi 10 2020-2021 Trung Tâm GDNN-GDTX huy 11 10A10

8/30/2021 8:26:21 TRẦN TRUNG KIÊN 13/02/2005 Nam 46/3c đường 112 ấp 3a xã Tân thạnh đông ,huyện củ chi ,TPHCM10 2020-2021 Trung Tâm GDNN-GDTX huy 11 Không đăng ký10A2

8/30/2021 8:29:53 NGUYỄN THỊ MINH ÁNH 17/08/2004 Nữ 90/219 đường số 1 Phường 12, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh10 2020-2021 Trung Tâm GDNN - GDTX huy 11 10A10

8/30/2021 8:30:02 NGỌC HUỲNH TOÀN 29/10/2004 Nam 56a đường 131 tổ 8 ấp 4a xã Tân Thạnh Đông huyện Củ Chi Tp.Hcm10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy 11 10A10

8/30/2021 8:36:05 HUỲNH CÔNG KHÁNH 26/08/2005 Nam 52/2A khu phố 8 tổ 75 thị trấn hóc môn 10 2020-2021 trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A7

8/30/2021 8:41:57 HUỲNH THỊ NGỌC TRINH 24/12/2004 Nữ Tổ 11 ấp 10 xã tân thạnh Đông huyện củ chi tphcm 10 2020 - 2021 Trung tâm giáo dục thường xuy 11 10A10

8/30/2021 8:48:31 PHẠM CÔNG TẦN(XIN HỌC CHUNG TÔ QUANG VINH)31/05/2004 Nam xã Việt Tiến huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang 11 2020-2021 GXTX 12 Lớp KHXH 11A4

8/30/2021 8:52:06 TRẦN THỊ HUỲNH NHƯ 30/06/2004 Nữ Long bình long mỹ hậu giang 10 2020-2021 Trung tâm GDNN- GDTX huy 11 10A10

8/30/2021 8:52:16 TÔ QUANG VINH   (XIN HỌC CHUNG PHẠM CÔNG TẦN)06/10/2004 Nam 118/4A ấp 2 xã Xuân thới Sơn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A4

8/30/2021 9:06:28 NGUYỄN MINH QUÂN 07/11/2005 Nam 7/8b ấp 4  Xã Xuân Thới Sơn Huyện Hóc Môn 10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy 11 10A8

8/30/2021 9:07:21 LÊ HUỲNH ANH KIỆT 12/01/2004 Nam 1/26 ấp đình, tân xuân hóc môn, tp hồ chí minh 11 2020-2021 trung tâm GDNN - GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A3

8/30/2021 9:22:49 HUỲNH THỊ THANH TIỀN 15/03/2004 Nữ 28/14A, đường 122 ấp 6A ,xã tân thạnh đông huyện Củ Chi,TP.HCM11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A2

8/30/2021 9:22:51 LÊ NGUYỄN DIỄM HẰNG 20/12/2004 Nữ 632 đường tỉnh lộ 15 ấp 5 xã tân thạnh đông  tổ 8 huyện củ chi tphcm10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX - huy 11 10A10



8/30/2021 9:30:22 NGUYỄN THỊ NGỌC OANH 18/08/2005 Nữ ấp 6B, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TPHCM 9 2020 - 2021 THCS Bình Hòa 10 Không đăng ký

8/30/2021 9:24:01 NGUYỄN HỒNG PHÚC 21/12/2005 Nữ 183 tổ 41, khu phố 4, phường Tân Hạnh, Thành Phốc Bi 10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy 11 10A5

8/30/2021 9:32:48 NGUYỄN THÁI HIẾU 04/12/2005 Nam 95/6F ấp Dân thắng 2 Tân Thới Nhì ,Hóc Môn,TP.Hồ Chí Minh10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX 11 10A2

8/30/2021 9:43:02 LÊ THỊ MINH TÂM 30/06/2004 Nữ 70 Trần Nhật Duật, phường Thuận Lộc, thành phố Huế 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A5

8/30/2021 9:45:11 NGUYỄN MINH TRÍ 13/05/2004 Nam Số nhà 53 đường 114 ấp 8 tổ 3 Xã Tân Thạnh Đông Huyện Củ Chi11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A2

8/30/2021 9:48:05 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 17/01/2004 Nữ 223, ấp 7 xã Bình Mỹ huyện Củ Chi TP.HCM 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX Hóc Môn12 Lớp KHXH 11A5

8/30/2021 9:48:35 NGUYỄN THỊ THU 20/10/2005 Nữ  xã Tiền Phong huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A8

8/30/2021 9:51:57 HUỲNH NHẬT KHA 03/06/2005 Nam 1/6B khu phố 2 tổ 2 Thị Trấn Hóc Môn, hóc môn, TP Hồ Chí Minh10 2020- 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy 11 11A6

8/30/2021 9:54:06 TRẦN TUẤN KIỆT 21/08/2003 Nam 338A Tam Đông2 Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh11 2020-2021 GDNN-GDTX HÓC MÔN 12 Lớp KHXH 11A5

8/30/2021 9:55:08 NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY 08/04/2005 Nữ 3/80 ấp 1 xã Đông Thạnh, Hóc Môn, TPHCM 10 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy 11 10A1

8/30/2021 9:55:41 NGÔ ANH TUẤN 07/12/2003 Nam 124/4c ấp 3 xã Xuân Thới Thượng 11 2020 - 2021 Thcs Nguyễn Văn Trỗi 12 Lớp KHXH 11A2

8/30/2021 9:57:32 NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN 28/04/2005 Nữ 74/6a tổ 3 ấp 6 xã xuân thới sơn huyện hóc môn tphcm74/6a tổ 3 ấp 6 x10 2020-2021 Trung tâm GDNN- GDTX huy 11 10A7

8/30/2021 10:02:09 NGUYỄN KIM THUẬN 24/01/2004 Nữ 2/1A ấp Tân lập xã Tân Thới nhì huyện Hóc Môn 11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A2

8/30/2021 10:06:25 TRẦN TẤN ĐẠT 13/03/2004 Nam 126a Thới Tây 1, Tân Hiệp, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A9

8/30/2021 10:06:38 VÕ VĂN HIẾU TRUNG 13/10/2004 Nam Bình an thăng bình quảng nam 11 2020-2021 Trung Tâm GDTX-GDNN huy 12 Lớp KHTN 11A2

8/30/2021 10:07:41 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI 06/04/2005 Nữ 77/3B Đường Bến Than Ấp 2 Tổ 5 Xã Tân Thạnh Đông Huyện Củ Chi Th10 2021-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 11A4

8/30/2021 10:07:53 NGUYỄN MINH TÀI 22/12/2005 Nam 2/157A ấp Tân Lập, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn,TP.Hồ Chí Minh10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A7

8/30/2021 10:12:06 NGUYỄN ĐỨC THUẬN 12/12/2021 Nam 45/2B, ấp thớ tứ 2, xã thới tam thôn, huyện hóc môn, th 10 2020-2021 Trung tâm GDTT - GDTX 11 10A3

8/30/2021 10:17:27 TRẦN LÊ VI LÂM 10/11/2005 Nữ ấp Phú Sơn , xã Long Phú ,huyện Tam Bình,tỉnh Vĩnh Lomg10 2020-2021 Lớp 10tại TT GDNN- GDTX huyện Hóc Môn11 10A5

8/30/2021 10:18:05 NGUYỄN MINH PHỤNG 17/10/2004 Nam 129/5D Tân Thới 2,Tân Hiệp,Hóc Môn,Thành phố Hồ Chí Minh11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A4

8/30/2021 10:19:36 NGUYỄN HUỲNH NGỌC TÂM 09/05/2005 Nữ 38/4D, ấp 4 xã Xuân Thới Thượng,huyện Hóc Môn,TPHCM 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A7

8/30/2021 10:20:45 TRẦN THỊ NHƯ HUỲNH 01/10/2005 Nữ 117/1b ấp 8 xã bình mỹ huyện củ chi Tp Hồ Chí Minh 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A1

8/30/2021 10:26:06 NGUYỄN TRẦN GIA LINH 22/07/2005 Nữ Số nhà 126/49A ấp 4 tổ 5 xã tân thạnh đông, Huyện Hóc Môn, th10 2020-2021 Trung Tâm GDNN-GDTX huy 11 10A10

8/30/2021 10:27:10 LÊ THÀNH TRUNG 02/08/2004 Nam 76/4 đường bến than aasp1 tổ 6 xã tân thạnh đông thành ph 11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A4

8/30/2021 10:28:14 NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU 19/02/2004 Nữ Ấp Bình Tiên Bình Thành,Giồng Trôm,Bến Tre 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A9

8/30/2021 10:34:27 HUỲNH THỊ NGỌC VY 14/09/2005 Nữ Ấp 5, Xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh10 2019-2020 Trung Tâm GDNN-GDTX huy 11 11A4

8/30/2021 10:44:49 VÕ THỊ ÁNH NGỌC 14/09/2004 Nữ Ấp 2 Xã Lương Hoà, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre 11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A8

8/30/2021 10:46:09 LÊ HÀ ANH KIỆT 17/03/2004 Nam 1/138B ấp đình , tân xuân , Hóc Môn , TP. Hồ Chí Minh 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A1

8/30/2021 10:47:44 VÕ TRỌNG TÍNH 24/09/2005 Nam Vùng 4 Phổ Thuận Đức Phổ Quảng Ngãi 10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy 11 10A3

8/30/2021 10:55:58 NGUYỄN HOÀNG ANH DUY 17/05/2005 Nam 162/2v ấp Thới Tây 2 xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX 11 Lớp KHXH 10A9

8/30/2021 10:59:28 NGUYÊN THỊ ANH ĐÀO 24/08/2004 Nữ 2/1 Đường 176 ,tổ 5, ấp 4a, Xã Bình Mỹ Củ Chi 11 2020-2021 Trung Tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A5



8/30/2021 12:35:20 VÕ LÂM CHÍ TÂM 12/02/2004 Nam 10N, Ấp 8, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, tp Hồ Chí MinhEm học lại lớp 11 ạ2020 - 2021 Trung Tâm GDNN - GDTX huy 11 11A2

8/30/2021 11:02:14 NGUYỄN ĐÌNH KHOA 08/11/2005 Nam 16/60 Khu phố 7 P.Tân Chánh Hiệp Q12 TPHCM 10 2020-2021  Trung tâm GDNN - GDTX huy 11 10A3

8/30/2021 11:03:04 PHAN KIM LIÊN 29/11/2004 Nữ 85 Đường Nguyễn Kim Cương Xã Tân Thạnh Đông Huyện Củ Chi 11 2020 2021 Trung tâm GDNN GDTX Hóc Môn12 Lớp KHXH 11A2

8/30/2021 11:05:43 NGUYỄN NGỌC NGUYÊN 30/12/2005 Nữ 2/69,đường Bùi Thị Lùng ấp Nam Thới xã Thới Tam Thôn,huyện Hóc Môn10 2020-2021 Trung tâm GDTX- GDTX huy 11 10A3

8/30/2021 11:09:36 LÊ TRUNG HIẾU 13/08/2004 Nam 3/45 ấp thới tứ xã thới tam thôn huyện Hóc Môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A5

8/30/2021 11:10:04 TRẦN THỤY KIM LOAN 19/05/2005 Nữ 17/3C khu phố 6 Thị Trấn Hóc Môn 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX hóc môn11 10A7

8/30/2021 11:28:46 ĐẶNG MINH HÂN 15/04/2005 Nam Ấp 3A, xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi, Thàng Phố Hồ Chí Minh10 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy 11 10A2

8/30/2021 11:29:02 LÝ VIỆT CƯỜNG 19/11/2004 Nam 30/1A ấp Trung Lân, Bà Điểm, Hóc Môn 11 2021 Gdtx hoc mon 12 Lớp KHTN 11A2

8/30/2021 11:34:45 PHẠM TRẦN LOAN PHỤNG 23/08/2004 Nữ 14/7A ấp Thới Tứ,xã Thới Tam Thôn,Hóc Môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A5

8/30/2021 11:35:06 HÀ THANH HẢI 11/04/2004 Nam Khu phố đại quảng thị trấn phong sơn huyện cẩm thủy tỉnh thanh hoá11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huyên Hóc Môn12 Lớp KHXH 11A5

8/30/2021 11:40:39 NGUYỄN HIẾU THUẬN 30/06/2004 Nam 47/7H Xuân Thới Đông 2 Xuân Thới Đông, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh 11 2020-2021 Trứng tâm GDNN - GDTX huyện Hóc Môn12 Lớp KHXH 11A2

8/30/2021 11:42:43 TRẦN QUỐC PHÁT 11/04/2005 Nam 512 , đường nguyễn duy trinh , tổ 6 , kp5, phường bình tr 10 2020 - 2021 THCS ĐỖ VĂN DẬY , trung tâm GDNN - GDTX HUYỆN HÓC MÔN11 Không đăng ký10A4

8/30/2021 11:44:00 ĐỖ ĐÌNH TÙNG 16/11/2004 Nam 2/136C ấp Tân Lập, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, th 11 2020 - 2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A1

8/30/2021 11:51:10 ĐÀM MINH TRÍ 1512006 15/01/2006 Nam 14a Đường 143Ấp 8 Bình Mỹ Củ Chi 9 2020-2021 Thcs Đỗ Văn Dậy 10 Lớp KHXH Không đăng ký Buổi tối

8/30/2021 11:56:28 ĐOÀN HOÀNG QUỐC KHÁNH 02/12/2003 Nam 190/7 ấp tân thới 3 xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX 12 Lớp KHXH 11A4

8/30/2021 12:02:25 HOÀNG ANH TÀI 07/12/2005 Nam 60/5E ấp dân thắng 1 xã tân thới nhì huyện hóc môn 10 2020-2021 GDTX Huyện Hóc Môn 11 Lớp KHXH 10A7

8/30/2021 12:05:07 LỮ CAO MINH PHƯƠNG 25/10/2004 Nữ 46/2c ấp Trung Đông. Thới Tam Thôn. Hóc Môn 11 2020-2021 Trung tâm GDNN - GDTX huy 12 Lớp KHXH Không đăng ký

8/30/2021 12:08:30 PHAN THÀNH TÀI (XIN HỌC CHUNG TÔ QUANG VINH)26/11/2004 Nam 90b lê thị bay ấp 6 tổ 11 xã Tân Thạnh Đông huyện Củ Chi TP.Hồ Chí Minh11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH Không đăng ký11A2

8/30/2021 12:15:41 LÝ ĐỖ NHẬT LONG 23/11/2005 Nam K32 ,ấp mỹ hoà2,xã xuân thới đông,hóc môn Học lại lớp 102020-2021 Trung tâm GDNN A GDTX huy 10 Công nghệ thông tin (http://tonducthang.edu.vn/dao-tao/cong-nghe-thong-tin-ung-dung-phan-mem-407)10A8

8/30/2021 12:16:50 HỒ THỊ HUẾ THƯƠNG 19/11/2004 Nữ số nhà 21c đường 111 ấp 2 xã Tân Thạnh Đông Huyện Củ Chi TPHCM11 2020-2021 Trung Tân GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A5

8/30/2021 12:18:42 TÔ NGỌC LAN 30/11/2005 Nữ Ấp 1 xã Tân Thạnh Đông Huyện Củ Chi TP. HCM 10 2019-2020 Trung Tâm GDNN-GDTX 11 10A3

8/30/2021 12:20:25 NGUYỄN MINH TẤN 05/01/2005 Nam 62/2A ấp xuân thới đông 1, xã xuân thới đông , huyện hóc môn, 10 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 11 10A7

8/30/2021 12:20:46 VÕ KHÁNH LINH 06/07/2004 Nữ Ấp 9, Tân Thạnh Đông Củ Chi, TP Hồ Chí Minh 11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A5

8/30/2021 12:29:25 ĐỖ MINH THỦY TIÊN 12/11/2021 Nữ 19/53 Thạch Lam, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú 10 2020-2021 Trung tâm GDTX huyện Hóc Môn 11 10A5

8/30/2021 12:33:43 VÕ KIM NGỌC 01/06/2004 Nữ Ấp 7, Bình Mỹ , Củ Chi TP Hồ Chí Minh 11 2020-2021 THCS BÌNH HOÀ 12 Lớp KHXH Không đăng ký11A5

8/30/2021 12:36:12 TRẦN QUANG TRUNG 10/04/2004 Nam Đông An Quế Phước, Nông Sơn, Quảng Nam Học lại lớp 112020 - 2021 GDNN - GDTX huyện Hóc Môn 11 11A3

8/30/2021 12:40:05 PHAN MINH THUẬN 06/04/2005 Nam 6A đường 177, ấp 4A bình mỹ , huyện củ chi, TP. hồ chí minh10 2021-2022 Trung tâm GDNN - GDTX huy 11 10A5

8/30/2021 12:53:50 NGUYỄN THỊ ĐIANG TRANG 21/05/2004 Nữ 126/55 Đường Huỳnh Minh Mương, Ấp 4 xã Tân Thạnh Đông Củ Chi11 2020-2021 Trung tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A8

8/30/2021 13:15:50 ĐẶNG TẤN PHÁT 03/06/2002 Nam Ấp 1 xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn 12 2020-2021 Trung Tâm GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A5

8/30/2021 13:20:16 PHAN NGÂN THIỆN 28/09/2003 Nữ 408D ẤP 6A XÃ BÌNH MỸ HUYỆN CỦ CHI TP.HCM 11 2020-2021 TRUNG TÂM GDNN-GDTX huy 12 Lớp KHXH 11A8

8/30/2021 13:21:05 NGUYỄN MẠNH QUỲNH 18/02/2004 Nam 93 Tổ 7, ấp 9 Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi 11 2020-2021 Trung Tâm GDNN- GDTC huy 12 11A6
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